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1.Lí do chọn đề tài

Trước nhu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo nguồn nhân lực vừa năng động, sáng tạo vừa có thể tự lực và hợp tác giải quyết tốt các vấn đề chuyên môn. Để làm được điều này cần chú ý đến việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở bậc phổ thông.

Trong thực tế đổi mới phương pháp không chỉ giúp giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy, hiệu quả công tác mà còn giúp học sinh hứng thú, yêu thích bộ môn hơn. Một trong những hình thức tổ chức dạy học theo xu hướng đổi mới hiện nay là hoạt động nhóm. Đây là một trong những hình thức tổ chức dạy học phát huy cao tính tích cực, năng động, tự lực, sáng tạo cho học sinh đồng thời rèn luyện kĩ năng hợp tác, phân tích, suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Thông qua việc “tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm” hay còn được xem là “dạy học hợp tác theo nhóm”, học sinh sẽ nắm vững các kỹ năng quan trọng để có thể thành công trong môn học hoặc trong nghề nghiệp sau này. Ngoài ra, học sinh sẽ hăng hái hơn trong việc tự học, dễ dàng hội nhập trong cuộc sống, đáp ứng được mục tiêu đổi mới của ngành giáo dục và nhu cầu của xã hội hiện đại đề ra.

Tuy nhiên hình thức tổ chức dạy học này cũng gặp không ít khó khăn do vấn đề thời gian, cách thức tổ chức, khả năng hợp tác, trình độ của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Thậm chí ở một số trường, hoạt động nhóm trong dạy học hóa học chưa được quan tâm và sử dụng hiệu quả, chỉ được tiến hành cho các tiết hội giảng, thao giảng hay dự giờ rút kinh nghiệm. Có nhiều lý do như:

Hoạt động nhóm tốn nhiều thời gian chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

Khả năng hợp tác, thảo luận, trình bày của học sinh còn nhiều hạn chế đôi khi làm ồn ảnh hưởng đến lớp học khác.

Học sinh thụ động, không tích cực hưởng ứng hoặc có hiện tượng “ăn theo, tách nhóm”.

Tâm lí giáo viên ngại đổi mới, nghi ngờ khả năng hoạt động nhóm của học sinh không hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua cuối năm học.

Dễ “cháy giáo án”do nội dung bài dài, khó, thời gian tiết học ngắn.

Điều kiện cơ sở vật chất, cách bố trí bàn ghế phòng học, dụng cụ thiết bị thí nghiệm còn nhiều hạn chế.

Thiếu sự quan tâm và hỗ trợ từ phía lãnh đạo nhà trường, …

Vậy làm thế nào để tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã chọn đề tài “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình dạy học hóa học ở trường THPT.

2.Mục đích nghiên cứu

Tìm ra những biện pháp khoa học có tính khả thi để nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT.

3.Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lí luận về hình thức tổ chức hoạt động nhóm.
Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học ở một số trường
THPT.

Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT.
Vận dụng các biện pháp để thiết kế một số giáo án có tổ chức hoạt động nhóm.
Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả nghiên cứu và rút ra các bài học kinh nghiệm để hoạt động nhóm thành công.
4.Đối tượng và khách thể nghiên cứu

4.1.
Đối tượng nghiên cứu: Việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT.

4.2.
Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học hóa học ở trường THPT.

5.Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Các biện pháp đề xuất trong luận văn được nghiên cứu cho học sinh trung học phổ thông thuộc chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần thực nghiệm được tiến hành với học sinh khối 11 ở một số trường THPT ở TP. HCM và Bình Dương.

Thời gian nghiên cứu: từ 8/2010 đến 8/2011.

6.Giả thuyết khoa học

Nếu sử dụng những biện pháp thích hợp, khả thi khi tổ chức hoạt động nhóm sẽ giúp học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và năng lực hợp tác trong học tập, tìm kiếm tri thức, thu thập và xử lý thông tin một cách có hiệu quả.

7.Phương pháp nghiên cứu

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận

Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan
Truy cập thông tin trên internet
Phương pháp phân tích và tổng hợp
Phương pháp hệ thống, khái quát hóa
7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Trò chuyện
Điều tra
Thực nghiệm sư phạm
Phương pháp chuyên gia 7.3. Các phương pháp toán học
Phương pháp phân tích số liệu
Phương pháp thống kê toán học
8.Những đóng góp mới của đề tài

Góp phần hoàn thiện lý luận về tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học.
Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học.
Rút ra các bài học kinh nghiệm để giúp giáo viên trung học phổ thông sử dụng hình thức hoạt động nhóm có hiệu quả.
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1.
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1.
Những nghiên cứu về hoạt động nhóm trên thế giới

Trong thời đại ngày nay nhu cầu làm việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Từ những năm đầu thế kỉ 20, dạy học tương tác bằng hoạt động nhóm được nhiều nhà khoa học quan tâm. Dựa trên ý tưởng tất cả cùng làm việc, chia sẻ thông tin với nhau để đạt được mục đích cuối cùng John Amos Comenius (1592-1670) đưa ý tưởng này vào lớp học và cho rằng HS sẽ học được nhiều hơn từ cách thức học tập như thế. Ý tưởng này cũng được xây dựng, phát triển và sử dụng rộng rãi tại Anh vào những năm cuối của thập niên 70 do Joseph Lancaster và Andrew Bell áp dụng.

Năm 1806, quan niệm hợp tác đã được sử dụng và phát triển rất nhanh ở Mỹ với mục đích làm giảm tính cạnh tranh trong trường học. Một trong những người đầu tiên đã rất thành công khi chủ trương đưa ý tưởng hợp tác vào lớp học và được nhiều giới quan chức tham khảo học tập là Colonel Francis Parker. Ông không tin sự cạnh tranh trong trường học sẽ đạt được hiệu quả cao hơn so với sự chia sẻ suy nghĩ thông tin về vấn đề học tập ở học sinh (Marr, 1997; Johnson và Johnson, 1994). Các phương pháp của Parker đều liên quan đến việc làm cách nào học sinh có thể hợp tác với nhau trong học tập (cooperatively learning).

Người có cùng tư tưởng với Colonel Francis Parker là James Coleman (1959), ông đề xuất: thay việc thiết lập các tình huống khuyến khích cạnh tranh trong học tập nhà giáo dục nên tạo ra các hoạt động để HS cùng nhau hợp tác (trích dẫn từ www.learnnc.org/lp/pages/4653).

John Dewey, nhà giáo dục theo xu hướng thực dụng Mỹ, được coi là người đầu tiên khởi xướng ra xu thế dạy học hợp tác vào đầu những năm 1900. Ông cho rằng: trẻ em học được nhiều điều thông qua giao tiếp, học tập sẽ hứng thú hơn đối với trẻ khi được tham gia các hoạt động và rút ra kinh nghiệm cho mình. Chính John Dewey đã đưa các hình thức hoạt động hợp tác học tập vào lớp học nhằm dạy cho con người cùng sống, cùng làm việc với nhau.

Người thứ hai có ảnh hưởng lớn đến việc dạy học hợp tác theo nhóm là nhà tâm lí học xã hội Kurt Lewin (Đức – Mỹ). Bài báo “Cooperative learning: An overview from

Psychological and cultural perspective” của tài liệu hội thảo “Về đào tạo giáo viên và phương pháp dạy học hiện đại”, viện Nghiên cứu Sư phạm Hà Nội (2007) đã viết [57, tr.1]: Kurt Lewin – nhà khoa học được coi là cha đẻ của tâm lý học xã hội. Ông là người có ảnh hưởng chính đến sự hình thành và phát triển của trào lưu “Tương tác nhóm” vào đầu những năm 1940. Ông đề ra “thuyết phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội” hay còn gọi là “thuyết tương tác xã hội” dựa trên cơ sở của Kurt Koffka, người đã đề xuất khái niệm “Nhóm là phải có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các TV”. Trong thập niên 1920 – 1930, Kurt Lewin đã đưa ra khái niệm nhóm phải có hai yếu tố: 1) Phải có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các TV, nhóm phải năng động hơn, có tác động tích cực đến các TV; 2) Tình trạng căng thẳng giữa các TV trong nhóm là động lực để thúc đẩy hoàn thành mục tiêu.

Sau đó, Morton Deutsch tiếp tục xây dựng và mở rộng lí luận về sự phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội nhằm hoàn thiện lý thyết hoạt động nhóm, ông xây dựng một lí thuyết về hợp tác và cạnh tranh. Lí thuyết của Morton Deutsch được mở rộng và áp dụng cho giáo dục, đặc biệt là các vận dụng của chính tác giả tại trường Đại học Minnesota.

Ngoài ra còn có một số nhà tâm lí và giáo dục học như: Aronson, hai anh em nhà Johnson. Đặc biệt là Elliot Aronson với mô hình lớp học Jigsaw được sử dụng đầu tiên ở Austin Texas vào năm 1971. Jigsaw dựa trên nhu cầu thiết yếu lúc bấy giờ: giảm sự căng thẳng xung đột sắc tộc giữa các HS khác màu da và loại bỏ cạnh tranh cá nhân trong lớp học, mô hình này yêu cầu các HS phải biết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau để cả nhóm học tập đạt kết quả tốt nhất. Jigsaw đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong việc hoàn thiện các hình thức tổ chức hoạt động hợp tác theo nhóm trong dạy học. Năm 1989, hai anh em nhà Johnson đã khảo sát và nghiên cứu 193 trường hợp và nhận thấy: học hợp tác theo nhóm thì HS học hỏi được nhiều hơn so với cách học truyền thống.

Robert Slavin, Kagan, Sholmo, Sharan cũng đã chứng minh được tính hiệu quả của PPDH theo hướng tạo cơ hội cho HS hợp tác trong việc hình thành các kĩ năng xã hội, phát triển tư duy nhận thức và khả năng hòa nhập với thế giới xung quanh.

Ngoài ra phải kể đến nghiên cứu của Astin với 200 trường Cao đẳng – Đại học về sự tương tác giữa người học và người học, giữa người dạy và người học là cơ sở để phát huy tính tích cực, khả năng giao tiếp, tư duy, các hành vi xã hội khác ở người học.

Vào năm 1996, lần đầu tiên PPDH hợp tác chính thức được áp dụng trong một số trường Đại học ở Mỹ, và hội nghị nghiên cứu vấn đề học hợp tác lần đầu được tổ chức tại Minneapolis (lấy từ www.intime.uni.edu/coop_learning/ch3/default.htm).

Trong 30 năm gần đây các luận án, luận văn, bài viết nghiên cứu về lĩnh vực này rất nhiều và đa dạng, thậm chí còn có một số website đào tạo GV trực tuyến về vấn đề học hợp tác hay giới thiệu các cấu trúc hoạt động học hợp tác: www.intime.uni.edu/; www.kaganonline.com;…Có thể tham khảo một số nghiên cứu như:

1900s: John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky.
1960 - 1961: Stuart Cook: Nghiên cứu về hợp tác (Research on cooperation); Madsen (Kagan): Nghiên cứu về hợp tác và cạnh tranh ở trẻ (Research on cooperation & competition in children); Bruner, Suchman: Khám phá về học tập bằng hoạt động (Inquiry Learning Movement); B. F. Skinner: Lập trình học tập, sự thay đổi hành vi (Programmed learning, behavior modification).
1962: Morton Deutsch (Nebraska Symposium): Sự hợp tác, lòng tin và sự xung đột (Cooperation & trust, conflict); Robert Blake & Jane Mouton: Nghiên cứu về sự cạnh tranh giữa các nhóm (Research on intergroup competition).
1966: David Johnson, U of MN: Đào tạo giáo viên dạy học hợp tác (Begins training teachers in Cooperative Learning).
1970: David Johnson: Tâm lý xã hội trong giáo dục (Social Psychology of
Education).

1973: David DeVries & Keith Edwards: Dạy học kết hợp giữa trò chơi và sự cạnh tranh giữa các nhóm (Combined instructional games approach with intergroup competition, teams-games-tournament).
1974-1975: David & Roger Johnson: Nghiên cứu về sự hợp tác và cạnh tranh (Research review on cooperation & competition); David & Roger Johnson: Học tập tập thể và cá nhân (Learning Together and Alone).
1975: Annual Symposium at APA (David DeVries & Keith Edwards, David & Roger Johnson, Stuart Cook, Elliot Aronson, Elizabeth Cohen, others); Robert Slavin: Chương trình phát triển DHHT (Begins development of cooperative curricula); Spencer
Kagan: Hoạt động hợp tác ở trẻ (Continued research on cooperation among children).

1976: Shlomo &Yael Sharan: Dạy học nhóm nhỏ (Small Group Teaching).
1978: Elliot Aronson: Lớp học ghép hình (Jigsaw Classroom), Journal of Research & Development in Education, CooperationIssue); JeanneGibbs: Nhóm(Tribes).
1981, 1983: David & Roger Johnson: Phân tích tổng hợp các nghiên cứu về dạy học hợp tác (Meta-analyses of research on cooperation).
1985: Elizabeth Cohen: Thiết kế nhóm làm việc (Designing Groupwork); Spencer
Kagan: Phát triển cấu trúc dạy học hợp tác (Developed structures approach to cooperative learning).

1989:  David  &  Roger  Johnson:  Hợp  tác  và  cạnh  tranh  (Cooperation  &
Competition-Theory & Research).

1996: Hội thảo “Vai trò lãnh đạo trong học tập hợp tác" (First Annual
Cooperative Learning Leadership Conference), Minneapolis

Như vậy PPDH hợp tác theo nhóm được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn bởi nhiều nhà nghiên cứu giáo dục và tâm lí học, nhưng nhìn chung đều được xây dựng trên cơ sở của ba quan điểm: 1) Quan điểm phát triển nhận thức;2) Quan điểm về hành vi; 3) Sự phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội.

Nhận xét: qua việc tìm hiểu cơ sở lí luận của hình thức dạy học bằng hoạt động nhóm, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng DHHT theo nhóm chúng ta có thể nhận rõ tính hiệu quả và tính khả thi cao khi áp dụng hình thức dạy học này vào trong giáo dục ở một số nước trên thế giới cũng như giáo dục ở Việt Nam với mọi cấp học.

1.1.2.
Một số bài viết về dạy học hợp tác theo nhóm ở nước ta

Trong những năm gần đây có nhiều bài viết nghiên cứu về lĩnh vực này ở nước ta, có thể kể đến:

“Mô hình PPDH theo nhóm nhỏ” và “Nhóm nhỏ và việc tổ chức cho học sinh theo các nhóm nhỏ” cùng của tác giả Trần Duy Hưng (Tạp chí giáo dục, số 4/2000 và số
7/1999).

“Về phương pháp học tập nhóm” của tác giả Trần Thị Thu Mai (Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 12/2000).
“Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam (Tạp chí giáo dục, số 3/2002).
“Một số vấn đề lí luận về kĩ năng học theo nhóm của học sinh” của tác giả Ngô Thị Thu Dung (Tạp chí giáo dục, số 4/2002).
“Một số vấn đề cơ sở lí luận học hợp tác nhóm” của tác giả Lê Văn Tạc (Tạp chí giáo dục, số 9/2002).
“Phương pháp nhóm chuyên gia trong dạy học hợp tác” của tác giả Nguyễn Văn Hiền (Tạp chí giáo dục, số 4/2003).
“Áp dụng dạy học hợp tác trong dạy học Toán ở tiểu học” của hai tác giả Trần Ngọc Lan - Vũ Minh Hằng (Tạp chí giáo dục, số 125/2005).
“Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh THPT thông qua hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp” của tác giả Nguyễn Thị Huỳnh Hương (Tạp chí giáo dục, số 186/2008).
Gần đây nhất là bài viết “Dạy học hợp tác – một xu hướng mới của giáo dục thế kỉ XXI”, của PGS.TS. Trịnh Văn Biều đăng trên tạp chí khoa học, số 25, năm 2011 – trường
ĐHSP TP.HCM.

Nhận xét: các bài viết trên giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành và phát triển của PPDH hợp tác trên thế giới, đồng thời cũng cung cấp những thông tin, kinh nghiệm khi sử dụng hình thức hoạt động nhóm trong dạy học, giúp cho những ai quan tâm đến hình thức tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm dễ định hướng và thành công khi áp dụng vào giảng dạy thực tế.

1.1.3.
Một số luận văn, khoá luận về hoạt động nhóm trong dạy học hóa học

nước ta, các luận văn, luận án về lĩnh vực này còn ít được nghiên cứu, chỉ mới được nghiên cứu và áp dụng từ những năm cuối thế kỷ 20. Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến DHHT bằng hình thức hoạt động nhóm mà chúng tôi đã tham khảo:

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục “Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học môn hóa học ở trường trung học phổ thông – phần hóa 10 chương trình nâng cao” của tác giả Hỉ A Mổi – học viên khóa 17(2009), trường ĐHSP TP.HCM [30].
Nhận xét: Luận văn có nhiều đầu tư, tác giả đã làm nổi bật ưu điểm của PP hoạt động nhóm trong dạy học hóa học, chứng minh được hình thức dạy học theo nhóm là khả thi và mang lại hiệu quả giáo dục cao, xây dựng được 5 hình thức hoạt động hợp tác cùng các phương pháp đánh giá tương ứng, áp dụng để soạn 8 giáo án và 1 chuyên đề về giáo dục môi trường. Đề tài góp phần thay đổi cách nhìn trong việc đổi mới PPDH.

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục “Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học hóa học lớp 11-chương trình nâng cao ở trường THPT” của tác giả Trần Thị Thanh Huyền–học viên khóa 18(2010), trường ĐHSP TP.HCM [21].
Nhận xét: Đề tài đã cung cấp thông tin về DHHT trên thế giới và có sự phân tích, nhận định riêng của tác giả. Thiết kế một số giáo án có vận dụng DHHT, đã khắc phục được tình trạng “ăn theo” của các HS lười nhác trong hoạt động nhóm. Đề tài cũng đưa ra một vài đề xuất phương án đánh giá. Tuy nhiên cách đánh giá hoạt động của cá nhân và nhóm ở một số bài lên lớp còn chưa phù hợp thực tế.

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục “Dạy học bằng phương pháp tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng lĩnh hội kiến thức cho học sinh lớp 10 nâng cao qua chương nhóm Oxi” của tác giả Phan Đồng Châu Thủy (2008), ĐHSP Huế [44].
Nhận xét: Luận văn đã đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm cho các bài lên lớp thuộc chương Oxi - Lưu huỳnh. Tác giả đã cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học, góp phần đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tư duy của HS. Tuy nhiên, tác giả chủ yếu xây dựng các hoạt động nhóm nhỏ trong thời gian ngắn (từ 3-5 phút), chưa chú trọng đến cách chia nhóm và kỹ năng hoạt động của HS, chưa đánh giá được sự đóng góp của mỗi thành viên vào kết quả chung của nhóm.

Khoá luận tốt nghiệp “Thử nghiệm phương pháp hợp tác nhóm nhỏ và phương pháp đóng vai trong dạy học môn hoá lớp 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của HS” của sinh viên Nguyễn Thị Khánh Chi (2007), trường ĐHSP TP. HCM [15].
Khoá luận tốt nghiệp “Thiết kế giáo án dạy học theo nhóm nhỏ kết hợp công nghệ thông tin” của sinh viên Đoàn Ngọc Anh (2007), trường ĐHSP TP. HCM [1].
Khoá luận tốt nghiệp “Hoạt động nhóm trong dạy học hóa học ở trường THPT” của sinh viên Phan Thị Thùy Trang (2008), trường ĐHSP TP. HCM [49].
Nhận xét: các khoá luận trên bước đầu tìm hiểu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học theo nhóm, đúc kết được một số kinh nghiệm khi tổ chức nhóm. Tuy nhiên phần lí luận còn chưa đầy đủ, chi tiết; phần thực nghiệm còn chưa đánh giá được tính hiệu quả về sự phát triển các kĩ năng hoạt động của HS; chưa làm nổi bật các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm.

Tóm lại, các tài liệu nêu trên đều có giá trị cả về lí luận lẫn thực tiễn từ đó rút ra được nhiều bài học bổ ích, những gợi ý quan trọng. Em đã tiếp thu có chọn lọc và phát triển sâu hơn một số ý tưởng của các tác giả đi trước làm nền tảng cho luận văn tốt nghiệp của mình.

1.2.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1.2.1.
Khái niệm phương pháp dạy học [6], [27], [37]

Phương pháp dạy học là con đường để đạt mục đích dạy học.

PPDH là cách thức hành động của GV và HS trong quá trình dạy học. Cách thức hành động bao giờ cũng diễn ra trong những hình thức tổ chức cụ thể và luôn đi liền với nhau. PPDH là những hình thức và cách thức hành động, thông qua đó và bằng cách đó GV và HS lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều kiện học tập cụ thể(B.Meier). Các PPDH là những hình thức và cách thức hoạt động của GV và HS trong những điều kiện dạy học xác định nhằm đạt mục đích dạy học.

PPDH là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện, phương diện khác nhau. PPDH có một số đặc điểm đặc trưng như được định hướng bởi mục đích dạy học; có sự thống nhất của PP dạy và PP học; thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục; có sự thống nhất của logic nội dung dạy học và logic tâm lí nhận thức; có mặt bên ngoài và bên trong, có mặt khách quan và chủ quan; có sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện dạy học.

1.2.2.
Ba bình diện của phương pháp dạy học [37]
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Hình 1.1. Mô hình ba bình diện của phương pháp dạy học

Quan điểm dạy học là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học làm nền tảng, những cơ sở lý thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò
của GV và HS trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lý thuyết của PPDH.

Ví dụ: dạy học tích cực, dạy học định hướng hành động, dạy học nêu và giải quyết vấn đề, dạy học định hướng HS…

PPDH (nghĩa hẹp) là những hình thức, cách thức hành động của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và những điều kiện dạy học cụ thể. PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS. Các PPDH được thể hiện trong các hình thức xã hội và các tiến trình phương pháp.
Ví dụ: thuyết trình, đàm thoại, luyện tập, thảo luận, thực hành, DH sử dụng máy tính, nghiên cứu, mô phỏng, trò chơi, đóng vai…

Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là các thành phần của PPDH và được hiểu là đơn vị nhỏ nhất của PPDH. Sự phân biệt giữa kỹ thuật dạy học và PPDH nhiều khi không rõ ràng. Ví dụ: Công não (viết, nặc danh), kĩ thuật phòng tranh, tham vấn, kỹ thuật 635(XYZ), thông tin phản hồi, kỹ thuật 3 lần 3…
1.2.3.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy học [27], [37], [55]

Định hướng đổi mới PPDH đã được xác định trong Nghị quyết TW 4 khóa VII (1-1993), Nghị quyết TW2 khóa VIII (12-1996), được thể chế hóa trong luật Giáo dục (2005), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt chỉ thị số 14 (4-1999). Luật Giáo dục điều 28.2, đã ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.

Định hướng chung về đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kĩ năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, tạo được hứng thú học tập cho HS, tận dụng được công nghệ mới nhất; khắc phục lối dạy truyền thống truyền thụ một chiều các kiến thức sẵn có. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với hợp tác.

Đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện theo các định hướng sau:

Bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông.
Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể.
Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS.
Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của nhà trường.
Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy – học.
Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống.
Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học, thiết bị dạy học (TBDH) và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.
Chỉ có đổi mới căn bản phương pháp dạy học chúng ta mới có thể đào tạo lớp người năng động, sáng tạo, có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức.

1.2.4.
Mục đích đổi mới phương pháp dạy học [27], [33], [37]

Mục đích của đổi mới PPDH ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực” (PPDHTC) nhằm giúp HS phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn; tạo niềm vui, niềm tin, hứng thú trong học tập. Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, dạy HS cách tìm ra chân lý. Chú trọng hình thành các năng lực (tự học, hợp tác…) dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học.

Muốn đổi mới cách học, phải đổi mới cách dạy. Do vậy, GV cần phải được bồi dưỡng, phải kiên trì dạy theo PPDHTC, tổ chức các hoạt động nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, hình thành thói quen cho HS. Trong đổi mới phương pháp phải có sự hợp tác của thầy và trò, sự phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thì mới có kết quả. PPDHTC hàm chứa cả phương pháp dạy và phương pháp học.

1.2.5.
Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay [10, tr.7]

Trên thế giới và ở nước ta hiện nay đang có rất nhiều công trình nghiên cứu, thử nghiệm về đổi mới PPDH theo các hướng khác nhau. Một số xu hướng cơ bản:

Phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của người học. Chuyển trọng tâm hoạt động từ GV sang HS.
Chuyển lối học từ thông báo tái hiện sang tìm tòi, khám phá. Tạo điều kiện cho HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Cá thể hoá việc dạy học.
Phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động tự học và phương châm học suốt đời. trang bị cho HS phương pháp học tập.
Tăng cường rèn luyện năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. Chuyển từ lối học nặng về tiêu hoá kiến thức sang lối học coi trọng việc vận dụng kiến thức. Tăng cường sử dụng thông tin trên mạng, sử dụng tối ưu các phương tiện dạy học đặc biệt là tin học và công nghệ thông tin vào dạy học.
Từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá, khuyến khích việc kiểm tra khả năng suy luận, vận dụng kiến thức; sử dụng nhiều loại hình kiểm tra thích hợp với từng môn học.
Gắn dạy học với nghiên cứu khoa học ở mức độ ngày càng cao (theo sự phát triển của HS, theo cấp học, bậc học).
1.2.6.
Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học [27]

Yêu cầu chung: Đổi mới PPDH ở trường phổ thông thực hiện theo các yêu cầu:

Dạy học tiến hành thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của HS.
Dạy học kết hợp giữa học tập cá thể với học tập hợp tác.
Dạy học thể hiện mối quan hệ tích cực giữa GV và HS, giữa HS và HS.
Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện các kĩ năng, năng lực, tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.
Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu; tạo niềm vui, hứng thú, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho HS.
Dạy học chú trọng đến việc sử dụng có hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học, đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.
Dạy học chú trọng đến việc đa dạng nội dung, các hình thức, cách thức đánh giá và tăng cường hiệu quả việc đánh giá.
Yêu cầu đối với HS

Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.
Tích cực sử dụng thiết bị và đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm; vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, giải quyết các tình huống và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn; xây dựng và thực hiện các kế hoạch phù hợp với khả năng và điều kiện.
Mạnh dạn trình bày và bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho bản thân, cho thầy, cho bạn.
Biết tự đánh giá và đánh giá các ý kiến, quan điểm, các sản phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè.
Yêu cầu đối với GV

Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ HS, với điều kiện cụ thể của lớp, trường và địa phương.
Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho HS tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức; chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của HS; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập, giúp các em phát triển tối đa năng lực, tiềm năng.
Thiết kế và hướng dẫn HS thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng; hướng dẫn sử dụng các thiết bị, đồ dụng học tập; tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành; hướng dẫn HS có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Sử dụng các PP và hình thức tổ chức một cách hợp lí hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng của cấp học, môn học; nội dụng, tính chất của bài học; đặc điểm và trình độ HS; thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của trường, địa phương.
1.2.7.
Một số hình thức tổ chức dạy học hiện đại [27]

Thực hiện dạy và học tích cực không có nghĩa là gạt bỏ các PPDH truyền thống. Đổi mới PPDH cần phải kế thừa, phát triển những mặt tích cực của hệ thống PPDH quen thuộc, đồng thời cần học hỏi, vận dụng một số PPDH mới, phù hợp với hoàn cảnh dạy và học ở nước ta để giáo dục từng bước tiến lên vững chắc.

Dạy học vấn đáp, đàm thoại

Vấn đáp, đám thoại là PP trong đó GV đặt ra những câu hỏi đề HS trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau và với cả GV, qua đó HS lĩnh hội được nội dung bài học.

Mục đích của phương pháp này là nâng cao chất lượng của giờ học bằng cách tăng cường hình thức hỏi – đáp, đàm thoại giữa GV và HS, rèn luyện cho HS bản lĩnh tự tin, khả năng diễn đạt một vấn đè trước tập thể. Muốn thực hiện được điều đó, GV cần phải xây dựng được hệ thống câu hỏi phù hợp với yêu cầu bài học, hấp dẫn, sát đối tượng, xác định được vai trò, chức năng của từng câu hỏi, mục đích hỏi, các yếu tố kết nối các câu hỏi, thứ tự hỏi. GV cũng cần dự kiến các phương án trả lời của HS để có thể chủ động thay đổi hình thức, cách thức, mức độ hỏi, có thể dẫn dắt qua các câu hỏi phụ tránh đơn điệu, nhàm chán, nặng nề, bế tắc; tạo hứng thú học của HS và tăng hấp dẫn của giờ học. Có 3 mức độ: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích – minh họa và vấn đáp tìm tòi.

Dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề

Dạy và học phát hiện, giải quyết vấn đề không chỉ giới hạn ở phạm trù PPDH, nó đòi hỏi cải tạo nội dung, đổi mới cách tổ chức quá trình dạy học trong mối quan hệ thống nhất với PPDH.

Khuyến khích HS phát hiện và tự giải quyết vấn đề. Vấn đề cốt yếu của PP này là thông qua quá trình gợi ý, dẫn dắt, nêu câu hỏi, giả định, GV tạo điều kiện cho HS thảo luận, tìm tòi, phát hiện vấn đề thông qua các tình huống có vấn đề. Các tình huống này có thể do GV chủ động xây dựng, cũng có thể do logic kiến thức của bài học tạo nên. Cần trân trọng, khuyến khích những phát hiện của HS, tạo cơ hội, điều kiện cho HS thảo luận, đưa ra

kiến, nhận định, đánh giá cá nhân (có thể không đúng hoặc khác với sự chuẩn bị của GV), giúp HS tự giải quyết vấn đề để, chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ

PPDH hợp tác giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ GV.

Thành công của bài học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì vậy PP này còn gọi là PP cùng tham gia, nó như một PP trung gian giữa sự làm việc độc lập

của từng HS với sự việc chung của cả lớp. Trong hoạt động nhóm, tư duy tích cực của HS phải được phát huy và rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao động. Cần tránh khuynh hướng hình thức và đề phòng lạm dụng, cho rằng tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất của đổi mới PPDH, hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng tỏ PPDH càng đổi mới.

1.3.
DẠY HỌC HỢP TÁC [9], [27], [37]

1.3.1.
Khái niệm dạy học hợp tác

Hợp tác là cùng nhau làm việc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. Hiện nay, có hai quan niệm về dạy học hợp tác:

Dạy học hợp tác là một tư tưởng mang tính định hướng
Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tập thể, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với người học, giữa người học với người dạy, giữa người học và môi trường.

Dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học.
Dạy học hợp tác là một PPDH phức hợp ứng với một nhóm người học (PPDH theo nhóm) và một số người thường dùng cụm từ “PPDH hợp tác theo nhóm”. Theo Bernd Meier, một quan điểm dạy học có thể bao hàm nhiều PPDH. Ví dụ quan điểm dạy học hợp tác bao hàm các PPDH như: thảo luận nhóm, seminar, dạy học theo dự án …;

Mặt khác, một PPDH có thể thuộc nhiều quan điểm dạy học. Ví dụ: PP thảo luận nhóm, đàm thoại vừa thuộc quan điểm DHHT, vừa thuộc quan điểm dạy học tích cực, …

Như vậy, có thể coi Dạy học hợp tác là những phương pháp dạy học mang tính tập thể, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân và kết quả là người học tiếp thu được kiến thức thông qua các hoạt động tương tác khác nhau: giữa người học với người học, giữa người học với người dạy, giữa người học và môi trường.

1.3.2.
Một số phương pháp và hình thức dạy học hợp tác

Thảo luận nhóm là cách thức giải quyết vấn đề hoặc làm sáng tỏ một nội dung cần tranh luận thông qua việc trao đổi ý tưởng và bàn bạc giữa các TV trong nhóm.
Hoạt động nhóm là sự đóng góp ý tưởng, chia sẽ kinh nghiệm, chung sức giải quyết một tình huống, một vấn đề mà GV giao cho nhóm thông qua các hoạt động cụ thể.
Seminar là hình thức nâng cao của thảo luận nhóm. Vấn đề cần seminar thường phức tạp, chưa có lời giải đáp rõ ràng, đòi hỏi có sự đóng góp ý tưởng, tranh luận từ tập thể để đưa ra hướng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.
Dạy học theo dự án là một hình thức tổ chức dạy học, trong đó HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành, tự lực lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể trình bày, giới thiệu được.
1.3.3.
Một số khái niệm có liên quan đến đề tài

Dạy học theo nhóm là hoạt động học tập có sự phân chia HS theo từng nhóm nhỏ với đủ thành phần khác nhau về trình độ, cùng trao đổi ý tưởng, trên cơ sở hoạt động tích cực của từng cá nhân. Từng TV của nhóm không chỉ có trách nhiệm với việc học tập của cá nhân mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến việc học tập của bạn bè trong nhóm.
Dạy học bằng hoạt động nhóm thông qua việc thiết kế các hoạt động, xây dựng các tình huống cho các thành viên trong nhóm nhằm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng phương pháp nhận thức mới. Do đó quá trình học tập trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng và PP học tập, kĩ năng giao tiếp, xã hội.
Học tập hợp tác theo nhóm là một phương pháp học tập mà theo phương pháp đó học viên trong nhóm (dưới sự hướng dẫn của giáo viên) làm việc cùng nhau (trao đổi, giúp đỡ, và hợp tác ...) để hoàn thành mục đích học tập chung của nhóm đặt ra.
Thảo luận nhóm là sự gặp gỡ trực diện giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo viên để trao đổi tự do những ý tưởng về một chủ đề chuyên biệt.
1.4.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC

1.4.1.
Khái niệm nhóm và hoạt động nhóm

Nhóm là tập hợp những con người có hành vi tương tác lẫn nhau, để thực hiện các mục tiêu (chung và riêng) và thoả mãn các nhu cầu cá nhân.

Hoạt động nhóm trong dạy học (hay còn gọi là dạy học hợp tác theo nhóm) là hình thức tổ chức dạy học mà trong đó HS dưới sự hướng dẫn của GV làm việc cùng nhau trong những nhóm nhỏ để hoàn thành mục đích học tập chung. Trong hoạt động nhóm có nhiều mối quan hệ giao tiếp: giữa các HS với nhau, giữa GV với từng HS. [37, tr.20]

Hoạt động nhóm cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng phương pháp nhận thức mới.

Trong hoạt động nhóm, quá trình học tập trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng và PP học tập, kĩ năng giao tiếp và các kĩ năng xã hội khác. [5, tr.42]

1.4.2.
Những nét đặc thù của hoạt động nhóm

Hoạt động nhóm có 4 nét đặc thù cơ bản. [37, tr.14]

Hoạt động xây dựng nhóm: luôn đòi hỏi sự nỗ lực của từng cá nhân và cùng chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo nhóm, trao đổi trực diện nhau.
Có sự phụ thuộc tích cực giữa các cá nhân: cá nhân phải nỗ lực hoàn thành phần việc của mình. Thành công của cá nhân tạo nên thành công của cả nhóm.
Có sự ràng buộc trách nhiệm cá nhân – trách nhiệm nhóm: các thành viên cùng hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhóm và tự đánh giá kết quả công việc của mình, của các thành viên khác.
Có kĩ năng hợp tác trong hoạt động học tập: HS không chỉ lĩnh hội kiến thức mà còn được học, thực hành và thể hiện mình, phát triển và củng cố các kĩ năng xã hội như lắng nghe, đặt câu hỏi, trả lời, giảng bài cho nhau, giải quyết xung đột...
1.4.3.
Các nguyên tắc hoạt động nhóm [57, tr.5]

Johnson D.W và Johnson R.T tổng kết thành 5 “nguyên tắc vàng” và xác định:

Bất kì một hoạt động học hợp tác, một cấu trúc học hợp tác nào cũng phải đảm bảo đúng 5 nguyên tắc này nếu không thì học hợp tác sẽ bị thất bại.

Nguyên tắc 1: Phụ thuộc tích cực (positive interdependence)
Nguyên tắc này xác định: mỗi TV trong nhóm được liên kết với nhau theo cách mà mỗi người chỉ thành công khi mọi người trong nhóm cũng thành công. Môi trường này khuyến khích người học chia sẻ kiến thức, thông tin và sự bổ trợ nhau cao nhất.
Người học phải được đặt trong một tình huống học tập mà mỗi thành viên đều tin rằng họ sẽ cùng thành công hoặc cùng thất bại.
Bốn điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc:
Mục đích học tập cùng nhau: mỗi người đều hoàn thành công việc được giao và kiểm tra để các TV khác cùng hoàn thành.
Phần thưởng hoặc điểm chung
Phân chia đều công việc
Phân chia nhiệm vụ (nhóm trưởng: vừa chỉ huy vừa đảm nhận một nhiệm vụ; thư
kí: ghi lại những diễn biến hoạt động, những kết quả thu được của nhóm; giám sát: theo dõi

về thời gian; quản gia: tìm hiểu những nhu cầu về tài liệu của nhóm và thu thập thông tin;

người giữ trật tự; người cổ vũ: đóng vai trò động viên, khuyến khích…). Sự phân công này cần có sự thay đổi để mỗi HS có thể phát huy vai trò cá nhân.

Từng TV hoàn thành nhiệm vụ và kiểm tra, hỗ trợ các TV khác cùng hoàn thành.
Nguyên tắc 2: Trách nhiệm cá nhân (Individual accountability)
Nguyên tắc này yêu cầu trách nhiệm và phần việc cá nhân phải phân công rõ ràng, có sự kiểm tra đánh giá của các TV khác. Nhóm phải được biết từng TV đang làm gì, gặp những khó khăn thuận lợi gì.
Nguyên tắc này đảm bảo không để một người làm hết mọi việc và rèn luyện cho mỗi cá nhân sau này trở thành những TV riêng lẻ mạnh mẽ.
Những PP cơ bản để đảm bảo cho nguyên tắc:
Học theo nhóm nhưng kiểm tra đánh giá theo cá nhân.
Chọn một thành viên bất kì để trả lời, thông báo kết quả thảo luận nhóm.
Mỗi TV tự giải thích về phần việc của mình.
Nguyên tắc 3: tương tác tích cực, trực tiếp (Face – to – Face promotive Interaction)
Nguyên tắc này đòi hỏi các TV trong nhóm phải có tối đa các cơ hội để giúp đỡ, động viên, khuyến khích lẫn nhau trong quá trình làm việc. Để thực hiện điều này thì:
Các thành viên làm việc trực tiếp với nhau trong nhóm, ngồi đối diện nhau.
Số lượng TV không quá 4 người. Ở Việt Nam thông thường sĩ số lớp quá đông số lượng thành viên có thể là 6 người và nên có một nhóm trưởng để điều hành chung.
Mục tiêu đạt được trong hoạt động nhóm:
Thúc đẩy các hoạt động học tập.
Tạo dựng tình đoàn kết, gắn bó, tôn trọng và bình đẳng.
Nguyên tắc 4: Kĩ năng xã hội (Social skills)
Nguyên tắc này yêu cầu các TV phải được cung cấp các kiến thức và kĩ năng xã hội cần thiết trước khi hoạt động nhóm. Kỹ năng xã hội không tự nhiên có được mà phải được truyền thụ, dạy dỗ.
Những kiến thức xã hội cần được đào tạo để đảm bảo cho quá trình học hợp tác có hiệu quả: kỹ năng lãnh đạo, đưa ra quyết định, xây dựng lòng tin, giao tiếp, xử lí xung đột, cổ vũ,
động viên, nhận xét, lắng nghe, trình bày, báo cáo...

Nguyên tắc 5: Đánh giá rút kinh nghiệm (Group processing)
Nguyên tắc này yêu cầu các thành viên phải có cơ hội thảo luận và nhận xét về quá trình làm việc của nhóm:
Nhóm đã hoàn thành mục tiêu chưa? Nhóm đã làm việc hiệu quả chưa?
Mối quan hệ giữa các thành viên đã tốt chưa?
Những việc gì các thành viên làm nên được lặp lại
Những việc gì không nên làm? Vì sao?
Việc đánh giá trong nhóm giúp các thành viên: có ý thức và tập trung vào việc xây dựng nhóm; học các kĩ năng xã hội; tạo cơ hội để mỗi thành viên có thể nhận xét, đánh giá và lắng nghe ý kiến nhận xét của bạn.
1.4.4.
Một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm

1.4.4.1.Phân loại các hình thức tổ chức hoạt động nhóm [49]

Có nhiều cách phân loại các hình thức tổ chức hoạt động nhóm.

Phân loại theo nhiệm vụ học tập

Thảo luận nhóm; thuyết trình theo nhóm.

Giải bài tập theo nhóm.

Thực hành theo nhóm.

Phân loại theo số học sinh trong nhóm

Làm việc theo nhóm ghép đôi.
Làm việc theo nhóm nhỏ (từ 3 đến 7 học sinh).
Làm việc theo nhóm lớn (nhiều hơn 7 học sinh).
Phân loại theo thời gian họat động nhóm

Họat động nhóm tức thời (2-3 phút).
Họat động nhóm trong thời gian ngắn (khoảng 10- 20 phút).
Họat động nhóm trong cả tiết học hay buổi học.
Phân loại theo mức độ hoạt động độc lập của học sinh

Nhóm độc lập (nhóm trưởng trực tiếp điều khiển).
Nhóm bán độc lập (nhóm trưởng điều khiển có sự hỗ trợ của giáo viên).
Nhóm danh nghĩa (giáo viên trực tiếp điều khiển).
Phân loại theo cách thức tổ chức

Cấu trúc Jigsaw, Stad, GI (Group Investigation)-điều tra theo nhóm
Hình thức “gánh xiếc”, “xây kim tự tháp”, …
1.4.4.2.Một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm theo cách thức hoạt động

a. Cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson [37]; [70]

Hình thức tổ chức học hợp tác này đã được phát triển bởi Elliot Aronson và các đồng nghiệp tại trường đại học Texas ở Califonia năm 1970. Theo Aronson hình thức tổ chức jigsaw trong lớp học nhằm giảm sự sung đột, cạnh tranh giữa các HS với nhau.

� Cách thức tổ chức hoạt động nhóm theo cấu trúc Jigsaw
Chia HS thành từng nhóm với số lượng 4-5HS/1 nhóm – nhóm hợp tác.

Chia cắt nội dung bài học thành 4-5 chủ đề, ứng với số TV trong nhóm.

Chọn một HS làm nhóm trưởng – thường chọn HS ưu tú.

Mỗi TV của nhóm được giao một phần của bài học và có một khoảng thời gian để nắm bắt và hiểu được vấn đề.

Trong một khoảng thời gian xác định, các TV cùng chủ đề thảo luận với nhau trong một nhóm gọi là “nhóm chuyên gia”.

Các TV của nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác, giảng lại cho cả nhóm về phần bài của mình, đảm bảo mọi TV trong nhóm nắm vững nội dung toàn bài học.

Các TV làm bài kiểm tra cá nhân, nội dung kiểm tra gồm tất cả các phần bài học.

Kết quả kiểm tra là kết quả cá nhân và tính điểm nhóm.

� Ưu điểm
Là một trong những cấu trúc ưu việt nhất, có hiệu quả nhất.

Đề cao tính tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng TV trong nhóm.

HS có nhiều cơ hội học hỏi và thể hiện vai trò của cá nhân.

Loại bỏ gần như triệt để hiện tượng ăn theo, chi phối và tách nhóm. Có thể áp dụng ở VN do tính hiệu quả về mặt thời gian cao và điểm số linh hoạt.

� Phương án đánh giá kết quả hoạt động
Bài kiểm tra thường sử dụng hình thức trắc nhiệm khách quan nhiều lựa chọn, HS có thể tham gia vào việc tự đánh giá kết quả bài làm (tổ chức cho HS chấm chéo bài nhau). Giáo viên hướng dẫn các thành viên trong lớp đánh giá kết quả cá nhân, nhóm.

� Điểm cá nhân là điểm bài kiểm tra mà mỗi thành viên trong nhóm trình bày.
� Điểm nền là điểm trung bình chung các thành viên cả lớp.
� Điểm tiến bộ (điểm khuyến khích) của cá nhân là 0 nếu điểm kiểm tra thấp hơn điểm nền từ 3 điểm trở lên; là 1 nếu điểm kiểm tra thấp hơn điểm nền 1-2 điểm; là 2 nếu điểm kiểm tra bằng hoặc hơn điểm nền 1-2 điểm; là 3 nếu điểm kiểm tra cao hơn điểm nền 3 điểm trở lên hay bằng điểm tuyệt đối.
� Điểm tiến bộ (điểm khuyến khích) của nhóm bằng trung bình cộng điểm tiến bộ của các cá nhân trong nhóm.
Cấu trúc Stad của Slavin [37]
Cách thức tổ chức hoạt động nhóm theo cấu trúc Stad
Stad được phát triển bởi Robert Slavin tại trường đại học Hopkins, có lẽ đây là mô hình đơn giản nhất thể hiện cách tiếp cận theo hướng dạy học hợp tác.

Cấu trúc Stad được tổ chức theo các bước như sau:

Bước 1: Giới thiệu mục đích của bài học, giới thiệu thông tin tới HS thông tin qua bài giảng, SGK hay các tài liệu mở rộng khác.

Bước 2: Chia HS thành các nhóm hợp tác với số lượng 4 -5 HS trong một nhóm.

Bước 3: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Bước 4: Tổ chức cho HS cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học, mỗi TV đều nắm được kiến thức bài học một cách tốt nhất.

Bước 5: Tiến hành kiểm tra cá nhân lần 1.

Bước 6: Tổ chức cho HS chấm chéo bài kiểm tra, sau đó HS tiếp tục khắc phục các phần kiến thức nắm chưa nắm tốt.

Bước 7: Tiến hành kiểm tra cá nhân lần 2.

Bước 8: Đánh giá, nhận xét mức độ hợp tác và cố gắng của mỗi TV và nhóm.
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Nghiên cứu kiến thức mới đơn giản.
Luyện tập và ôn tập.
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Có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, nhưng vẫn dựa trên nền tảng là sự cố gắng của HS, đặc biệt các HS yếu, sự cố gắng của họ sẽ góp phần đáng kể trong kết quả chung của nhóm.

Điểm cá nhân = điểm kiểm tra lần 1.
Điểm tích lũy cá nhân (chỉ số cố gắng) = điểm kiểm tra lần 2 – điểm kiểm tra lần 1
Điểm tích lũy nhóm = điểm tích lũy trung bình cộng của các TV trong nhóm. c. Cấu trúc GI (Group Investigation) – điều tra theo nhóm [21]
Mô hình này được Herber Thenlen đề xướng, sau đó Sharan và các đồng sự của ông

trường đại học Tel Aviv mở rộng và cải tiến. Mô hình này giống như mô hình thu nhỏ của dạy học dự án.

Cách thức tổ chức hoạt động nhóm theo cấu trúc GI
HS được tham gia vào việc chọn chủ đề học, tự thiết lập kế hoạch học tập cũng như cách tiến hành giải quyết công việc.

Bước 1: Chia nhóm. Thường phân lớp học thành các nhóm hỗn tạp có đầy đủ thành phần từ 4 – 6 TV để hộ trợ cho nhau trong quá trình hoạt động, tuy nhiên có một số trường hợp nhóm được hình thành từ nhóm bạn có cùng sở thích, có cùng mối quan tâm đến một chủ đề.

Bước 2: Lựa chọn chủ đề. Nhóm HS có thể tự do lựa chọn chủ đề, tổ chức bốc thăm hay do GV chỉ định, điều này tuỳ thuộc vào mỗi GV. Nhưng cho các nhóm tự lựa chọn thì sẽ tạo được sự hứng khởi.

Bước 3: Lập kế hoạch hoạt động nhóm hợp tác. Nhóm HS lập kế hoạch giải quyết vấn đề được giao, với những kế hoạch giải quyết từng giai đoạn cụ thể với từng mục tiêu cụ thể. GV có thể hướng dẫn HS nếu như nhóm chưa có được kĩ năng tổ chức công việc, GV cần cung cấp cho nhóm một số tư liệu, các trang web cần thiết.

Bước 4: Thực hiện kế hoạch. Nhóm hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, các TV trong nhóm tập hợp tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó phân tích các thông tin, kiến thức thu được để từ đó có các ý tưởng hay cho bài thuyết trình của nhóm. Giai đoạn này, các TV thường xuyên trao đổi với nhau và với GV nếu gặp khó khăn, GV cần hỏi thăm, đôn đốc tiến trình hoạt động của nhóm.

Bước 5: Báo cáo – thuyết trình kết quả. Buổi báo cáo là để thể hiện kết quả quá trình làm việc của nhóm, trước khi báo cáo GV cần xem duyệt lại nội dung chính xác, góp ý nội dung báo cáo cho hợp lí, cần thiết thì nhắc nhở tác phong cũng như phong cách đứng lớp của người thuyết trình.

Bước 6: Đánh giá. Đây là giai đoạn cuối cùng, nhưng quan trọng. GV phải thiết kế các tiêu chí đánh giá đúng khả năng đóng góp của mỗi TV, đề cao tính hợp tác của các TV và hiệu quả giờ học mà nhóm báo cáo mang lại cho cả lớp. Tùy theo nội dung giao cho nhóm tìm hiểu, báo cáo mà GV thiết kế cách đánh giá khác nhau.

Ưu điểm
HS học được cách tìm hiểu một vấn đề bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau như sách, tài liệu, mạng internet hay kinh nghiệm của những người xung quanh.
Với cấu trúc GI, ngoài các kĩ năng thì HS sẽ làm quen với việc lên kế hoạch và tổ chức công việc của tập thể sao cho có hiệu quả.
Nếu cách đánh giá được GV xây dựng trên tiêu chí đề cao tính hợp tác, thì sẽ tránh được tình trạng ăn theo, HS sẽ rèn được kĩ năng làm việc theo nhóm.
Hình thức “gánh xiếc” [37]
Hình thức tổ chức dạy học nhóm theo kiểu “gánh xiếc” thường được sử dụng trong các giờ học môn tự nhiên và ngày càng phổ biến.
GV tổ chức cho mỗi nhóm tiến hành giải quyết một số bài tập hay số thí nghiệm như nhau, nhưng theo thứ tự khác nhau. Như vậy tại bất cứ thời điểm nào ta cũng có các nhóm
tiến hành các hoạt động khác nhau, nhưng đến cuối giờ thì các nhóm đều kết thúc nhiệm vụ.

này thường được áp dụng cho những giờ học cần đồ dùng thí nghiệm, tài liệu tham khảo… nhưng tại cơ sở giảng dạy không đủ đáp ứng cho các nhóm.

Khi áp dụng mô hình này, GV cần lập ma trận cụ thể cho giờ học với các dự định thời gian cần để giải quyết từng nội dung học tập cụ thể. Ví dụ: một buổi học mỗi nhóm phải thực hành 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm cần 15 phút thì ta có ma trận sau:
	Nhóm
	
	Thí nghiệm
	

	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	
	3

	
	
	
	
	

	B
	2
	3
	
	1

	
	
	
	
	

	C
	3
	1
	
	2

	
	
	
	
	

	Phút
	15
	30
	
	45


Nếu có thí nghiệm hay bài tập cần thời gian giải quyết dài hơn các bài tập khác thì ta vẫn có thể áp dụng được mô hình này. Ví dụ như ma trận sau áp dụng cho trường hợp mỗi nhóm phải giải quyết 5 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm kéo dài 5 phút, riêng thí nghiệm 1 được giải quyết trong 10 phút, ta có ma trận sau:
	Nhóm
	
	
	Thí nghiệm
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	

	B
	2
	3
	4
	5
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	C
	4
	5
	1
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	Phút
	5
	10
	15
	20
	25
	30


Hình thức “cặp đôi chia sẻ” và “xây dựng kim tự tháp” [37]
Cặp đôi chia sẻ - nhóm rì rầm
“Cặp đôi chia sẽ” hay còn gọi là nhóm “rì rầm” được phát triển bởi Tiến sĩ Frank
Lyman, trường Đại học Maryland.

Đây là kĩ thuật dùng để khuyến khích HS tham gia vào hoạt động nhóm, kĩ thuật này đơn giản và dễ áp dụng với các bước:
Bước 1: HS lắng nghe GV đặt câu hỏi.

Bước 2: HS suy nghĩ trong một vài phút, để có nhận định riêng của mình về vấn đề

GV nêu ra.

Bước 3: Hai HS ngồi gần nhau được ghép lại thành 1 cặp trao đổi những suy nghĩ của cá nhân và thảo luận giải quyết vấn đề.

Thông thường GV cung cấp hay gợi ý để HS định hướng nhanh hơn trong mỗi bước hoạt động, GV nên đặt thời gian nhất định cho mỗi hoạt động nhóm.
Mô hình này thường được áp dụng cho các hoạt động so sánh, tìm điểm khác và giống nhau giữa hai hay nhiều vấn đề; tìm ưu và khuyết về một nhận định hay quyết định nào đó, hay hỏi đáp theo một đề tài cụ thể…
Với hình thức “cặp đôi chia sẻ”, HS rèn khả năng tư duy nhạy bén trước câu hỏi của GV, họ cũng có cơ hội để chia sẻ suy nghĩ với người khác, thể hiện vai trò của cá nhân trong quyết định của nhóm, đồng thời HS cũng học được nhiều ở người cùng nhóm.
“Xây kim tự tháp” hay “ném tuyết”
Đây là hình thức mở rộng của nhóm “rì rầm”. Sau khi thảo luận theo cặp, hai cặp sẽ kết hợp lại thành nhóm 4 người để hoàn thành một nhiệm vụ có liên quan. Nếu cần thiết thì 4 người này sẽ ghép tiếp với 4 người khác để thành nhóm 8 người..
Tùy theo nội dung mà GV thiết kế các hoạt động giải quyết vấn đề cuối cùng cần bao nhiêu TV trong một nhóm.
1.4.5.
Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm [21], [27], [30], [37]

Để tổ chức bài lên lớp có sử dụng hình thức hoạt động nhóm cần trải qua các giai đoạn như sau: Phân tích thông tin; Xác định mục tiêu bài học; Lập kế hoạch bài giảng; Tổ chức giờ học hợp tác nhóm nhỏ; Rút kinh nghiệm.

1.4.5.1. Phân tích thông tin

Để xây dựng một giờ học hứng thú và nâng cao khả năng tự học và hợp tác ở HS, trước tiên GV cần nghiên cứu kĩ các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học, xác định nội dung tri thức cơ bản, tri thức bổ trợ, những kiến thức thực tế, các ứng dụng khoa học vào cuộc sống…, nhu cầu kiến thức của HS, đồng thời xác định các kiến thức phù hợp với PPDH đang sử dụng.

1.4.5.2. Xác định mục tiêu bài học

Mục tiêu bài học được xác định rõ ràng và cụ thể cho cả ba lĩnh vực:

Tri thức, mục tiêu này được xây dựng dựa trên cơ sở sáu cấp độ: biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.
Kĩ năng gồm: kĩ năng hóa học; kĩ năng giao tiếp (trao đổi, lắng nghe – chia sẻ, trình bày, tranh luận…); kĩ năng tìm kiếm thông tin; kĩ năng tư duy (phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, hệ thống hóa…); kĩ năng làm việc hợp tác. Lưu ý trong mỗi bài học chỉ đưa ra 2 – 3 mục tiêu kĩ năng cần hình thành hay phát triển cho HS, như vậy mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các giờ học mới khả thi.
Thái độ như: tiếp thu, hưởng ứng, đánh giá, hành động theo giá trị mới, quan điểm mới, có ý thức làm việc hợp tác với các TV khác trong nhóm, tôn trọng thành quả lao động của người khác, có ý thức xây dựng nhóm…. Để thực hiện mục tiêu này, GV phải thiết kế được các hoạt động học tập tạo hứng thú cho người học, cung cấp cho HS thêm tư liệu bổ sung kiến thức để học sinh nâng cao khả năng tự học.
1.4.5.3. Lập kế hoạch bài giảng

Gồm ba bước: Chọn nội dung; Thiết kế các hoạt động học hợp tác; Xây dựng phương án đánh giá.

a. Chọn nội dung

Không phải bất cứ nội dung nào trong bài học cũng có thể áp dụng PPDH hợp tác. PPDH hợp tác nên được áp dụng với những kiến thức mang tính chất ôn tập, hệ thống hóa chương; bài học mang tính chất thực hành áp dụng lí thuyết; bài học về chất cụ thể; những vấn đề cần nhiều ý kiến tập thể; vấn đề liên quan đến thực tiễn; Các câu hỏi cần có sự phân tích, tổng hợp, xâu chuỗi các kiến thức cũ và mới để có được câu trả lời chính xác… Tóm lại là những nội dung không đơn trị, không quá khó, dễ kích thích sự thảo luận, hợp tác giữa các HS với nhau.

b. Thiết kế hoạt động học hợp tác

Dựa vào nội dung đã chọn, GV đặt ra các mục tiêu cần đạt trên ba mặt: tri thức, kĩ năng và thái độ. GV thiết kế các hoạt động học hợp tác theo cấu trúc phù hợp thông qua các hình thức như: phiếu học tập, bài tập nhóm, thảo luận, thí nghiệm…
GV cần xây dựng hệ thống câu hỏi logic, phù hợp với trình độ HS. Tuỳ nội dung bài học mà GV có thể chia ra thành nhiều phần nhỏ khác nhau có mức độ tương đương nhau. Có thể theo hình thức mỗi cá nhân chịu trách nhiệm một phần nội dung và nhiệm vụ của cả nhóm là giải quyết một vấn đề mang tính tổng hợp các vấn đề của các thành viên hoặc GV
có thể giao một đề tài nhỏ cho một nhóm HS và nhóm HS tự phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm …

GV cần dự kiến các tình huống xảy ra trong quá trình HS hoạt động như: có tranh cãi ngay gắt, đi lạc hướng, không hợp tác giữa các thành viên trong nhóm…
Khi thiết kế hoạt động học tập cho HS theo hướng hợp tác, GV cần chú ý đến chỗ ngồi, sự di chuyển hợp lí của HS trong giờ học, giảm tối đa sự lộn xộn.
Xây dựng phương án đánh giá

Nhiệm vụ học tập đặt ra cho nhóm HS rất đa dạng, vì vậy tùy theo cấu trúc hoạt động mà GV định hướng cách đánh giá khác nhau về nội dung, hình thức, nhưng phải giải quyết được các điểm mấu chốt:

Đánh giá được mức độ hoạt động của mỗi TV – để tránh hiện tượng “ăn theo”, ỷ lại, “chi phối”.
Đánh giá được mức độ hợp tác của cả nhóm, có thể bằng hình thức kiểm tra một cá nhân bất kì hay kiểm tra tập thể, nhằm mục đích cho HS thấy được sự cố gắng của mỗi cá nhân đều có ý nghĩa trong sự thành công của nhóm.
Đánh giá được sự tiến bộ của mỗi TV về mặt kiến thức và kĩ năng hoạt động. Điều lưu
là PPDH hợp tác không chỉ được áp dụng trong 1 -2 tiết học mà phải được sử dụng trong thời gian dài, nên GV phải có kế hoạch đánh giá sự thay đổi theo hướng tích cực của HS trong suốt quá trình học.

GV cũng cần tạo điều kiện cho HS tham gia vào quá trình đánh giá lẫn nhau để HS tự biết điều chỉnh bản thân và nâng cao ý thức học tập.
Việc thiết kế phương án đánh giá, khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng sẽ tạo niềm tin, hứng thú của HS với môn học và với những người bạn cùng nhóm.

1.4.5.4. Tổ chức giờ học

Quy trình tổ chức hoạt động nhóm có thể chia thành ba bước cơ bản sau:

Bước 1: Chia nhóm

Chia nhóm ngẫu nhiên hay chia theo chủ định, phụ thuộc vào mục đích của việc hoạt động nhóm.

Có nhiều cách chia nhóm khác nhau, tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà GV áp dụng như:

Nhóm được chia theo khu vực địa phương nơi cư trú của HS; theo trình độ năng lực của HS; theo sở thích bạn bè; theo cấu trúc tổ chức của lớp như tổ, nhóm; theo chỗ ngồi hay chọn một nhóm hỗn hợp có đủ thành phần HS giỏi, khá, trung bình, yếu…
Nhóm cũng được chia một cách ngẫu nhiên…
Lưu ý đến kích cỡ nhóm, tùy thuộc vào nhiệm vụ và yêu cầu cần đạt mà GV quyết định số người tham gia trong một nhóm. Thời gian hoạt động nhóm cũng ảnh hưởng đến việc chia nhóm, nếu thời gian cần cho hoạt động nhóm ngắn thì nhóm nhỏ ít HS sẽ có hiệu quả hơn nhóm lớn. Một nhóm có khoảng từ 2 đến 6 HS là đạt hiệu quả nhất.

Sau khi chia nhóm, HS phải chủ động hình thành nhóm và bầu ra một trưởng nhóm có vai trò điều hành nhóm trong suốt thời gian hoạt động nhóm và một thư kí để ghi chép lại những hoạt động của nhóm.

Bước 2: Giao nhiệm vụ

Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng. GV có thể sử dụng câu hỏi mở hay đóng tùy vào nội dung yêu cầu và thường được sử dụng theo hình thức phiếu học tập để HS hiểu và nắm rõ nhiệm vụ.
GV cần hướng dẫn HS cách thực hiện, cách hợp tác với TV khác, cung cấp tài liệu cho HS nếu cần thiết…
GV cần quy định rõ về thời gian hoàn thành nhiệm vụ đủ để HS di chuyển và thảo luận, đồng thời HS chủ động phân bố thời gian phù hợp với công việc.
GV cần phổ biến cách đánh giá, chấm điểm cá nhân và nhóm cho HS nắm rõ, việc làm này sẽ tránh được sự ỷ lại của một số TV lười biếng.
Bước 3: Làm việc trong nhóm

Tùy theo cấu trúc hoạt động hợp tác mà GV hay nhóm trưởng sẽ phân việc cụ thể cho mỗi TV. Nếu nhiệm vụ của nhóm được chia thành các mảng nhỏ thì mỗi TV phải nỗ lực hoàn thành phần việc của mình, sau thời gian làm việc cá nhân kết thúc sẽ chuyển nhanh sang phần làm việc trong nhóm là thảo luận, chia sẻ thông tin, kiến thức để giải quyết nhiệm vụ được giao. Nếu nhiệm vụ nhóm là một vấn đề không cần chia nhỏ, không có thời gian cho cá nhân làm việc riêng, thì việc thảo luận, lấy ý kiến được tiến hành trực tiếp và khi đó nhóm trưởng có vai trò đôn đốc, hướng dẫn cũng như tạo môi trường làm việc cởi mở thân thiện cho cả nhóm, thư kí có trách nhiệm ghi chép tất cả các ý kiến, ý tưởng của các TV.

Bước 4: Đánh giá

Đánh giá là công đoạn cuối cùng trong giờ học nhưng có tác động rất lớn đến HS. Tùy nội dung mà GV đưa ra tiêu chí đánh giá, có thể cho HS tham giai vào gia đoạn này. Phương án đánh giá cần chính xác, công bằng để HS nhận thấy được sự cố gắng của mỗi cá nhân trong nhóm đều có dấu ấn trong sự thành công của nhóm. Việc khen thưởng cá nhân hay tập thể nhóm chính xác sẽ kích thích các TV chia sẻ và hợp tác với nhau tốt hơn, HS sẽ nhận thức được: muốn được thưởng thì ngoài sự cố gắng của cá nhân còn phải phụ thuộc vào thành tích chung của nhóm.

1.4.5.5. Rút kinh nghiệm

Việc rút kinh nghiệm được thực hiện khi đã có kết quả kiểm tra sau giờ học, trước tiên GV rút kinh nghiệm về các mặt:

Mục tiêu đặt ra đã hoàn thành hay chưa? Nếu chưa thì tại sao?
Trong quá trình hoạt động của HS có vấn đề gì bất cập không?
Xử lí kết quả hợp tác của HS có phản ánh được đúng sự thật không?
Đối với HS, việc rút kinh nghiệm được thực hiện ở trên lớp phải diễn ra nhanh chóng, đầy đủ, có trình tự và logic như sau:
Tự nhận xét về hoạt động chung của các nhóm.
Tự nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, lấy vài ví dụ để thấy được vai trò hoạt động tích cực của cá nhân đã ảnh hưởng đến kết quả của nhóm.
Nhận xét về hoạt động cộng tác của các TV, GV cần khen gợi các nhóm hợp tác tốt, chỉ ra nguyên nhân của các nhóm có kết quả kiểm tra chưa cao.
GV nêu cho HS thấy các kĩ năng được hình thành trong từng giai đoạn hoạt động và cho HS tự đánh giá các kĩ năng đó của bản thân đạt mức độ nào.
GV cần nghe sự phản hồi từ phía HS về khó khăn và cảm xúc khi tham gia bài học với PPDH hợp tác nhóm nhỏ.
Việc rút kinh nghiệm và nhận xét trong các tiết học đầu tiên làm quen với PPDH hợp tác nhóm nhỏ thường tốn nhiều thời gian vì HS chưa quen với PP, GV cần chỉ rõ để khắc phục. Do sự hạn hẹp về thời gian của một tiết học (45 phút) hoạt động nhóm có thể tiến hành đơn giản hơn: sau khi chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm, các HS trong nhóm cùng thảo luận, đưa ra kết luận và trình bày kết quả.

1.4.6.
Ưu điểm và hạn chế của hình thức hoạt động nhóm

1.4.6.1. Ưu điểm [5, tr.42] [37, tr.21]

Phát triển kĩ năng hợp tác
Hoạt động nhóm là hình thức dạy học có chiến lược giáo dục mạnh mẽ và linh hoạt, có những nét đặc trưng cơ bản của dạy học hiện đại, làm cho HS thích ứng với xã hội phát triển, đó là mỗi người sống và làm việc theo sự phân công, hợp tác với tập thể cộng đồng. Sau khi làm việc nhóm, tình đoàn kết, ý thức tập thể sẽ được tăng lên nhờ sự thông hiểu nhau. Đồng thời các thành viên trong nhóm sẽ biết tuân thủ các qui định, trước hết là của nhóm. Đấy là tiền đề để sau này học sinh là những công dân tuân thủ pháp luật tốt.

Phát triển kĩ năng giao tiếp và các kĩ năng xã hội khác
HS có nhiều cơ hội thảo luận, tranh luận, phát biểu bình đẳng, thể hiện sự hiểu biết của mình và học những kinh nghiệm từ bạn. Qua đó rèn luyện cho HS cách trình bày, bảo vệ quan điểm của mình, cách thuyết phục và thương lượng trong việc giải quyết vấn đề và biết cách lắng nghe người khác cũng như phát triển những kĩ năng như phê bình, phân tích, giải quyết vấn đề.
Qua hoạt động nhóm, bên cạnh sự hình thành và phát triển cho HS khả năng làm việc hợp tác còn có các năng lực xã hội như năng lực lãnh đạo, đưa ra quyết định, xây dựng lòng tin, xử lí xung đột, cổ vũ, động viên, … HS trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn trong giao tiếp.
Tác động đến ý thức học tập của HS
Dạy học hợp tác tạo ra nhiều cơ hội cho HS được hoạt động giải quyết vấn đề học tập, đưa HS vào thế chủ động tìm tòi kiến thức.
Tác động tích cực đến động cơ, sự nhận thức và cả phương pháp học tập, có ích cho việc tự học sau này.
Phát huy cao độ năng lực học tập cá nhân, ý thức được khả năng của mình, nâng cao niềm tin vào việc học tập.
Tạo tâm lí thoải mái cho HS
Khi làm việc theo nhóm, HS cảm thấy thoải mái, không bị căng thẳng như lúc làm việc một mình. Các em được sự hỗ trợ, hợp tác trong nhóm nên trở nên tự tin hơn, vì thế việc học sẽ đạt kết quả cao hơn.

Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, tổng hợp và khả năng giải quyết
vấn đề

Trong khi học hợp tác, HS phải tham gia vào các hoạt động đòi hỏi phải sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén, học được tính kiên trì trong việc theo đuổi mục đích, nâng cao được khả năng phê phán, tư duy logic, bổ sung kiến thức nhờ học hỏi lẫn nhau.

Nâng cao khả năng ứng dụng khái niệm, nguyên lý, nguồn thông tin vào việc giải quyết các tình huống khác nhau.
Lớp học sinh động hơn do có nhiều hình thức hoạt động đa dạng.
Ngoài những tác động về mặt nhận thức, một số tác giả cho rằng dạy học hợp tác còn tác động cả về quan điểm xã hội như: cải thiện quan hệ xã hội giữa các cá nhân; tôn trọng các giá trị dân chủ; chấp nhận sự khác nhau về cá nhân và văn hoá; có tác dụng làm giảm lo âu và sợ thất bại.
GV cũng có cơ hội tận dụng những ý kiến, kinh nghiệm của HS.
1.4.6.2. Hạn chế [5, tr.21] [37, tr.42]

Tổ chức hoạt động nhóm không chặt chẽ sẽ có những hạn chế sau:

Có một số thành viên ỷ lại không làm việc (hiện tượng ăn theo) hoặc có thể đi trệch hướng thảo luận do tác động của một vài cá nhân (hiện tượng chi phối, tách nhóm).
Có hiện tượng một số HS khá, giỏi quyết định quá trình, kết quả thảo thuận nên chưa đề cao sự tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng thành viên trong nhóm.
HS chỉ quan tâm tới nội dung được giao chứ không quan tâm đến nội dung của các nhóm khác khiến kiến thức không trọn vẹn.
Nếu GV không có kĩ thuật điều khiển thì hiệu quả hoạt động nhóm sẽ bị hạn chế.
Nếu lấy kết quả thảo luận chung của nhóm làm kết quả học tập cho từng cá nhân thì chưa công bằng và chưa đánh giá được sự nỗ lực của từng cá nhân.
Sự áp dụng cứng nhắc và quá thường xuyên của GV sẽ gây sự nhàm chán và giảm hiệu quả của hoạt động nhóm.
GV tốn nhiều thời gian chuẩn bị và thực hiện nên không thể áp dụng thường xuyên cho mọi tiết học.
Thời gian của mỗi tiết học giới hạn trong 45 phút nên GV không thể nhấn mạnh hết nội dung của bài mà chỉ chú trọng vào các nội dung trọng tâm.
1.5. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG THPT

1.5.1.
Mục đích điều tra

Tìm hiểu mức độ sử dụng các hoạt động khi tổ chức học nhóm.
Tìm hiểu một số khó khăn khi tổ chức hoạt động nhóm.
Tìm hiểu mức độ đánh giá các hoạt động để tổ chức học nhóm hiệu quả..
1.5.2.
Đối tượng điều tra

Tiến hành thăm dò ý kiến của 112 GV tại 70 trường THPT, THCS, trên 10 tỉnh thành, từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011.

Bảng 1.1.Tổng hợp phiếu thăm dò thực trạng

	STT
	GVTHPT
	GV THCS

	
	
	

	Số phiếu
	109
	3

	
	
	

	Tỉ lệ %
	97.32
	2.68

	
	
	


1.5.3.
Cách tiến hành

Thiết kế phiếu điều tra1, phát 112 phiếu và thu về xử lí kết quả.

1.5.4.
Kết quả điều tra

Bảng 1.2. Số lượng phiếu thăm dò thống kê theo thâm niên giảng dạy

	Thâm niên giảng dạy
	
	1-10 năm
	11-20 năm
	21-30 năm
	
	31-40 năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số phiếu
	
	
	74
	
	34
	
	3
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	66.07
	
	30.36
	
	2.68
	
	
	0.89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 1.3. Mức độ sử dụng hình thức tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mức độ sử dụng
	Rất thường
	
	Thường
	
	Ít khi
	
	Không khi
	

	
	
	xuyên
	
	xuyên
	
	
	
	
	nào
	

	Số phiếu
	
	7
	
	49
	
	58
	
	0
	

	Tỉ lệ %
	
	6.25
	
	43.75
	
	50.89
	
	0
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Dựa vào bảng 1.3, hình thức tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm đã được GV quan tâm sử dụng nhưng ở mức độ chưa thường xuyên.

Bảng 1.4. Mức độ đánh giá việc tổ chức dạy học theo nhóm

	Mức độ đánh giá
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Chưa tốt

	
	
	
	
	

	Số phiếu
	15
	53
	35
	9

	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	13.39
	47.32
	31.25
	8.04

	
	
	
	
	


Dựa vào bảng 1.4, đa số GV cho rằng việc tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm của mình chỉ đạt mức khá. Có nhiều yếu tố để GV đưa ra lựa chọn này, có thể vì khiêm tốn cũng có thể vì hoạt động nhóm bình thường như những phương pháp dạy học khác hoặc hiệu quả sử dụng vào dạy học chưa cao nên đa số GV chưa quan tâm nghiên cứu và đầu tư nhiều cho các bài lên lớp có dùng PPDH hợp tác theo nhóm này.

Bảng 1.5. Ý kiến GV về mức độ sử dụng các hình thức tổ chức dạy học nhóm

	
	
	
	
	Mức độ
	
	
	

	Nội dung
	Thường
	Thỉnh
	Hiếm khi
	Không

	
	xuyên
	thoảng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng phiếu học tập, vở ghi
	74
	66.07
	38
	33.93
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết  hợp  hoạt  động  nhóm  với
	
	
	
	
	
	
	
	

	phương tiện kỹ thuật (máy chiếu,
	15
	13.39
	60
	53.57
	30
	26.79
	7
	6.25

	thiết bị nghe nhìn, thí nghiệm, …)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả nhóm cùng thảo luận, tìm hiểu
	79
	70.54
	28
	25
	5
	4.46
	0
	0

	chung một nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mỗi TV tìm hiểu 1 phần nội dung
	24
	21.43
	49
	43.75
	37
	33.04
	2
	1.79

	rồi truyền đạt lại cho nhóm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động nhóm hợp tác ngoài
	2
	1.79
	40
	35.71
	66
	58.93
	4
	3.57

	lớp, rồi báo cáo kết quả trên lớp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổ chức trò chơi giữa các nhóm
	1
	0.89
	45
	40.18
	61
	54.46
	5
	4.46

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dựa vào bảng 1.5, hình thức tổ chức cho cả nhóm cùng thảo luận một vấn đề thường xuyên được GV tiến hành sử dụng (70.54%). Việc dùng phiếu học tập và vở ghi khi tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm cũng thường xuyên được nhiều GV sử dụng (66.07%). Có lẽ do điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị từng trường học khác nhau mà số GV chọn việc kết

hợp hoạt động nhóm với các phương tiện kỹ thuật (máy chiếu, thiết bị nghe nhìn, …) ở mức độ chưa thường xuyên (53.57%).

Việc chuẩn bị và tổ chức hoạt động nhóm theo kiểu mỗi thành viên là một chuyên gia tìm hiểu một phần kiến thức cần thảo luận rồi truyền đạt lại cho nhóm dường như cũng ít được sử dụng thường xuyên (21.43%).

Đặc biệt đối với hai hình thức tổ chức hoạt động nhóm theo kiểu hợp tác ngoài lớp, báo cáo sản phẩm trên lớp và thiết kế hoạt động nhóm thông qua các gameshow, đòi hỏi GV phải có chuyên môn sâu rộng, quản lí và điều khiển lớp tốt đồng thời HS phải có các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, tìm kiếm và xử lý thông tin khá cao, chưa nói đến vấn đề thời gian dành cho khâu chuẩn bị và tiến hành các hoạt động này nhiều. Bởi thế có trên 50% số GV hiếm khi sử dụng các hình thức tổ chức dạy học hợp tác kiểu như thế này cho các bài lên lớp của mình mặc dù biết chúng có nhiều ưu điểm trong việc đổi mới PPDH.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mức độ đánh giá của GV về ưu điểm và những khó khăn khi tổ chức các bài lên lớp có sử dụng PPDH theo nhóm.

Bảng 1.6. Ý kiến GV về ưu điểm của dạy học theo nhóm

	
	
	
	
	
	Mức độ
	
	
	

	STT
	Nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhiều
	
	
	Ít
	
	Không

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	
	%
	SL
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giúp HS tích cực tư duy, sáng tạo,
	106
	94.64
	6
	
	5.36
	0
	
	0

	
	tìm kiếm, tiếp nhận kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử
	106
	94.64
	5
	
	4.46
	1
	
	0.89

	
	cho HS
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần
	86
	76.79
	21
	
	18.75
	5
	
	4.46

	
	trách nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phát huy năng lực tiềm ẩn của cá
	85
	75.89
	26
	
	23.21
	1
	
	0.89

	
	nhân, khơi dậy động cơ học tập
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tạo không khí lớp học sôi nổi, hứng
	98
	87.5
	12
	
	10.71
	2
	
	1.79

	
	thú
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Rèn luyện kỹ năng làm việc hợp tác
	104
	92.86
	8
	
	7.14
	0
	
	0

	
	cho HS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nâng cao chất lượng học tập (điểm
	68
	60.71
	42
	
	37.5
	2
	
	1.79

	
	số, mức độ khắc sâu kiến thức, …)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phù hợp với nhiều trình độ HS
	60
	53.57
	48
	
	42.86
	4
	
	3.57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Giúp GV có cơ hội lắng nghe ý kiến
	97
	86.61
	14
	
	12.5
	1
	
	0.89

	
	HS
	
	
	
	
	
	
	
	


Dựa vào bảng 1.6 có thể nhận xét hoạt động nhóm đã tạo ra nhiều cơ hội cho HS rèn luyện kĩ năng hợp tác (92.86%)- một trong những kĩ năng quan trọng, cần thiết của công dân ở thế kỉ 21; giúp học sinh tích cực tư duy, sáng tạo, tìm kiếm, tiếp nhận kiến thức (94.64%)-đáp ứng mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học; rèn luyện cho HS kỹ năng giao tiếp, ứng xử (94.64%).

Đăc biệt việc tổ chức học nhóm giúp GV có cơ hội lắng nghe ý kiến HS (86.61%), đáp ứng mục tiêu giáo dục, phản hồi thông tin hai chiều, làm cho khoảng cách giữa GV, HS gần nhau hơn, kết quả việc dạy và học sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, HS tham gia hoạt động nhóm, trình bày ý tưởng sẽ giúp giáo viên có cơ hội đánh giá kết quả việc giảng dạy của mình, từ đó có cách điều chỉnh PPDH cho hiệu quả hơn.

Mặt khác có 87.50% ý kiến GV cho rằng hoạt động nhóm làm cho không khí lớp học sôi nổi, hứng thú hơn, HS chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Đó cũng là một trong những yêu cầu tất yếu khi đổi mới PPDH đề ra.

Ngoài ra việc tổ chức dạy học hợp tác thông qua hoạt động nhóm còn được đa số GV đánh giá mức độ rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho HS khá cao (76.79%); đồng thời PPDH này giúp phát huy năng lực tiềm ẩn của cá nhân, khơi dậy động cơ học tập cho HS (75.89%). Mặt khác cũng có đến 60.71% GV cho rằng dạy học bằng hoạt động nhóm làm nâng cao chất lượng học tập, đánh giá qua điểm số và mức độ ghi nhớ, khắc sâu kiến thức cho HS.

Tuy nhiên chỉ có 53.57% GV cho rằng dạy học bằng hoạt động nhóm phù hợp với nhiều trình độ HS. Điều này cho thấy việc chia nhóm phù hợp trình độ HS là điều cần thiết để hoạt động nhóm hiệu quả.

Ngoài ra, còn có thêm một số ý kiến:

PPDH theo nhóm tạo điều kiện cho HS tự nghiên cứu, tăng cường khả năng tự học, gây hứng thú học tập và làm cho HS tự tin hơn.
Làm đơn giản hóa việc dạy và học, HS được tự do tiếp nhận kiến thức và rèn luyện các kỹ năng.
Tạo mối quan hệ gắn kết giữa thầy-trò và làm cho học sinh thêm yêu thích bộ môn
hơn.

Bảng 1.7. Ý kiến GV về những khó khăn khi dạy học theo nhóm

	
	
	
	
	Mức độ
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Nhiều
	
	Ít
	
	Không

	
	
	SL
	%
	SL
	
	%
	SL
	
	%

	1
	Trật tự lớp học ảnh hưởng đến lớp kế
	63
	56.25
	47
	
	41.96
	2
	
	1.79

	
	bên
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh không tích cực hưởng ứng,
	80
	71.43
	30
	
	26.79
	2
	
	1.79

	
	có hiện tượng “ăn theo, tách nhóm”
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sĩ số lớp học đông (trên 40 HS)
	88
	78.57
	21
	
	18.75
	3
	
	2.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết quả thảo luận bị chi phối bởi
	81
	72.32
	24
	
	21.43
	7
	
	6.25

	
	nhóm trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mất nhiều thời gian chuẩn bị, triển
	89
	79.46
	21
	
	18.75
	2
	
	1.79

	
	khai các hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thời lượng tiết học ngắn mà nội dung
	102
	91.07
	9
	
	8.04
	1
	
	0.89

	
	bài học nhiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Học sinh còn thiếu chủ động, chưa
	81
	72.32
	26
	
	23.21
	5
	
	4.46

	
	quen hoạt động nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chưa đánh giá chính xác được trình độ
	72
	64.29
	36
	
	32.14
	4
	
	3.57

	
	từng học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cách bố trí lớp học cố định, thiếu linh
	67
	59.82
	43
	
	38.39
	2
	
	1.79

	
	hoạt
	
	
	
	
	
	
	
	


Dựa vào bảng 1.7, chúng tôi rút ra một số nhận xét:

Thời lượng tiết học ngắn được xem là điều khó khăn nhất cho việc tổ chức hoạt động nhóm (91.07%). Việc đánh giá chính xác kết quả hoạt động, trình độ của từng HS gặp nhiều khó khăn (64.29%) do hiện tượng “ăn theo” và “tách nhóm” (71.43%) hay bị chi phối bởi nhóm trưởng (72.32%). Các thành viên phối hợp không nhịp nhàng, thiếu chủ động, chưa quen cách làm việc theo nhóm (72.32%). Do hạn chế về kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm nên mất nhiều thời gian chuẩn bị, triển khai các hoạt động (79.46%). Một lớp học đông khiến GV khó thiết kế và điều khiển hoạt động nhóm (78.57%). Khi thảo luận nhóm, HS thường phải di chuyển và ngồi trực diện, với cách bố trí bàn học ở các trường hiện nay (bàn 2-4 HS) cố định làm cho việc thảo luận nhóm diễn ra không thuận lợi (59.82%) đồng thời ảnh hưởng đến trật tự cho lớp kế bên (56.25%). Ngoài ra còn thêm một số ý kiến khác:

Hình thức kiểm tra đánh giá chưa phù hợp.
Mất nhiều thời gian để xây dựng hoạt động, theo dõi và đánh giá.
Khó ổn định và điều khiển lớp học; đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo của GV.
Khó triển khai hoạt động nhóm đến đối tượng HS yếu.
HS chưa có thói quen tự nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo.
HS học nhiều môn, nếu môn nào cũng hoạt động nhóm và xây dựng dự án thì sẽ dẫn đến quá tải.
Chương trình các môn học còn nặng, HS không đủ thời gian chuẩn bị tốt.
Bảng 1.8. Ý kiến GV về mức độ quan trọng của các hoạt động khi dạy học theo nhóm
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Dựa vào bảng 1.8, chúng tôi rút ra một số nhận xét:

Đa số GV đồng ý với tác giả mức độ quan trọng và rất quan trọng của các nội dung hoạt động đã đề cập ở bảng 1.8 khi tổ chức dạy học theo nhóm (trên 50%).
Thời gian là yếu tố mà đa số GV cho rằng ảnh hưởng quan trọng nhất đến hiệu quả bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm. GV cần lập kế hoạch phân công chi tiết công việc cụ thể cho nhóm và các thành viên, luôn theo dõi tiến trình và kết quả thảo luận, có biện pháp xây
dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tạo bầu không khí lớp học vui vẻ, thân thiện. Có như vậy mới đảm bảo được tiến trình và hiệu quả bài lên lớp.

Ngoài ra việc chia nhóm đúng đối tượng và có kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng năng lực làm việc cho nhóm trưởng cũng được GV đánh giá khá quan trọng. Bên cạnh đó GV cũng cần xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh cách thảo luận, trình bày khoa học và có biện pháp tổ chức đánh giá cho điểm đảm bảo công bằng cũng như biện pháp động viên học sinh yếu, thụ động, ngại phát biểu trước đám đông.
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay việc tìm kiếm thông tin thảo luận dường như không còn quá khó khăn đối với HS nên có đến 41, 07% GV đánh giá ở mức độ ít quan trọng và không quan trọng.
Kết luận:

Kết quả thu được từ phiếu điều tra và trò truyện, chúng tôi nhận thấy dạy học bằng hoạt động nhóm đều được các GV công nhận là PPDH có nhiều ưu điểm và đã được tiến hành sử dụng ở các trường THPT. Hoạt động nhóm nâng cao khả năng tự học cho HS, tăng cường rèn luyện kỹ năng hợp tác, giúp cho HS hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiện, thực tế hiện nay: cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức, nội dung và chương trình dạy học còn nặng về lí thuyết, việc kiểm tra, đánh giá còn mang nặng tính hàn lâm cho nên việc sử dụng PP này còn gặp nhiều hạn chế, GV gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều hành HS hoạt động nhóm. Do đó việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học nhóm còn chưa thường xuyên, cách thức tổ chức các hoạt động chưa đa dạng và phong phú.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Trong chương 1 chúng tôi đã nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài:

Quá trình hình thành, phát triển tư tưởng DHHT theo nhóm nhỏ trong giáo dục ở một số nước trên thế giới và một số công trình nghiên cứu về dạy học bằng hoạt động nhóm ở Việt Nam.

Mục tiêu đổi mới PPDH và đặc trưng của PPDH tích cực.

Cơ sở lí luận của dạy học bằng hoạt động nhóm. Đây là PPDH dạy học tích cực, mang tính xã hội cao; được xây dựng trên cơ sở của ba quan điểm: quan điểm phát triển nhận thức; quan điểm về hành vi và quan điểm sự phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội. Dạy học bằng hoạt động nhóm phải kể đến 5 thành tố cơ bản là: sự phụ thuộc tích cực, sự tương tác trực tiếp, trách nhiệm của cá nhân, kĩ năng hoạt động hợp tác nhóm và rút kinh nghiệm, điều chỉnh nhóm.

Tiến hành điều tra thực trạng việc sử dụng PPDH hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học hóa học ở 112 GV trường THPT. Chúng tôi nhận thấy hầu hết GV đều đồng tình đây là PP có nhiều ưu điểm so với các PPDH khác và phù hợp với nội dung giảng dạy hóa học ở bậc THPT, nhưng đa số GV còn gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành HS trong quá trình hoạt động nhóm.

Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT

2.1.MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM KHI DẠY HÓA HỌC LỚP 11 THPT

2.1.1.Tổ chức thảo luận chung một vấn đề tại lớp

2.1.1.1.Đặc điểm chung

Hình thức tổ chức này phù hợp với hầu hết các kiểu bài lên lớp. Các phương án đánh giá cũng làm khích lệ tinh thần cho HS trung bình, yếu cố gắng hơn để kết quả chung của nhóm tốt hơn.

2.1.1.2.Cách tiến hành

Bước 1. Chuẩn bị thảo luận nhóm

Xác định mục tiêu, nội dung cần thảo luận.
Chia nhóm, phân công nhiệm vụ cho các TV (nhóm trưởng, thư kí, …).
Đặt giới hạn thời gian thảo luận và trình bày.
Đưa ra tiêu chí chấm điểm kết quả, sản phẩm thảo luận của nhóm.
(công bố điểm thưởng, quà thưởng cho nhóm nào có kết quả tốt nhất, nhanh nhất nhằm khích lệ tinh thần cho HS thảo luận (nếu có)). Bước 2. Tổ chức thảo luận nhóm

Phát phiếu học tập (hệ thống các câu hỏi được GV thiết kế trước đảm bảo phù hợp với nội dung cần thảo luận).
Các nhóm cùng thảo luận chung một vấn đề theo các câu hỏi trên phiếu học tập và ghi các ý tưởng thảo luận ra giấy.
Chọn lọc thông tin và đưa ra quyết định bằng cách trình bày sản phẩm thảo luận qua bảng con thảo luận nhóm hoặc ghi nhận để cử đại diện trình bày, báo cáo trước lớp.
Bước 3. Báo cáo sản phẩm thảo luận, nhận xét, rút kinh nghiệm

GV chọn nhóm có kết quả thảo luận nhanh nhất hoặc chọn ngẫu nhiên báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm.
Cho HS nhận xét, rút kinh nghiệm. GV nhận xét, đánh giá chung.
Bước 4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá (Tùy thuộc nội dung thảo luận mà có thể tiến hành tiếp theo bước 4 hoặc đưa bước 4 vào phần củng cố bài)

Tất cả TV trong nhóm cùng làm bài KTTN kiến thức vừa thảo luận
Tiến hành chấm chéo giữa các nhóm
Thư kí và nhóm trưởng tổng hợp điểm, tính ĐTB
ĐTV = ĐTB nhóm + Điểm khuyến khích
Lưu ý: - Mỗi tiết học chỉ nên họat động nhóm theo kiểu này 1-3 lần.

Khi tính ĐTV, ĐKK có thể do GV chấm hoặc do nhóm chấm, tùy mức độ đóng góp tích cực cho kết quả thảo luận của nhóm. GV có thể khoáng điểm cho nhóm tự chấm điểm các TV.

GV phải giám sát mọi hoạt động của các nhóm, có biện pháp xử lí các tình huống phát sinh (lệch hướng, không hợp tác, ăn theo, ...) kịp thời.

GV nên sử dụng xen kẽ nhiều hình thức hợp tác nhóm nhỏ như: trả lời phiếu học tập, cùng nhau làm thí nghiệm hoặc mô tả thí nghiệm… đồng thời phối hợp một cách linh hoạt phương pháp hoạt động nhóm với các phương pháp khác như thuyết trình, đàm thoại … để phát huy hết trí lực của HS.

2.1.2.Mỗi thành viên tìm hiểu một vấn đề rồi truyền đạt lại cho nhóm

2.1.2.1.Đặc điểm chung

Hình thức tổ chức này cũng phù hợp với hầu hết các kiểu bài lên lớp. theo tác giả hình thức này có hiệu quả hơn ở các dạng bài ôn tập, luyện tập, củng cố kiến thức hoặc truyền thụ kiến thức mới về chất, bài thực hành thí nghiệm.

Hình thức này phát huy tối đa năng lực tự học, rèn luyện nhiều kỹ năng cho học sinh từ việc giao tiếp, tìm kiếm, xử lý thông tin, lắng nghe, nhận xét và đưa ra quyết định rồi truyền đạt ý tưởng cho các TV khác trong nhóm làm tăng khả năng hợp tác và hội nhập cho HS. Cách tổ chức này tương tự cấu trúc Jigsaw tuy nhiên cách đánh giá có khác một chút để làm khích lệ sự cố gắng của từng thành viên.

2.1.2.2.Cách tiến hành

Bước 1: Chia nhóm, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên của nhóm được giao một phần của bài học.

Bước 2: Các thành viên cùng chủ đề của từng nhóm thảo luận trong một khoảng thời gian xác định.

Bước 3: Nhóm hợp tác giảng bài cho nhau để nắm vững nội dung toàn bài học..

Bước 4: Cá nhân làm bài kiểm tra với nội dung gồm tất cả các phần của bài học.

Bước 5: Tính điểm cá nhân – điểm nhóm.

Điểm cá nhân = điểm bài kiểm tra.
Điểm tích lũy = số câu đúng–số câu sai (trong nội dung TV đảm nhận).
Điểm tích lũy của nhóm=điểm tích lũy trung bình cộng của các cá nhân.
Lưu ý: - Chia nhóm đúng đối tượng tạo công bằng khi thảo luận, kiểm tra đánh giá.

Phân công việc cho các thành viên đảm bảo tính khách quan, phù hợp trình độ từng đối tượng sao cho HS giỏi không chi phối kết quả thảo luận của nhóm, HS trung bình, yếu cũng thể hiện sự đóng góp ý tưởng của mình cho sự thành công của nhóm.
Xây dựng, thiết kế nội dung các câu hỏi thảo luận vừa ngắn gọn, cô đọng vừa phù hợp với trình độ và phát huy hết năng lực tiềm ẩn của từng TV.
GV nên tổ chức cho HS tự chấm điểm cá nhân, nhóm và kiểm tra lại độ chính xác của các điểm đó.
2.1.3.Tổ chức hoạt động nhóm thông qua các trò chơi

2.1.3.1.Đặc điểm chung

Theo tâm lí lứa tuổi, không gì thích bằng khi được các thầy cô tổ chức các trò chơi vui để học.

Hoạt động nhóm theo mô hình trò chơi đã chú ý đến sự tương đồng về năng lực trong kiểm tra đánh giá nên thể hiện rõ nét sự công bằng về điểm số.
HS hoạt động tích cực hơn, tâm trạng phấn khởi sẽ làm cho không khí lớp học trở nên sôi nổi, hào hứng.
Tính thi đua của trò chơi kích thích hứng thú và khơi dậy động cơ học tập.
Bốc thăm ngẫu nhiên số thứ tự TV làm cho mọi HS luôn ở tâm thế sẵn sàng, góp phần làm tăng tính hấp dẫn và hồi hợp cho cuộc thi.
Hình thức hoạt động nhóm này dễ áp dụng cho nhiều nội dung bài học như phần củng cố trong tiết truyền thụ kiến thức mới, tiết luyện tập và ôn tập chương.
2.1.3.2.Cách tiến hành

Chia nhóm:
Tuỳ theo mục đích và thời gian của trò chơi mà việc chia lớp thành nhóm nhỏ hay nhóm lớn. Mỗi nhóm là một đội chơi. Các thành viên cùng số của các nhóm có sức học tương đương nhau. Để làm việc này GV có thể căn cứ bảng điểm kiểm tra 1 tiết gần nhất, dùng chương trình Microsoft excel để xếp danh sách HS theo điểm từ cao đến thấp. Đánh số thứ tự của các TV (tương ứng mức độ sức học).

Thiết kế thể lệ trò chơi:
Chia các đội chơi thành nhiều bảng, cuộc so tài diễn ra giữa các thành viên cùng số ở các nhóm. GV bốc thăm đội và số thứ tự TV trong mỗi lượt thi để tăng tính công bằng và tính ngẫu nhiên đồng thời bốc thăm đội phụ trách quan sát, sửa lỗi sai, chấm điểm cho đội thi. Để đảm bảo HS nào cũng tham gia tích cực, GV tiếp tục bốc thăm số thứ thự thành viên của các đội phụ trách sửa và chấm điểm. Nếu sửa đúng đội đó được thêm điểm khuyến khích.
Qui định rõ thời gian làm bài cho mỗi lượt thi. Cần chú ý tính hợp lí giữa thời gian làm bài với độ dài, độ khó của đề nhằm kích thích được tính thi đua, tư duy của HS.
Để đảm bảo trật tự và tính công bằng của cuộc thi, trong suốt thời gian thi TV ở dưới có thể trao đổi với nhau nhưng không được đọc kết quả hay nêu gợi ý.
Chọn 1 HS làm thư kí để ghi và tổng kết điểm. Chọn ra 1-3 đội có tổng số điểm cao nhất để khen thưởng trước lớp.
Sau cùng GV nhận xét, rút kinh nghiệm.
Lưu ý: - Kiểm soát thời gian tổ chức chắt chẽ.

Khích lệ tinh thần bằng điểm số, quà thưởng, điểm cộng cho các hoạt động để tăng tính hấp dẫn và khuyến khích các TV tích cực hưởng ứng.
Đề thi cần được chuẩn bị chu đáo cho thí sinh tham gia và cho cả HS phía dưới.
Xây dựng hệ thống câu hỏi chi tiết (theo từng trò chơi) và đặt ra bảng đánh giá, chấm điểm cho các nhóm đảm bảo tính khách quan, công bằng.
2.1.4.Tổ chức hoạt động nhóm ngoài lớp học và báo cáo sản phẩm tại lớp

2.1.4.1.Đặc điểm chung

Hình thức tổ chức này gần giống như dạy học dự án. GV cần lập kế hoạch chi tiết và phân công việc cụ thể cho các nhóm. Hướng dẫn nhóm trưởng phân công việc cụ thể cho từng TV đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc HS hoàn thành đúng hạn. Hình thức này thích hợp cho các kiểu bài truyền thụ kiến thức mới về chất, ứng dụng hóa học và cơ sở khoa học của các quá trình sản xuất hóa học.
Nhiệm vụ hoạt động nhóm ở ngoài lớp học thường đa dạng. Sản phẩm của nhóm có thể là bài báo cáo (dùng phần mềm powerpoint, violet hay các phần mềm đa phương tiện khác), tờ rơi tuyên truyền, tờ quảng cáo, dụng cụ học tập, sản phẩm sáng tạo ứng dụng những kiến thức đã học, ...
Hình thức này rèn luyện cho HS nhiều kĩ năng hoạt động như kĩ năng hợp tác, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng trình bày, kĩ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin, kĩ năng sử dụng các phần mềm tin học, kĩ năng thuyết phục, kĩ năng xây dựng lòng tin, ... giúp HS mạnh dạn hơn, mềm dẻo hơn trong giao tiếp và xây dựng tình đoàn kết trong nhóm.
2.1.4.2.Cách tiến hành

Bước 1: Chia nhóm, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Đưa ra tiêu chí đánh giá hoạt động hợp tác, sản phẩm báo cáo của nhóm.
Cung cấp đường dẫn một số trang web, tài liệu có liên quan.
Bước 2: Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ, tổ chức hội ý lập kế hoạch chi tiết và tiến hành thực hiện.

Bước 3: Tổ chức thảo luận, trình bày bài báo cáo.

Tổng kết kiến thức sau mỗi bài thuyết trình, nhấn mạnh các phần trọng tâm.
Dựa trên thuyết trình của học sinh, chỉnh sửa những kiến thức chưa đúng.
Học sinh cần theo sát tiến trình hoạt động, ghi lại bài học hoàn chỉnh. Bước 4: Đánh giá – rút kinh nghiệm
Nhận xét ưu điểm, hạn chế về nội dung, hình thức và cách trình bày của từng nhóm.

Lưu ý: -
Mỗi tiết chỉ nên sắp xếp khoảng 4 báo cáo. Nhiệm vụ học tập không nên quá khó mà cũng không quá dễ.

Khi chia nhóm đảm bảo khoa học và tính công bằng sao cho mỗi nhóm có đầy đủ HS khá giỏi, TB, yếu, HS thành thạo vi tính, …
Nếu nội dung hoạt động nhóm là kiến thức mới, GV nên hướng dẫn cho HS trình bày theo hướng nêu vấn đề, sử dụng thí nghiệm, hình ảnh, mô phỏng... hỗ trợ, đồng thời xây dựng hoạt động thu hút sự tham gia của nhóm khác.
Nhóm trưởng cần ghi rõ công việc, phân công, thời gian thực hiện, kết quả đạt được và nộp lại cho GV. Trong quá trình thực hiện, nhóm trưởng cần nắm thật rõ sự phân công nhằm đôn đốc các thành viên hoàn thành đúng tiến độ.
Giáo viên chú ý theo dõi phần trình bày của học sinh, nhắc nhở, giảng giải thêm để tránh báo cáo, thảo luận lan man, lệch hướng,
Thay đổi hình thức tổ chức liên tục, kết hợp thảo luận, thuyết trình, nhận xét, đánh giá một cách tuần tự nhằm tạo cảm giác mới lạ, tăng hứng thú cho HS.
2.1.5.Tổ chức hoạt động nhóm có sử dụng thí nghiệm

2.1.5.1.Đặc điểm chung

Tổ chức hoạt động nhóm có sử dụng thí nghiệm áp dụng hiệu quả với nhiều dạng bài lên lớp. Theo tác giả sẽ đạt hiệu quả hơn khi tổ chức hình thức này cho kiểu bài truyền thụ kiến thức mới về chất, lí thuyết phản ứng và các bài thực hành.

Thông qua hình thức tổ chức này HS được rèn luyện kĩ năng thực hành, hợp tác, quan sát, trình bày, lắng nghe, góp ý và nhận xét, đồng thời xây dựng lòng tin vào khoa học và làm tăng hứng thú của HS giúp các em tích cực hơn trong học tập.

2.1.5.2.Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị của GV

Xác định nội dung kiến thức hoạt động nhóm có sử dụng thí nghiệm.
Chia nhóm và phân công nhiệm vụ.
Thiết kế hoạt động và câu hỏi thảo luận kết hợp nội dung thí nghiệm.
Dự kiến các tình huống xảy ra trong lúc tiến hành thí nghiệm.
Chuẩn bị các bộ dụng cụ, hoá chất cho từng nhóm.
Đăng kí phòng thí nghiệm hoặc phòng bộ môn.
Đưa ra tiêu chí đánh giá hoạt động hợp tác, kết quả làm việc của nhóm . Bước 2: Tổ chức hoạt động
Nhắc nhở HS những qui định quan trọng trong phòng thí nghiệm và một số thao thác thực hành thí nghiệm. Kiểm tra hóa chất và dụng cụ cần thiết.
Đối với bài thực hành thí nghiệm, nhóm trưởng nhận nhiệm vụ, phân công các TV thực hiện.
Hoạt động nhóm có tiến hành thí nghiệm được tổ chức xen kẻ các hoạt động dạy học khác đối với kiểu bài lên lớp truyền thụ kiến thức mới về chất, lí thuyết phản ứng.
GV phổ biến cách thức hoạt động và đề nghị HS thực hiện theo trình tự đó để đảm bảo an toàn và thành công của thí nghiệm.
HS trao đổi, thảo luận các câu hỏi của GV về các thí nghiệm.
Bước 3: Tổng kết, nhận xét, rút kinh nghiệm.

Lưu ý: - Chọn những thí nghiệm dễ tiến hành, hiện tượng rõ ràng.

Nên thay đổi tuần tự nhiệm vụ của các thành viên sao cho HS nào cũng được làm thí nghiệm. Trong lúc tiến hành thí nghiệm, GV quan sát yêu cầu thành viên trong nhóm nhắc nhở lẫn nhau các thao tác sai.

2.2.CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LƠP 11 THPT

2.2.1.Cơ sở tâm lí giáo dục học của hoạt động nhóm

Trước nhu cầu của xã hội hiện đại, việc hình thành kỹ năng sống cho HS đang được quan tâm, theo các chuyên gia tâm lí để giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho HS cần phải tăng cường tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội cho các em có nhu cầu hợp tác, tự nghiên cứu và trình bày ý tưởng của mình.

Ngoài ra việc giáo dục các kỹ năng cho HS đặc biệt là giúp các em có biện pháp học tập và làm việc khoa học, có thể hợp tác, hội nhập một cách hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch học tập và kiểm soát thời gian hợp lí là nhiệm vụ mà chúng ta cần hướng dẫn, tổ chức cho HS thực hiện và thường xuyên rèn luyện thông qua các bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm. Từ đó HS sẽ chủ động tiếp thu, vận dụng kiến thức và tăng cường hứng thú học tập đồng thời có cơ hội trao đổi với bạn bè, với GV và như vậy thông tin dạy học được phản hồi hai chiều.

2.2.2.Quy trình tổ chức hoạt động nhóm

Để nâng cao hiệu quả bài lên lớp có sử dụng hoạt động nhóm theo chúng tôi cần chú trọng đến việc xây dựng quy trình tổ chức hoạt động nhóm.

Quy trình tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm có thể biểu diễn qua sơ đồ sau

Hình 2.1. Sơ đồ biểu diễn quy trình dạy học bằng hoạt động nhóm

.
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Một trong những khâu quan trọng để xây dựng quy trình tổ chức hoạt động nhóm một cách chặt chẽ tạo thành công cho bài lên lớp là lập kế hoạch bài giảng chu đáo. Điều này thể hiện qua việc lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng và hình thức tổ chức đảm bảo thích hợp với điều kiện thực tế cũng như xây dựng phương án kiểm tra – đánh giá một cách khoa học. Không phải nội dung nào cũng tổ chức hoạt động nhóm được, vì vậy phải chọn nội dung thích hợp. Đó là những nội dung có tác dụng hình thành nhu cầu hợp tác, những nội dung không quá khó mà cũng không quá dễ nhưng kích thích được sự tranh luận trong tập thể. Lựa chọn nội dung phù hợp quyết định sự thành công của phương pháp và hình thức tổ chức.

Tùy theo tính chất đơn giản hay phức tạp của vấn đề cần thảo luận và nhiệm vụ đặt ra cho nhóm nghiên cứu cũng như trình độ HS giáo viên cân nhắc lựa chọn hình thức họat động nhóm cho thích hợp. Hình thức tổ chức hoạt động thích hợp sẽ làm tăng hứng thú học tập cho HS, tạo động cơ học tập, khơi dậy tinh thần hợp tác làm việc hiệu quả.

Ngoài ra cách đánh giá, khen thưởng của GV cũng không kém phần quan trọng tạo nên sự thành công của tiết học. GV có sự đánh giá công bằng, chính xác và khen thưởng hợp lý sẽ làm tăng hứng thú học tập cho HS.

2.2.3.Những khó khăn và bài học thực tiễn trong tổ chức hoạt động nhóm

Qua thực trạng điều tra bằng phiếu thăm dò và trò chuyện với các GV ở trường THPT, nếu lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức phù hợp với đối tượng tiến hành dạy học bằng hoạt động nhóm, hiệu quả bài lên lớp sẽ tốt hơn.

Mặt khác yếu tố thời gian là trở ngại lớn nhất mà PPDH bằng hoạt động nhóm gặp phải. Đa số GV đều cho rằng dạy học bằng hoạt động nhóm có nhiều ưu điểm nhưng cần nhiều thời gian chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động. Nếu có biện pháp làm tối ưu thời gian thảo luận, báo cáo sản phẩm của các nhóm và ghi bài cho HS thì hiệu quả hoạt động nhóm sẽ tốt hơn.

Một số trường THPT hiện nay đang chú trọng đến việc thiết kế đề cương và phiếu ghi bài cho HS nhằm tạo điều kiện cho HS có sự chuẩn bị, tự học và hợp tác với các bạn để hoàn thành bài học và củng cố kiến thức đã học.

Ngoài ra, từ thực trạng điều tra cũng cho thấy một số hạn chế của việc tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm là hiện tượng “ăn theo”, “ỷ lại”, “tách nhóm” hay kết quả thảo luận bị chi phối bởi nhóm trưởng hoặc thành viên khá giỏi trong nhóm. Do đó cần thiết có biện pháp khắc phục các yếu tố trên để việc tổ chức dạy học bằng hình thức hoạt động nhóm đạt kết quả tốt hơn.

2.2.4.Ý kiến của một số nhà nghiên cứu về hoạt động nhóm

Từ các thông tin trên báo, đài, internet, một số tạp chí giáo dục, các chuyên gia tâm lí giáo dục học đều khẳng định dạy học bằng hoạt động hợp tác nhóm mang lại hiệu quả cao cho người học, PP này không chỉ làm tăng khả năng tự học, tìm kiếm, chọn lọc thông tin mà còn giúp các em HS nâng cao một số kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử, hợp tác và hội nhập.

Đây là một trong những yếu tố rất cần thiết “giúp các em có kỹ năng sống tốt, có thể hội nhập và thích nghi với môi trường sống đầy tính cạnh tranh trong xã hội hiện đại”- TS Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia tâm lí giáo dục học, ĐHSP TP.HCM.

Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu cho rằng, “cho dù nội dung môn học như thế nào thì học sinh làm việc theo từng nhóm nhỏ cũng có khuynh hướng học được nhiều hơn những gì được dạy và nhớ lâu hơn so với các hình thức dạy học khác”. (Barbara Gross Davis, Tools for Teaching, Internet- cập nhật:10:15:07 - 13-04-2007).

“Học tập hợp tác theo nhóm” là PP học tập tạo điều kiện để học sinh có ý thức về tinh thần hợp tác cùng nhau trong học tập, nhằm hình thành thái độ “sống cùng, sống với và sống cho cộng đồng” chuẩn bị vào đời trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá.

Tuy nhiên hình thức tổ chức dạy học theo PP này cũng có một số hạn chế như dễ xảy ra tranh luận, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết. Thậm chí có vài thành viên “lười nhác”, ỷ lại, không làm việc, gây mâu thuẩn nội bộ dẫn đến kết quả hoạt động nhóm không cao.

Nếu xây dựng và thiết kế các hình thức tổ chức và kiểm tra đánh giá phù hợp sẽ làm tăng tình đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên từ đó hiệu quả giáo dục sẽ tốt hơn. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại, là đích đến mà ngành giáo dục nước ta đặt ra hiện nay: đào tạo nguồn lực năng động, sáng tạo, vừa có khả năng tự lực, vừa hội nhập, hợp tác tốt vì lợi ích chung của tập thể.

2.2.5.Tổng quan về chương trình hóa học lớp 11 THPT

2.2.5.1. Mục tiêu của chương trình hóa học lớp 11 THPT

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng [56], tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 – môn Hóa học [13], sách giáo viên [54], mục tiêu chương trình hóa học lớp 11 THPT (chương trình cơ bản) thực hiện sao cho HS nắm được:

Về kiến thức:
Biết khái niệm sự điện li, chất điện li, cân bằng điện li, axit-bazơ-muối, hidroxit lưỡng tính, tích số ion của nước, pH. Hiểu được bản chất phản ứng trao đổi ion (thuyết điện li).
Biết cấu tạo, tính chất vật lí và hiểu được tính chất hóa học của nitơ, photpho và các
hợp chất của chúng. Biết khái niệm, tính chất, ứng dụng, điều chế một số loại phân bón hóa học.

Biết tính chất silic và các hợp chất của chúng; Cơ sở hóa học, quy trình sản xuất và ứng dụng của ngành công nghiệp silicat (sản xuất thủy tinh, đồ gốm, ximăng).
Biết khái niệm, phân loại, đặc điểm chung, các loại CTCT của hợp chất hữu cơ và sơ lược về phân tích nguyên tố (thuyết cấu tạo hóa học).
Biết định nghĩa, cấu tạo, công thức chung, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học đặc trưng của một số hidrocacbon no, không no, thơm. Mối quan hệ giữa các loại hidrocacbon quan trọng.
Biết khái niệm, phân loại, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng và điều chế dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Đồng phân, danh pháp ancol, cấu tạo và tính chất riêng của glixerol. Một số phương pháp điều chế phenol, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.
Biết định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, hóa học, điều chế và ứng dụng anđehit, axit cacboxylic. Sơ lược về xeton.
Biết mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm.
Về kĩ năng:
Dự đoán tính chất hóa học từ CTCT, kiểm chứng bằng thí nghiệm và kết luận.
Biết cách tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, mẫu vật, hình ảnh, giải thích và kết luận, viết được phương trình hoá học của phản ứng.
Nhận biết, phân biệt một số chất cụ thể (rắn, dd, khí).
Biết vận dụng lí thuyết để giải thích các bài tập hoá học hoặc giải thích một số hiện tượng hoá học đơn giản trong đời sống và thực tiễn.
Biết cách làm việc với SGK, với các tài liệu tham khảo ...
Về thái độ:
Hứng thú học tập môn hoá học.
Ý thức tuyên truyền, vận dụng những tiến bộ của khoa học kĩ thuật nói chung, của khoa học nói riêng vào đời sống, sản xuất.
Có đức tính: cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.
2.2.5.2. Cấu trúc và nội dung chương trình hóa học lớp 11 THPT

Cấu trúc:
Chương trình hóa học lớp 11 THPT (chương trình cơ bản) được chia thành 9 chương, gồm 47 bài, trong đó có 6 bài thực hành, 10 bài luyện tập, 2 bài ôn tập, còn lại là

những bài truyền thụ kiến thức mới dựa trên hai thuyết hóa học cơ bản là: “thuyết điện li”

và “thuyết cấu tạo hóa học”. Tổng số tiết: 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết.

Tùy phân phối chương trình của mỗi trường còn có thêm các tiết dành cho bài ôn tập đầu năm, ôn tập học kì, kiểm tra định kì hoặc tăng tiết nhằm phụ đạo cho HS có thời gian luyện tập.

Bảng 2.1. Nội dung, cấu trúc chương trình hóa học lớp 11 THPT
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	Nội dung
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Nội dung:
Chương 1: Sự điện li. Nội dung trọng tâm của chương là thuyết điện li. Thuyết hóa học này sẽ là nền tảng để nghiên cứu điều kiện của phản ứng hóa học xảy ra trong dung dich chất điện li cũng như tính axit hay bazơ của một dung dịch muối. Dựa vào các lí thuyết chủ đạo để nghiên cứu các chất vô cơ ở các chương tiếp theo.

Chương 2: Nitơ– Photpho. Nội dung chủ yếu cung cấp cho HS các tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng, đặc biệt là tính oxi

hóa của axit nitric. Ngoài ra, chương 2 còn cung cấp thêm kiến thức về phân bón hóa học – ứng dụng của hợp chất nitơ, photpho rất gần gũi với HS, đặc biệt là đối với HS vùng nông thôn.

Chương 3: Cacbon-Silic, kiến thức trọng tâm là cấu tạo nguyên tử, vị trí, tính chất vật lí và hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm Cacbon, đặc biệt ứng dụng của hợp chất Silic cũng được giới thiệu thông qua bài “Công nghiệp Silicat”, đây là kiến thức HS có thể tìm hiểu trong cuộc sống thực tế.

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ. Mục tiêu của chương là cung cấp những kiến thức cơ bản làm phương tiện để nghiên cứu những chất cụ thể ở các chương sau. Nội dung trọng tâm chương là thuyết cấu tạo hóa học của hợp chất hữu cơ, các PP giải bài toán tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ, các khái niệm đồng phân, đồng đẳng, danh pháp và các loại phản ứng trong hóa học hữu cơ.

Chương 5: Hidrocacbon no. Nội dung chủ yếu tìm hiểu các khái niệm đồng đẳng, đồng phân cũng như việc phân tích đặc điểm cấu trúc phân tử hidrocacbon no từ đó suy đoán những tính chất hóa học của chúng.

Chương 6: Hidrocacbon không no. Cũng giống như chương 5, phần kiến thức đồng phân, đồng đẳng, danh pháp và dự đoán tính chất hóa học của hirocacbon không no được dựa trên cơ sở lí thuyết chương 4. Ở chương này, cần để HS tự rút ra nhận xét sự khác nhau cơ bản giữa hidrocacbon no và hidrocacbon không no.

Chương 7: Hidrocacbon thơm – nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Nội dung chính của chương là nghiên cứu về hợp chất benzen và dãy đồng đẳng, chú ý đến phản ứng thế ở vòng benzen. Trong chương cũng có bài tìm hiểu về ứng dụng của các chất trong dãy đồng đẳng là “Nguồn hidrocacbon thiên nhiên”.

Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol. Đây là chương đầu tiên trong hệ thống hóa học hữu cơ nghiên cứu về các hợp chất dẫn xuất của hidrocacbon: dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Các bài trong chương hầu hết được xây dựng theo trình tự: cấu tạo – tính chất – điều chế - ứng dụng. Nội dung của mỗi bài đều chứa đựng những kiến thức được học ở chương 4 như: thuyết cấu tạo hóa học, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, phản ứng hóa học, bậc cacbon… Phần tính chất hóa học của mỗi chất có thể được suy luận từ cấu tạo hóa học, dự đoán tính chất và làm thí nghiệm để kiểm chứng.

Chương 9: Andehit – Xeton – Axit Cacboxylic. Cấu trúc của chương được xây dựng như ở chương 8, và cũng dựa trên cơ sở những kiến thức thuộc chương 4 để khám phá những kiến thức mới của mỗi chất.

Từ những phân tích về cấu trúc và nội dung chương trình hóa học 11 – chương trình cơ bản, chúng tôi nhận thấy có nhiều bài, nhiều phần kiến thức có thể tiến hành tổ chức hoạt động nhóm để truyền đạt kiến thức và có hiệu quả giáo dục cao.

2.3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ những cơ sở khoa học được trình bày ở mục 2.2 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế của việc tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm, nâng cao hiệu quả bài lên lớp hóa học.

2.3.1.Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung phù hợp để hoạt động nhóm

Việc học nhóm chỉ đạt hiệu quả khi GV biết lựa chọn nội dung phù hợp. Tùy vào đối tượng, mục tiêu bài học và hình thức hoạt động nhóm cụ thể chúng ta lựa chọn những nội dung vừa sức với khả năng, trình độ học sinh; có tác dụng hình thành nhu cầu hợp tác, đòi hỏi sức mạnh trí tuệ tập thể; kích thích sự tranh luận, tìm tòi; có tính ứng dụng thực tiễn cao để tăng hấp dẫn; những nội dung trọng tâm gắn với kiểm tra, thi hoặc những nội dung đã được chuẩn bị các kiến thức nền tảng.

Nhìn chung nếu chịu khó đầu tư suy nghĩ, thiết kế thì các loại bài học đều có thể tổ chức hoạt động học hợp tác theo nhóm. Trong chương trình hóa học lớp 11, với mỗi kiểu bài có thể lựa chọn các nội dung để tổ chức hoạt động nhóm như sau:

Nghiên cứu kiến thức mới về thuyết: các lý thuyết chủ đạo như sự điện li, phản ứng trao đổi ion, thuyết cấu tạo hóa học …
Nghiên cứu kiến thức mới về các khái niệm cho học sinh như: khái niệm axit-bazơ, hidroxit lưỡng tính, khái niệm đồng đẳng, đồng phân...
Nghiên cứu kiến thức mới về các chất như: nitơ, amoniac và muối amoni, axit nitric, photpho, cacbon và một số hợp chất quan trọng của cacbon, đại cương về hợp chất hữu cơ, hidrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon, qui luật thế vào nhân thơm, ancol, phenol, axit cacboxylic …
Nghiên cứu kiến thức mới về ứng dụng hóa học và các quá trình sản xuất hóa học: phân bón hóa học, công nghiệp Silicat, nguồn hidrocacbon thiên nhiên …
Các bài ôn tập, luyện tập cả về vô cơ, hữu cơ.
Các bài thực hành thí nghiệm.
Tóm lại: Theo tác giả trong chương trình lớp 11 những nội dung có thể dạy theo hoạt động nhóm để học sinh thuyết trình là những bài có kiến thức tương đối dễ, vừa sức, học sinh có thể nghiên cứu trước rồi thuyết trình. Tuy nhiên đối với những bài về lí thuyết cơ bản, các bài khái quát giáo viên nên trực tiếp giảng dạy để học sinh có được kiến thức nền cơ bản. Học sinh có thể thảo luận tổ, nhóm tại lớp với nội dung khó hơn (ở nhiều dạng bài) dưới sự dẫn dắt của giáo viên. Ví dụ khi thảo luận để so sánh về cấu tạo của ancol và phenol từ đó dự đoán tính chất hóa học của phenol.

2.3.2.Biện pháp 2: Lựa chọn hình thức hoạt động nhóm thích hợp với nội dung và điều kiện thực tế

Đây là một trong những yếu tố quyết định đối với sự thành công của bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm. Tùy thuộc nội dung hoạt động và điều kiện cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường cũng như kỹ năng hợp tác và trình độ của HS chúng ta lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nhóm phù hợp sao cho kích thích được sự hứng thú học tập, làm tăng mức độ tiếp thu và khắc sâu kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng cho HS đồng thời đảm bảo tính công bằng, khách quan khi kiểm tra, đánh giá.

2.3.2.1.Với những nội dung kiến thức khó, phức tạp

Tổ chức nhóm lớn, huy động sức mạnh và sự chia sẻ từ các thành viên.
Tổ chức cho cả nhóm cùng thảo luận, thực hành hoặc thuyết trình theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV, tạo sự tranh luận, lấy ý kiến từ tập thể giải quyết vấn đề.
Chia nhỏ những nội dung kiến thức này và tổ chức hoạt động nhóm độc lập; bán độc lập; nhóm danh nghĩa, tiến hành trong thời gian ngắn (10-20 phút) hay cả tiết học hoặc buổi học.
2.3.2.2.Với những nội dung kiến thức vừa phải (không quá phức tạp)

Tổ chức nhóm nhỏ (4-5 HS), nhóm ghép đôi.
- Tổ chức giải bài tập theo nhóm, thực hành theo nhóm hoặc thảo luận nhóm tức thời (3-5 phút), hay trong thời gian ngắn (10-15 phút).

2.3.2.3.Với những nội dung kiến thức gắn với thực tiễn

Với những nội dung kiến thức có tính ứng dụng thực tiễn, gần gũi với đời sống nên chọn hình thức thảo luận ngoài lớp và báo cáo sản phẩm trước lớp bằng trình chiếu với các phần mềm power point, violet, …

2.3.2.4.Điều kiện cơ sở vật chất

Nếu điều kiện CSVC tương đối tốt nên sử dụng các phương tiện kỹ thuật, thiết bị nghe nhìn để tăng hứng thú cho HS.
Sử dụng phòng bộ môn, với cách phân bố bàn ghế theo kiểu mặt đối mặt, kết hợp thí nghiệm (nếu cần) làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm.
Nếu điều kiện CSVC chưa đầy đủ có thể cho nhóm thuyết trình thông qua tranh, ảnh, mô hình, mẫu vật, thiết kế dưới dạng báo tường.
Cần lưu ý phải thường xuyên thay đổi các hình thức tổ chức hoạt động nhóm sao cho đa dạng, tránh nhàm chán.

2.3.3.Biện pháp 3: Thiết kế phiếu học tập, phiếu ghi bài dùng cho hoạt động nhóm

Thiết kế phiếu học tập, phiếu ghi bài dùng cho hoạt động nhóm nhằm tiết kiệm thời gian chuẩn bị, thảo luận và ghi bài cho HS.

2.3.3.1.Thiết kế phiếu học tập

Khái niệm phiếu học tập

Phiếu học tập là một phương tiện dạy học hỗ trợ giáo viên khi cần đặt ra các yêu cầu cho học sinh thực hiện trên lớp hay ở nhà. Về nội dung phiếu học tập chứa đựng các bài tập, câu hỏi. Về hình thức phiếu học tập được in trên giấy, viết lên bảng phụ hoặc chiếu trên màn hình nhờ các phương tiện trình chiếu.

Cách thiết kế

Để thiết kế phiếu học tập chúng tôi đã thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1.  Xác định mục tiêu bài dạy, nội dung và hình thức thảo luận nhóm.

Bước 2.  Xác định các phiếu học tập cần sử dụng trong bài.

Bước 3.  Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập làm rõ nội dung cần thảo luận.

Bước 4. Xây dựng đáp án cho các câu hỏi, bài tập dự kiến trước các tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn phần hướng dẫn, các câu hỏi có tính gợi ý.

Bước 5. Kiểm tra lại, làm thử, xem xét mối quan hệ thống nhất hài hòa giữa bài soạn, câu hỏi và đáp án.

Một số lưu ý

Mỗi phiếu học tập nên có từ 2-4 câu hỏi tùy vào số lượng các thành viên trong nhóm hoặc nội dung cần thảo luận.
Thiết kế hệ thống các câu hỏi nên logic đảm bảo có sự ràng buộc giữa các thành viên khi tìm hiểu và thảo luận.
Để tạo sự chú ý ban đầu, kích thích người học bằng những câu hỏi gây hứng thú, “muốn nhảy ngay vào cuộc tranh luận để làm rõ đúng, sai” hoặc “không nói ra thì không chịu được”. Đây là những câu hỏi sáng tạo không có sẵn nội dung trả lời mà buộc người học phải tư duy, tìm cách giải quyết.
Câu hỏi cũng cần phải đảm bảo tính vừa sức. Nên có cả câu dễ và những câu khó tạo cho HS hứng thú và có cảm giác như tìm được đáp án (có thể trên thực tế đáp án đó là chưa hoàn chỉnh).
Câu hỏi của phiếu học tập cần rõ ràng, bám sát trọng tâm bài học sẽ giúp HS dễ thảo luận, kích thích tư duy, tăng tính đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm.
Đặt câu hỏi, bài tập cho nhóm, dạng câu hỏi mở để phát huy tính năng động sáng tạo của HS, những câu hỏi tạo được tình huống có vấn đề, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu giúp gợi mở tái hiện kiến thức, phát triển tư duy.
2.3.3.2. Thiết kế phiếu ghi bài

a. Khái niệm phiếu ghi bài

Phiếu ghi bài là phương tiện dạy học hỗ trợ học sinh học tập trên lớp hay ở nhà. Phiếu ghi bài thường được in hoặc photo sẳn trên giấy trong đó chứa đựng những nội dung trọng tâm của bài học, bỏ trống một số chỗ cho học sinh điền vào theo tiến trình bài giảng và sự hướng dẫn của giáo viên.

Phiếu học tập là dàn bài chi tiết thể hiện những nội dung trọng tâm, cô đọng nhất của bài học mà HS cần ghi chép để tiện cho việc tự học và tự nghiên cứu bài học ở nhà.

Phiếu ghi bài trình bày cô đọng, chi tiết không chỉ giúp HS dễ dàng hơn trong việc ghi bài mà còn giúp các em dễ nắm được trọng tâm bài học và giúp GV đơn giản hóa quá trình dạy học.

b. Cách thiết kế

Xác định mục tiêu, nội dung trọng tâm bài học.
Thiết kế một cách cô đọng, bám sát SGK và chuẩn kiến thức, có đầy đủ các nội dung theo đúng mục tiêu bài học.
Chọn font chữ dễ nhìn, cách dòng rõ ràng, điều chỉnh khoảng trống giữa các dòng thích hợp.
Dàn ý cấu trúc phiếu ghi bài tương ứng với giáo án bài lên lớp để HS tiện theo dõi và ghi bài.
Cần lưu ý có một số bài tập củng cố và vận dụng sau mỗi bài nhằm tạo điều kiện cho HS tự học ở nhà và giúp các em kiểm tra mức độ tiếp thu, vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế.
Phiếu ghi bài nên chừa trống những phần nội dung quan trọng, các khái niệm, định nghĩa, công thức tính toán, phương pháp giải bài tập, … nhằm khơi dậy động cơ học tập, tăng khả năng tự học và giúp HS khắc sâu kiến thức.
2.3.4.Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực tổ chức cho các nhóm trưởng

2.3.4.1.Vai trò của nhóm trưởng

Trong thảo luận nhóm, vai trò của người nhóm trưởng điều hành rất quan trọng, nhóm trưởng có các nhiệm vụ sau:
Hướng dẫn nhóm đi sâu vào các phần quan trọng hoặc các vấn đề cần làm sáng tỏ hoặc làm rõ đúng sai.
Cân đối thờì gian cho mỗi câu hỏi, các câu hỏi khó cần nhiều thời gian cũng như sự đóng góp trí tuệ của tập thể, các câu hỏi dễ cần ít thời gian hơn.
Không nhất thiết nhóm trưởng phải là người giỏi nhất hoặc có ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm. Đôi khi điều đó chính là hạn chế của hoạt động nhóm vì dễ xảy ra hiện tượng “ ăn theo, ỷ lại” cho các thành viên không tích cực. Thậm chí nhóm trưởng dễ trở thành người
phải chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của nhóm. Nhóm trưởng có vai trò quan trọng như vậy nên chọn những người lanh lợi, có khả năng diễn đạt, có uy tín với nhóm để bồi dưỡng một cách có kế hoạch.

2.3.4.2.Bồi dưỡng năng lực làm việc cho nhóm trưởng

Hướng dẫn cho nhóm trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công công việc, đặt giới hạn thời gian cho từng hoạt động của các thành viên.
Yêu cầu nhóm trưởng theo dõi việc báo cáo, thảo luận của từng thành viên. Kiểm tra, đôn đốc các TV hoàn thành nhiệm vụ được phân công của mình đúng hạn.
Hướng dẫn nhóm trưởng cách xây dựng niềm tin: phải là người đáng tin cậy và biết giữ lời hứa.
Hướng dẫn cách phân công các nội dung chuẩn bị thảo luận sao cho phù hợp với năng lực từng thành viên.
Hướng dẫn cách theo dõi, chấm điểm tiến bộ của từng cá nhân, nhóm.
Hướng dẫn việc cân đối thời gian thảo luận của các câu hỏi sao cho phù hợp với nội dung và mục tiêu cần đạt được.
Hướng dẫn cách tạo không khí làm việc thoải mái, biết pha trò, kích thích các thành viên mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp cho nhóm.
2.3.5.Biện pháp 5: Xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm

Để xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm trước tiên GV phải tạo động cơ học tập cho HS, tạo không khí thoải mái, tự do khi học tập.

Thông thường những bài lên lớp của GV hay theo một cấu trúc nhất định, có những ràng buộc cứng nhắc từ các nguyên tắc, nội quy của trường, lớp. Điều này có ảnh hưởng lớn đến tinh thần đội nhóm khi tham gia một số hoạt động chung của tập thể. Ngoài ra việc đánh giá HS qua điểm số trong trường học cũng tác động lớn đến việc xây dựng tinh thần, thái độ hợp tác giữa các thành viên.

Việc giáo dục ý thức vì tập thể là một quá trình xây dựng lâu dài và cần tiến hành đồng bộ không chỉ riêng bộ môn hóa mà còn ở các bộ môn khác không chỉ ở trong nhà trường mà còn ở nhà và xã hội. Kết quả của việc giáo dục ý thức vì tập thể, vì cộng đồng sẽ

tác động tốt đến việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho HS. Sau đây là một số biện pháp khuyến khích HS xây dựng tinh thần làm việc nhóm:

Giáo dục HS ý thức mọi người vì công việc

Khi giao nhiệm vụ GV cần nhấn mạnh mục tiêu mà nhóm cần đạt được. Trong quá trình tham gia hoạt động nhóm thường xảy ra hiện tượng tranh cãi, chệch hướng, những thành viên còn lại phải chịu trách nhiệm nhắc nhở để điều chỉnh kịp thời, phải vì mục đích chung của nhóm, hướng các thành viên này đến mục tiêu chung cần đạt được, làm cho HS thấy được kết quả hoạt động của từng thành viên dẫn đến kết quả hoạt động chung của nhóm.

Ngoài ra cần phải đưa ra những mục tiêu cụ thể. Các thành viên trong nhóm cần phải phấn đấu vì bản thân và vì mục tiêu chung trong công việc. Cần đưa ra những mục tiêu cụ thể cho các TV làm giảm áp lực công việc, tăng tính đóng góp thiệt thực và làm cho mỗi thành viên ý thức được phần việc cụ thể của mình cho sự thành công của nhóm

Xác định rõ vai trò của từng thành viên

GV cần phải xác định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của từng TV trong nhóm. Đây là vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến sự thành bại của một tập thể trong công việc. Biết rõ phận sự, giới hạn về quyền hành và thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ giúp mọi người trong nhóm dễ làm việc với nhau hơn. Khuyến khích tính đồng đội bằng cách phân chia công việc rõ ràng cụ thể. Với cách này, mỗi TV sẽ dễ dàng nhận ra trách nhiệm của mình và còn có thể phát huy được những kỹ năng vốn có vào công việc.

Tạo điều kiện thoải mái cho HS chia sẻ thông tin

GV cần xây dựng một môi trường làm việc cởi mở và thân thiện để mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái trong việc giao tiếp với nhau.

Trong phạm vi cho phép, giảm bớt tối đa những quy tắt, luật lệ cứng nhắc, để cho các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi chia sẽ thông tin, thoải mái khi nhận xét, góp

Nói như vậy không có nghĩa là nhóm không có một qui định, ràng buộc nào. Cần linh hoạt đưa ra những quy định vì lợi ích chung của nhóm. Đặt giới hạn thời gian cho các hoạt động nhằm thúc đẩy các thành viên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Tạo không khí vui vẻ

Không khí làm việc vui vẻ giúp phát huy tối đa sức mạnh nội tại của từng thành viên, mọi người đều cảm thấy thoải mái và hăng say làm việc hơn. Sức mạnh tập thể từ đó được phát huy tối đa.

Bồi dưỡng cho HS kỹ năng lắng nghe, góp ý

GV cần cho HS thấy rằng một người không thể cáng đáng hết mọi việc, ý tưởng của từng thành viên sẽ làm phong phú thêm cho nội dung thảo luận, do đó kết quả của nhóm sẽ tốt hơn. Lắng nghe cũng là một khâu quan trọng trong việc hình thành kỹ năng giao tiếp cho HS. Yêu cầu HS lắng nghe hết ý kiến của bạn rồi mới góp ý và chia sẽ ý kiến của mình với các thành viên khác trong nhóm. Luôn tìm điểm hay trong các phát biểu của bạn để khen. Nếu không đồng tình với ý kiến của bạn thì nên góp ý nhẹ nhàng trên tinh thần xây dựng.

Luôn khuyến khích, động viên

Kêu gọi tinh thần trách nhiệm ở từng thành viên. Luôn khuyến khích, động viên các thành viên tích cực hoạt động. Đề ra các biện pháp khen thưởng, khích lệ kịp thời.

Khuyến khích sự hăng hái, nhiệt tình. Sự hăng say nhiệt tình của người này rất dễ tác động đến người kia. Đây là yếu tố khuấy động tinh thần làm việc của nhóm, thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả và mau chóng đạt được mục đích của mình.

Ngoài ra cần đề cao tinh thần đồng đội. Khen thưởng chung cho nhóm nào năng động, có kết quả tốt, hạn chế tối đa việc tuyên dương cho một cá nhân nào đó trong nhóm. Điều này dễ xảy ra sự hiềm khích, ganh tị không tốt cho tinh thần đồng đội.

2.3.6.Biện pháp 6: Tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia hoạt động nhóm

Hoạt động học tập mang tính hợp tác sẽ không thành công nếu HS phải tham gia một cách miễn cưỡng. Vì thế điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự thành công của hoạt động học tập mang tính hợp tác là hứng thú của HS. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm gây hứng thú cho HS khi tham gia hoạt động nhóm như sau:

Tổ chức các trò chơi mang tính hợp tác “vui để học”.
Thiết kế các hoạt động hợp tác sao cho HS vừa cảm thấy hứng thú và thoải mái lại vừa nhận thức được tầm quan trọng của tính hợp tác trong công việc và ý thức trách nhiệm của mình đối với sự thành công của nhóm.
Lựa chọn nội dung thảo luận hay, gần gũi với thực tế cuộc sống để hấp dẫn HS.
Chuẩn bị sẵn các câu hỏi gợi mở. Dự kiến trước một số tình huống phát sinh.
Thiết kế các hoạt động tranh luận, chất vấn, nhận xét, đánh giá, cho điểm chéo giữa các nhóm.
Tạo không khí thân thiện, cởi mở, thoải mái.
Tạo không khí thi đua, cho các nhóm lên báo cáo, trình bày sản phẩm... Sau đó bỏ phiếu bình chọn, có phần thưởng cho nhóm được giải.
Động viên khuyến khích kịp thời các tiến bộ dù nhỏ. Việc khen thưởng đối với thành tích chung của cả nhóm, thành tích cá nhân một cách hợp lý cũng tạo được động cơ học tập và hứng thú cho HS. Hình thức khen thưởng có thể bằng quà, điểm cộng, … để khích lệ tinh thần cho HS hứng thú và tích cực tham gia hoạt động.
Thường xuyên thay đổi cách thức tổ chức hoạt động nhóm từ việc chia nhóm đến việc kiểm tra – đánh giá để tránh sự nhàm chán.
2.3.7.Biện pháp 7: Xây dựng phương án đánh giá khoa học

Việc kiểm tra-đánh giá là một khâu không thể thiếu để kiểm định các hoạt động mà cá nhân và nhóm đạt được.

GV cần xây dựng thang điểm đánh giá kết quả hoạt động nhóm một cách khoa học. Hạn chế tối đa hiện tượng ăn theo bằng cách đề ra những tiêu chí đánh giá sự đóng góp của mỗi thành viên.

Để đánh giá công bằng khách quan đòi hỏi GV phải theo sát hoạt động của từng nhóm và nhóm trưởng ghi lại kế hoạch chi tiết các đóng góp của từng thành viên. Bên cạnh đó, GV nên tạo điều kiện cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.

2.3.7.1.Đối với hình thức cả nhóm cùng thảo luận chung một vấn đề và từng thành viên tìm hiểu một phần nội dung rồi truyền đạt lại cho nhóm

Ngoài cách đánh giá theo cấu trúc Jigsaw hay Stad, chúng tôi đề xuất một số phương án đánh giá như sau:

Phương án 1
Giáo viên hướng dẫn các thành viên trong lớp đánh giá kết quả cá nhân, nhóm.
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Điểm của từng cá nhân = điểm kiểm tra cá nhân + điểm khuyến khích của nhóm

Điểm kiểm tra cá nhân là điểm bài kiểm tra mà mỗi TV trong nhóm đạt được.
Điểm khuyến khích của nhóm là trung bình cộng điểm khuyến khích của các cá nhân trong nhóm hoặc điểm thưởng cho nhóm có phần báo cáo sáng tạo, thuyết phục và nhanh nhất.
Điểm khuyến khích của cá nhân là 1 nếu điểm kiểm tra cá nhân cao hơn điểm trung bình chung của lớp (điểm nền); nếu điểm kiểm tra cá nhân thấp hơn hoặc bằng điểm nền, điểm khuyến khích là 0.
•  Phương án 2

GV cho điểm tổng của từng nhóm sau phần trình bày và nhận xét chung.
Nhóm tự chia điểm lại cho các thành viên theo thang điểm cho trước.
Thành viên tích cực = điểm trung bình của nhóm cộng thêm 1 điểm.
Thành viên chưa tích cực, có đóng góp xây dựng ý kiến cho nhóm (mức độ ít) = điểm trung bình của nhóm.
Thành viên không tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho nhóm, có thái độ thiếu tích cực = điểm trung bình nhóm trừ 1 điểm.
2.3.7.2.Đối với hình thức tổ chức hoạt động nhóm ngoài lớp học và báo cáo sản phẩm tại lớp

Vì không theo sát từng hoạt động của các nhóm ở ngoài lớp học nên GV không thể nhận xét đánh giá công bằng, khách quan đến từng HS nếu chỉ căn cứ vào bài báo cáo. Do đó, GV nên đưa ra một số tiêu chí đánh giá để việc tính điểm công bằng hơn.

Bảng 2.2. Thang điểm đánh giá bài báo cáo với hoạt động nhóm ngoài lớp học

	STT
	Yêu cầu
	
	Điểm
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kém
	Được
	Tốt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Nội dung chính xác, trọng tâm
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	2
	Có sử dụng các phương tiện hỗ trợ (như bảng
	0
	0, 5
	1

	
	biểu, sơ đồ theo SGK, thí nghiệm minh họa,
	
	
	

	
	hình ảnh)
	
	
	

	3
	Trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	4
	Đúng thời lượng
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	5
	Thể hiện sự sáng tạo
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm của 5 mục
	
	
	

	
	
	
	
	


Lưu ý: Phần điểm này do GV chấm và nhóm khác chấm chéo - HS trong nhóm được hưởng như nhau.
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Điểm bài báo cáo= (Điểm trung bình cộng của các nhóm chấm + Điểm của GV chấm)/2 Bảng 2.3. Thang điểm đánh giá cá nhân với hoạt động nhóm ngoài lớp học

	STT
	Yêu cầu
	
	Điểm
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kém
	Được
	Tốt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Thái độ hợp tác.
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	7
	Hoàn thành nhiệm vụ.
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	
	Có một trong những đóng góp nổi bật:
	
	
	

	
	- Tìm kiếm những tư liệu quan trọng
	
	
	

	8
	- Báo cáo
	0
	0, 5
	1

	
	- Làm thí nghiệm
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	- Chuẩn bị bài trình chiếu
	
	
	

	
	- Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ khác
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp.
	0
	0, 5
	1

	
	
	
	
	

	
	Điểm làm kiểm tra nhỏ nhằm đánh giá thái
	(0-3
	(4-6
	(7-10 điểm)

	10
	
	điểm)
	điểm)
	

	
	
	
	
	

	
	độ theo dõi của HS trên lớp.
	
	
	1

	
	
	0
	0, 5
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm của 10 mục
	
	
	

	
	
	
	
	


Lưu ý: Phần điểm này do nhóm tự chấm

Để công bằng nhóm trưởng chủ trì buổi họp chấm mục 6, 7, 8 cho từng HS căn cứ trên bảng kế hoạch phân công chi tiết và kết quả thực hiện.

GV có thể chấm mục 9 bằng cách chọn 1 HS để ghi nhận số lần phát biểu của HS trong buổi báo cáo. HS có từ 3 lần phát biểu trở lên được 1 điểm, 1-2 lần được 0, 5 điểm. Cuối giờ, nhóm trưởng ghi điểm vào phiếu.
GV chấm mục 10 khi có kết quả kiểm tra. Nhóm trưởng ghi điểm vào phiếu: nếu bài kiểm tra từ 7-10 điểm thì cộng thêm 1 điểm, từ 4-6 điểm thì cộng thêm 0, 5 điểm, còn lại không cộng điểm. Cuối cùng nhóm trưởng tổng kết điểm và nộp lại cho GV (nộp kèm bảng phân công kế hoạch chi tiết).
Để đảm bảo công bằng và khách quan trong đánh giá, tạo điều kiện cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, GV nên cho HS cùng tham gia đánh giá với mình theo các tiêu chí
Tổng điểm cá nhân = Điểm bài báo cáo + Điểm riêng cá nhân

trong phần chấm điểm bài báo cáo. Mỗi nhóm sẽ chấm điểm cho tất cả các nhóm khác, trừ nhóm của mình.

Lưu ý: Điểm số của mỗi thành viên được lẻ 0, 5 điểm.

2.3.7.3.Đối với hình thức hoạt động nhóm có sử dụng thí nghiệm

Chọn ngẫu nhiên hoặc chọn nhóm có kết quả thí nghiệm tốt trình bày. Người trình bày sẽ là thành viên bất kì trong nhóm.
Qui định thời gian cho mỗi bài báo cáo.
Tiêu chí đánh giá bài báo cáo tương đối đơn giản.
GV nên cho HS cùng tham gia đánh giá. Do thời lượng báo cáo ngắn, GV nên chọn một nhóm chấm điểm cho một nhóm khác.
Lưu ý : Hai nhóm chấm chéo không chấm điểm cho nhau.

Bảng 2.4. Phiếu điểm hoạt động nhóm khi sử dụng thí nghiệm và báo cáo

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm nhóm ...
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Kĩ năng thực hành
	3
	
	Do GV chấm

	
	
	
	
	

	2
	Trình bày mạch lạc, dễ hiểu
	3
	
	Do nhóm ....

	
	
	
	
	và GV cùng

	3
	Giọng rõ, to, diễn cảm
	2
	
	

	
	
	
	
	chấm

	4
	Đúng thời lượng
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	10
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Điểm nhóm = (Điểm do nhóm khác chấm + Điểm do GV chấm x 2) / 3

Lưu ý: Điểm nhóm làm tròn 1 số thập phân.

Tiêu chí đánh giá cho nhóm không tham gia báo cáo như sau:

Bảng 2.5. Phiếu điểm hoạt động nhóm khi sử dụng thí nghiệm không báo cáo

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm nhóm ...
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Kĩ năng thực hành
	3
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Trật tự
	2
	
	Do GV chấm

	
	
	
	
	

	3
	Vệ sinh
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Bài tường trình
	3
	
	

	
	
	
	
	


	
	TỔNG ĐIỂM
	10
	
	

	
	
	
	
	


Khi một nhóm lên báo cáo các nhóm còn lại phải chú ý lắng nghe, tập cách góp ý, nhận xét ý kiến người khác. Để động viên tinh thần học tập cho HS, nhóm nào có bổ sung sẽ được cộng điểm khuyến khích.

2.3.8.Biện pháp 8: Kiểm soát thời gian một cách chặt chẽ

Điều không kém phần quan trọng quyết định sự thành công của tiết học có tổ chức hoạt động học nhóm là chủ động kiểm soát thời gian thật chặt chẽ và hợp lý.

Thời gian tổ chức các hoạt động phải được tính toán chặt chẽ, khoa học. Việc vận dụng cấu trúc và hình thức tổ chức hoạt động nhóm phải được GV cân nhắc tùy vào nội dung bài học đảm bảo mức độ hứng thú cho HS khi tham gia hoạt động. Thời gian được tính toán sao cho phù hợp với phần nội dung, có thể xê dịch trong khoảng cho phép.

Đối với hình thức hoạt động nhóm ngoài lớp và báo cáo sản phẩm tại lớp cần có kế hoạch thật chi tiết. GV gợi ý hay hướng dẫn nhóm trưởng và phổ biến cho các thành viên cách thức và trình tự hoạt động. Tuy nhiên tùy điều kiện thực tế HS có thể thay đổi kế hoạch hoạt động cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả của công việc được giao.

Việc giám sát nhắc nhở về thời gian cần phải có một thái độ cương quyết. Phân phối thời gian hợp lý cho từng câu hỏi để có được kiến thức cần thiết nhanh nhất. Do vậy, nhóm phải cử một giám sát viên để nhắc nhở. GV có thể trình chiếu thời gian tổ chức các hoạt động vào đầu giờ hoặc có thể phát cho mỗi nhóm một bảng phân phối thời gian cho các hoạt động để giúp HS quản lý và kiểm soát thời gian thật tốt.

Giáo viên cũng có thể linh động phối hợp việc tổ chức hoạt động nhóm với các PPDH khác để chủ động hơn trong việc phân phối thời gian.

Tóm lại: chúng ta không nên cứng nhắc trong việc tuân thủ các cấu trúc hay hình thức tổ chức hoạt động nhóm. Linh động và phối hợp các cấu trúc cũng như PPDH là một trong những yếu tố dẫn đến thành công khi tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm.

2.3.9.Biện pháp 9: Nâng cao năng lực tổ chức và điều khiển của giáo viên

Khi tổ chức cho HS học nhóm, GV đóng vai trò là người quản lí, điều khiển các hoạt động đồng thời làm “quân sư”, giải đáp khúc mắc, hướng HS thảo luận đúng chủ đề, tránh lan man, lạc đề.

Để làm được điều này chúng tôi có một số kinh nghiệm như sau:

Thiết kế các hoạt động nhóm sao cho cá nhân thể hiện được trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Người học sẽ tham gia tích cực hơn vào hoạt động nhóm khi họ nhận thức rằng họ chỉ thành công khi cả nhóm thành công và sự thành công của nhóm không thể thiếu đi sự đóng góp của từng cá nhân.
Để đảm bảo thời gian của tiết học, GV phải xác định rõ thời gian cho mỗi lần thảo luận. GV không nên lạm dụng quá nhiều việc thảo luận nhóm mà chỉ nên cho HS thảo luận những vấn đề phức tạp. Mỗi tiết học hoạt động nhóm 1-3 lần. Mỗi hoạt động chỉ nên tập trung một số kĩ năng nhóm quan trọng.
Để tránh sự nhàm chán, sau một thời gian nên thay đổi nhóm học tập.
Nắm được trình độ, tâm tư nguyện vọng HS. Giữ “chữ tín” trước HS.
Gần gũi, lắng nghe, cảm thông với HS, luôn tạo cơ hội cho HS thể hiện mình.
Khi các nhóm làm việc, GV phải đi đến từng nhóm để theo dõi hoạt động và quan tâm đến các nhóm khó khăn, phát hiện kịp thời những bế tắc, những lỗ hổng kiến thức, những điều HS còn băn khoăn để làm rõ.
Chuẩn bị sẵn các câu gợi mở, động viên khuyến khích HS kịp thời.
Dự kiến một số tình huống phát sinh khi HS thảo luận, báo cáo sản phẩm.
Sau mỗi buổi học, GV phải yêu cầu người học đánh giá các hoạt động mà họ đã tham gia để có những điều chỉnh cần thiết cho các hoạt động tiếp theo.
Để tạo không khí thi đua, nên cho các nhóm lên báo cáo, trình bày sản phẩm. Sau đó bỏ phiếu bình chọn, có phần thưởng cho nhóm đạt giải. Có biện pháp khích lệ, động viên tinh thần cho HS tích cực tham gia các hoạt động (quà, điểm cộng, …).
Giọng nói rõ ràng, dứt khoát, tạo được “chữ uy” và sự kính nể từ HS sẽ dễ điều khiển HS tham gia hoạt động.
Hướng dẫn nhóm trưởng làm việc hiệu quả, kiểm soát thời gian từng hoạt động, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
Khi chia nhóm: đảm bảo trong mỗi nhóm đều có thành viên giỏi, khá, TB, yếu nhằm tăng tính công bằng khi thảo luận và kiểm tra đánh giá. Thăm dò bằng phiếu điều tra hay trò chuyện với HS và các GV bộ môn khác của lớp đó để chia nhóm đúng đối tượng. Việc chia nhóm đúng đối tượng có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của việc tổ chức hoạt động nhóm.
Lập kế hoạch chi tiết phân công việc cụ thể cho từng nhóm và các thành viên cần chú ý vấn đề thời gian thực hiện và tổ chức các hoạt động.
Nếu nội dung hoạt động nhóm là kiến thức mới, GV nên hướng dẫn cho HS trình bày theo kiểu nêu vấn đề, có sử dụng thí nghiệm, sơ đồ, hình ảnh, mô phỏng... hỗ trợ, đồng thời xây dựng hoạt động thu hút sự tham gia của các nhóm khác.
2.4.VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN CÓ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM

Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi xin giới thiệu 10 giáo án đã thực nghiệm cho năm kiểu bài lên lớp ở trường THPT hiện nay:

Kiểu bài nghiên cứu kiến thức mới về thuyết: bài Sự điện li; Axit – Bazơ – Muối.
Kiểu bài nghiên cứu kiến thức mới về chất: bài Amoniac – Muối amoni; Phenol.
Kiểu bài nghiên cứu kiến thức mới về cơ sở khoa học và ứng dụng hóa học: bài Phân bón hóa học; Công nghiệp Silicat.
Kiểu bài luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức: bài Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng; Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
Kiểu bài thực hành thí nghiệm: bài Thực hành: tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li; Thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol.
2.4.1.Dạng bài nghiên cứu kiến thức mới về thuyết

2.4.1.1.Giáo án bài “ Sự điện li”

Bài “Sự điện li” là bài có tính nền tảng của chương trình hóa vô cơ. Khi thiết kế hoạt động dạy học theo hướng học nhóm chúng tôi đã thiết kế các phiếu học tập có chức năng như bộ câu hỏi định hướng với nội dung gần gũi với kiến thức nền tảng đã có, giúp HS dễ dàng tự tìm hiểu, tự học trước khi tham gia giờ học trên lớp.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kiến thức:

HS biết : -Khái niệm sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, yếu.

HS hiểu: - Nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch các chất điện li.

Cơ chế của quá trình điện li.

Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng thực hành, quan sát, so sánh và khả năng lập luận logic.

Thái độ:

Rèn luyện đức tính cẩn thận nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học.

HS hứng thú với môn học, có ý thức tự học và tìm hiểu bài trước khi đến lớp, có tinh thần hợp tác với các TV trong nhóm.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại, trực quan, thuyết trình nêu vấn đề.

Tổ chức dạy học nhóm bằng hình thức sử dụng thí nghiệm kết hợp với cấu trúc Jigsaw (có biến đổi một chút cho phù hợp điều kiện thực tế về học tập và kiểm tra đánh giá ở nước ta hiện nay).

Với sĩ số lớp từ 32 - 48HS, chia lớp học thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4-6 học sinh.
Nhóm chuyên gia gồm 4-6 học sinh thuộc 8 nhóm cùng tìm hiểu một nội dung, ngồi đối diện nhau (hai bàn cạnh nhau để đỡ tốn thời gian di chuyển).
Giáo viên chuẩn bị 1 khay hóa chất, dụng cụ thử dung dịch chất điện li. Yêu cầu hai HS lên làm thí nghiệm cho cả lớp quan sát.
Phân công: mỗi nhóm chuyên gia phụ trách một số câu hỏi trong phiếu học tập.
Sau khi thảo luận xong, các thành viên nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác lần lượt trình bày kết quả thảo luận cho các thành viên khác trong nhóm sao cho mọi thành viên đều nắm được bài và làm được bài kiểm tra cá nhân mà GV giao cho.
Giáo viên hướng dẫn các thành viên trong lớp đánh giá kết quả cá nhân, nhóm.
C. CHUẨN BỊ

a. Giáo viên

Chuẩn bị phiếu học tập, phiếu ghi bài 2 phương án đánh giá kết quả, dự kiến các tình huống xảy ra trong giờ học. Dụng cụ, hóa chất thí nghiệm đo độ dẫn điện.

Hướng dẫn HS các bước tham gia hoạt động nhóm. Hướng dẫn nhóm trưởng phân công công việc cụ thể cho các TV và lập phiếu chấm điểm từng TV.
Chia nhóm ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng và tạo điều kiện cho HS xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác.
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Xem phụ lục 8
b. Học sinh

HS nắm rõ các bước hoạt động học tập và tiêu chí chấm điểm.
HS thực hiện các yêu cầu của GV, chuẩn bị bài theo phiếu học tập và SGK.
Ôn lại hiện tượng dẫn điện đã được học trong chương trình vật lí lớp 7.
D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

a. Hoạt động 1 (2 phút): Vào bài và giới thiệu tiến trình làm việc – PPDH tùy theo GV lựa chọn.

b. Hoạt động 2 (30 phút): tìm hiểu “Hiện tượng và phân loại chất điện li” – tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm bằng cấu trúc Jigsaw có kết hợp thí nghiệm.

Sử dụng hình thức hoạt động nhóm theo cấu trúc Jigsaw có kết hợp thí nghiệm và hợp tác nhóm nhỏ.
Hai HS làm TN như minh họa trong SGK. Thử tính dẫn điện của H2O cất, NaCl khan, dd NaCl, dd HCl, dd CH3COOH, dd NaOH, dd nước đường và ancol etylic.
Nhóm chuyên gia thảo luận và trả lời câu hỏi trên phiếu  học tập (5 phút)
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PHIẾU HỌC TẬP BÀI SỰ ĐIỆN LI

Câu 1: Những chất có khả năng làm bóng đèn cháy sáng trong các thí nghiệm trên là chất điện li. Hãy nêu khái niệm chất điện li.

Câu 2: Xác định chất nào là chất điện li O2, CO2, ddHCl, dd NaCl, C2H5OH, CuO, NaOH, nước đường

Câu 3: Dòng điện là gì? Tại sao có một số chất không dẫn điện, một số chất có dẫn điện? Nguyên nhân tính dẫn điện là gì?

Câu 4: Tại sao dd các axit, bazơ, muối dẫn được điện? Những phần tử mang điện tích của chúng là gi? Biểu diễn sự phân li thành các phần tử mang điện tích của axit, bazơ, muối.

Câu 5: Quá trình tạo thành những phần tử mang điện tích làm dung dịch dẫn được điện gọi là sự điện li. Hãy nêu khái niệm sự điện li.

Câu 6: Nêu khái niệm chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Cho ví dụ.

Câu 7: Viết phương trình phân li thành ion của các dung dịch H2SO4, Ba(OH)2, Al(NO3)3, Fe2(SO4)3, NH4Cl, CH3COONa, HClO
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Câu 8: Tính nồng độ mol/ l các ion trong dd Na2SO4 0, 03M, dd Ba(NO3)2 0, 1 M
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Câu 9: Trộn 300ml dd HCl 0, 1M với 200ml dd H2SO4 0, 05M. Tính nồng độ mol/l ion H+ thu được.

Câu 10: Trộn 250ml dd NaOH 0, 1M với 250 ml dd HCl 0, 12 M. Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch thu được.

HS tìm hiểu kiến thức thông qua phiếu học tập và phiếu ghi bài đã được phát trước.
Nhóm 1: Câu 1, 2
Nhóm 2: Câu 3
Nhóm 6: Câu 7

Nhóm 3: Câu 4, 5
Nhóm 7: Câu 8

Nhóm 5: Câu 6
Nhóm 8: Câu 9

Sau khi thảo luận nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác, giảng lại phần kiến thức mình đã tìm hiểu cho các TV còn lại theo thứ tự và hoàn thành phiếu ghi bài (10 phút).
Hình 2.2. Các TV trong nhóm hợp tác đang thảo luận

( lớp 11A4, trường THPT Bình Chánh –Tp. HCM)
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GV bao quát lớp và hỗ trợ các nhóm chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhóm làm bài tập chung (Câu 10) trong phiếu học tập (5 phút).
Chọn ngẫu nhiên mỗi nhóm một HS trình bày phần kiến thức mình đã tìm hiểu, sửa chữa, bổ sung (nếu có) (10 phút).
c. Hoạt động 3 (10 phút): tổ chức cho HS làm bài tập củng cố kiểm tra kiến thức

Mỗi thành viên làm bài kiểm tra cá nhân củng cố kiến thức.
Tổ chức chấm chéo (nếu còn thời gian, nếu không GV sẽ chấm điểm và phát bài vào tiết học sau).
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d. Hoạt động 4 (2 phút): Nhận xét, rút kinh nghiệm, dặn dò cho buổi học sau.

2.4.1.2.Giáo án bài “Axit- Bazơ- Muối” dạy theo cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson (lưu trong đĩa CD)

2.4.2.Dạng bài truyền thụ kiến thức mới về chất

2.4.2.1.Giáo án bài “Amoniac và muối amoni”

Dạy bài về chất (sau khi HS đã học lí thuyết chủ đạo) thì PPDH chủ yếu là vận dụng lí thuyết chủ đạo để tìm hiểu nguyên nhân, bản chất, tính chất của chất. Vì vậy, chúng tôi thiết kế các hoạt động dạy học cũng tuân theo quy tắc đó.

Bài này theo phân phối chương trình gồm 2 tiết, vì giới hạn của đề tài chúng tôi chỉ soạn nội dung tiết 1 từ đầu bài đến hết phần tính chất hóa học của amoniac.

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kiến thức: HS biết
Mô tả được đặc điểm cấu tạo của Amoniac.
Phát biểu được những tính chất vật lí, tính chất hoá học của NH3: tính bazơ, tính khử; ứng dụng và điều chế NH3 trong PTN và trong công nghiệp.
Kĩ năng

Dựa vào cấu tạo phân tử để dự đoán tính chất của amoniac và dùng thí nghiệm kiểm chứng.
Rèn khả năng lập luận logic, khả năng viết phương trình phản ứng, các phương trình phản ứng trao đổi ion.
Rèn kĩ năng trao đổi, khả năng trình bày, biết cách lắng nghe, góp ý và nhận xét ý kiến của người khác.
Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát và rút ra nhận xét.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại, trực quan, tổ chức hoạt động nhóm.
GV chia lớp thành 4 nhóm lớn (4 tổ), mỗi nhóm có 3-4 cặp HS (6-8HS), hướng dẫn
HS học nhóm theo hình thức nhóm “ rì rầm” và “xây dựng kim tự tháp”.

Bước 1: Chia cặp HS để hoạt động nhóm, 3-4 cặp HS tạo thành một nhóm lớn.

Bước 2: GV hướng dẫn HS cách thức hoạt động nhóm theo hình thức nhóm “rì rầm” và theo mô hình “xây kim tự tháp”.

Bước 3: Thông báo tiêu chí chấm điểm hoạt động nhóm là điểm tích lũy cuối kì.

CHUẦN BỊ

a. Giáo viên

Phiếu ghi bài3. Phiếu học tập.

Bộ mô hình lắp rắp phân tử.
Bộ dụng cụ: thử tính tan của khí NH3.
4 khay hóa chất thử tính bazơ của dd NH3: dd NH3, phenolphtalein, dd HCl, dd H2SO4 loãng, dd FeCl3, dd NaOH, dd CuSO4 .
Học sinh

HS học bài cũ và coi trước bài amoniac.

D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

Hoạt động 1 (5 phút): Tìm hiểu cấu tạo phân tử NH3 – hoạt động nhóm “rì rầm”. - Bước 1: GV phát phiếu học tập 1 cho từng cặp HS, yêu cầu HS hoàn thành phiếu
học tập.

Mỗi HS tự nghiên cứu SGK phần “Cấu tạo phân tử”, có ý kiến riêng và suy nghĩ độc lập của cá nhân.
Hai HS ngồi gần nhau sẽ thành 1 cặp trao đổi để thống nhất, hoàn thành phiếu học tập.
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PHIẾU HỌC TẬP 1

Viết CTPT, CT electron và CTCT, xác định loại liên kết trong phân tử amoniac.

Dùng mô hình lắp rắp phân tử NH3, nêu kết luận về cấu tạo phân tử NH3.
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xem phụ lục 8
Bước 2: GV gọi đại diện 1 – 2 HS ở các cặp khác nhau cho kết luận về đặc điểm của phân tử amoniac – GV nên gọi những HS yếu kém để kiểm tra khả năng hợp tác. Sau đó GV kết luận và yêu cầu HS hoàn thành phiếu ghi bài:
Trong phân tử amoniac, nguyên tử nitơ liên kết với ba nguyên tử hidro bằng ba liên kết cộng hóa trị có cực. Nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron lớp ngoài cùng chưa tham gia liên kết.

Amoniac là phân tử phân cực.

b. Hoạt động 2 (7 phút) : Tìm hiểu tính chất vật lí – GV làm thí nghiệm, tổ chức nhóm “rì rầm” hay “cặp đôi chia sẻ”.

Bước 1: GV làm thí nghiệm. Yêu cầu HS quan sát, hoàn thành phiếu học tập 2.
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PHIẾU HỌC TẬP 2

Nhận xét trạng thái tồn tại, màu sắc của amoniac.

Tại sao lại thu khí amoniac bằng phương pháp đẩy không khí ?

Giải thích hiện tượng thí nghiệm ? Tại sao nước phun vào bình có màu hồng?

GV làm thí nghiệm điều chế khí amoniac, thu khí và thử tính tan của NH3. HS quan sát thí nghiệm, suy nghĩ, nhận xét, kết hợp với nghiên cứu SGK, rút ra nhận định riêng của cá nhân.
Các cặp trao đổi những ý kiến, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.
Bước 2: GV gọi đại diện 1 – 2 HS ở các cặp khác nhau cho kết luận về tính chất vật lí của amoniac, sau đó GV kết luận và yêu cầu HS hoàn thành phiếu ghi bài:
1. Amoniac là chất khí không màu, mùi khai, xốc.

2. Nhẹ hơn không khí nên thu khí bằng phương pháp đẩy không khí.

3. Amoniac tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch có tính bazơ làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.
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Hoạt động 3: (15 phút): Tìm hiểu tính bazơ của NH3 - hoạt động nhóm theo hình thức “xây kim tự tháp”.
Bước 1: GV chia các khay hóa chất cho các nhóm, phát phiếu học tập 3.
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PHIẾU HỌC TẬP 3

1. Dựa vào đặc điểm cấu tạo, hãy dự đoán tính chất của dd amoniac.

Dùng phản ứng nào để chứng minh tính chất của dd amoniac ?

Từ hóa chất đã cho, hãy lựa chọn thí nghiệm để chứng minh tính chất của dd

amoniac với yêu cầu thí nghiệm phải: dễ thực hiện, hiện tượng rõ ràng, số lượng thí nghiệm tối thiểu nhưng vẫn minh họa đầy đủ tính chất của dd NH3.

Bước 2: Tổ chức hoạt động bằng hình thức “xây kim tự tháp”
Làm việc theo cặp, mỗi cá nhân vận dụng kiến thức của bản thân, thảo luận với bạn cùng cặp để hoàn thành câu 1 của phiếu học tập số 3.
Hai cặp (4HS) kết hợp lại so sánh kết quả câu 1, thống nhất kết luận câu 1 và tiếp tục thảo luận câu 2.
Bốn cặp (8 HS) kết hợp lại, thống nhất đáp án câu 1, câu 2 và tìm phương án giải quyết nội dung câu 3.
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Lưu ý :

HS chủ động về thời gian hoạt động.
GV theo dõi các bước hoạt động của nhóm và lưu ý thời gian hoạt động.
Nhóm có kết quả trước thời gian quy định thì báo cho GV biết để tính điểm khuyến khích.
Bước 3: GV gọi ngẫu nhiên 4 HS trong 4 nhóm khác nhau báo cáo kết quả hoạt động của nhóm. GV nêu kết luận và yêu cầu HS hoàn thành phiếu ghi bài:
Do nguyên tử Nitơ trong phân tử amoniac còn 1 cặp electron chưa sử dụng,

trong dung dịch có khả năng tạo ion OH-, do đó dd amoniac có tính bazơ yếu. Số oxi hóa của N là -3, do đó NH3 có tính khử.

Dùng các hóa chất: phenolphtalein, dd HCl, dd FeCl3, thử tính bazơ của dd

NH3.

Dựa vào kết quả phiếu học tập 3, HS tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng tính bazơ của dd amoniac, viết phương trình (phân tử và ion) minh họa.

Tiêu chí chấm điểm
Nhóm hoàn thành nhanh nhất và đúng điểm tích lũy +2.
Nhóm hoàn thành nhanh và đúng kế tiếp thứ 2 có điểm tích lũy là +1, 5đ.
Nhóm hoàn thành nhanh và đúng thứ 3 có điểm tích lũy là +1đ.
Nhóm đúng còn lại có điểm tích lũy là +0, 5đ.
Nếu nhóm có kết luận không đúng thì không có điểm.
Hoạt động 4 (8 phút): Tìm hiểu tính khử của NH3
GV cho HS xem mô phỏng đốt cháy NH3 trong oxi và mô phỏng thí nghiệm NH3 tác dụng với CuO, yêu cầu các nhóm thảo luận và nhận xét với các ý:

Các thí nghiệm trên chứng tỏ NH3  thể hiện tính chất gì ?
Nhận xét hiện tượng phản ứng xảy ra.
Hoàn thành phương trình phản ứng.
GV bổ sung thêm: ngoài ra NH3 còn cháy được trong khí clo và có khả năng tạo phức màu xanh lam với dd muối của đồng.

e. Hoạt động 5 (10 phút): Củng cố bài học

Hệ thống lại kiến thức đã học bằng sơ dồ grap.
Hoàn thành bài tập củng cố (từ SGK).
2.4.2.2.Giáo án bài “Phenol”

Tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm nhỏ ở nhà, báo cáo sản phẩm trên lớp. (lưu trong đĩa CD)

2.4.3.Dạng bài truyền thụ kiến thức mới về ứng dụng hóa học và các quá trình sản xuất hóa học

2.4.3.1.Giáo án bài “Phân bón hóa học”

Tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm ngoài lớp học và báo cáo sản phẩm tại lớp. (lưu trong đĩa CD)

2.4.3.2.Giáo án bài “Công nghiệp Silicat”

Tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm ngoài lớp học và báo cáo sản phẩm tại lớp.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

a. Kiến thức: HS biết :

Thành phần hóa học và tính chất của thủy tinh, xi măng, gốm.
Phương pháp sản xuất các vật liệu thủy tinh, xi măng từ nguồn nguyên liệu tự nhiên.
Phân biệt được các vật liệu thủy tinh, gốm, xi măng dựa vào thành phần và tính chất của chúng.
Yêu quí và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. b. Kĩ năng
HS biết cách đọc, tìm hiểu, phân tích và tổng hợp tài liệu, rèn kĩ năng tìm kiếm thông tin. Rèn luyện các kĩ năng xã hội: trao đổi thông tin, lắng nghe, trình bày…
Rèn luyện các kĩ năng làm việc đồng đội: hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ cho nhau.
B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại, trực quan, tổ chức hoạt động nhóm theo hình thức thảo luận ngoài lớp học rồi báo cáo sản phẩm trên lớp.

C. CHUẨN BỊ

a. Giáo viên

Vì nội dung bài học được HS báo cáo, nên GV cần lập các phương án hoạt động trước 2 tuần để HS có sự chuẩn bị tốt.
Điều tra HS để chia nhóm, nhóm có từ 4 – 6 HS, trong đó có HS biết về vi tính, có HS khá và nếu có thể cho HS tự chọn nhóm với nhau để các TV trong nhóm dễ hòa hợp.
GV giao việc, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin, chia việc, hợp tác với nhau và lên kế hoạch đôn đốc, kiểm tra quá trình hoạt động nhóm của HS
GV thông báo cách thức chấm điểm cá nhân và điểm của nhóm sau bài báo cáo trên
lớp.

Thiết kế phiếu ghi bài 4.

b. Học sinh

HS chuẩn bị bài báo cáo theo hướng dẫn và yêu cầu của GV hay nhóm trưởng.
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xem phụ lục 8
D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

Vì nội dung bài học được giao cho HS tìm hiểu và báo cáo, nên quá trình hoạt động kéo dài tương đương với thời gian HS hoạt động hợp tác nhóm. Bước 1: Chia nhóm, bầu nhóm trưởng.

Chia nhóm 8 – 12 HS, trong nhóm phải có HS biết tin học, có HS khá, có HS có khả năng thuyết trình.
Cho các nhóm bốc thăm, để chọn nội dung các phần trong bài “Công nghiệp Silicat” để báo cáo:
Phần 1: tìm hiểu về thủy tinh.
Phần 2: tìm hiểu về đồ gốm (gạch và ngói).
Phần 3: tìm hiểu về đồ gốm (sành và sứ).
Phần 4: tìm hiểu về ximăng.
Thành phần tính chất hóa học của thủy tinh, xi măng, gốm.
PP sản xuất thủy tinh, xi măng, gốm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên.
Phân biệt được thủy tinh, gốm, xi măng.
Bước 3: Hướng dẫn HS cách thức hoạt động hợp tác nhóm.

GV gợi ý hay hướng dẫn HS cách thức và trình tự hoạt động:

Ngày thứ 1: Cả nhóm cùng đọc và tìm hiểu nội dung, kiến thức SGK.

Ngày thứ 2: Nhóm trưởng chia nội dung cần tìm hiểu thành các phần nhỏ, giao mỗi phần cho 1 cặp HS. Nhiệm vụ của mỗi cặp là: tìm hiểu kiến thức, tìm kiếm tư liệu (hình ảnh minh họa, các mô hình, mô phỏng thí nghiệm) để chuẩn bị bài báo cáo, các kiến thức có liên quan thực tiễn làm ví dụ…

Ngày thứ 3: Các cặp trong nhóm cùng trao đổi kết quả, những khó khăn cần giúp đỡ, tiến hành thiết kế bài báo cáo.

Ngày thứ 4 – 5: Các cặp hoàn thành báo cáo bằng phần mềm trình chiếu (nhóm thống nhất chọn sử dụng phần mềm duy nhất).

Ngày thứ 6: Trao đổi nhóm, chỉnh sửa báo cáo, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tư liệu và lời dẫn cho bài báo cáo.

Ngày thứ 7: Cả nhóm và GV cùng trao đổi về bài báo cáo (kiến thức, kết quả hoạt động của nhóm, những vấn đề cần GV giúp đỡ …)

Ngày thứ 8: Nhóm tập báo cáo lần 1, chọn 2 người trong nhóm có khả năng truyền đạt, kiểm soát thời gian, tác phong … để báo cáo.

Ngày thứ 9: Nhóm tập báo cáo lần 2 - có GV tham dự, nhằm kiểm soát thời gian báo cáo, chỉnh sửa kiến thức, nội dung chưa phù hợp và chỉnh sửa tác phong, cách truyền đạt của TV báo cáo.

Ngày thứ 10: Cả nhóm cùng tập báo cáo lại lần 3, củng cố các vấn đề có liên quan .

Chú ý: HS có thể thay đổi kế hoạch hoạt động nhóm cho phù hợp.

Bước 4: GV thông báo yêu cầu, cách tiến hành thẩm định công việc hợp tác của nhóm và tiêu chí chấm điểm.

Yêu cầu báo cáo

Báo cáo phải được trình chiếu bằng một phần mềm tin học do nhóm lựa chọn với:

Size chữ: từ 24 – 40, font Arial hay Times New Roman.
Background: đơn giản, dễ nhìn.
Hiệu ứng: đơn giản, tránh cầu kì.
Hình ảnh, phim minh họa có chất lượng tốt, phù hợp với nội dung.
Nội dung báo cáo ngắn gọn, đầy đủ ý, thuyết phục.
Thông báo cho nhóm nắm rõ các bước hoạt động trong tiết học Tiêu chí chấm điểm (mục 2.3.7.2)

Bước 5: Thực hiện kế hoạch

Nhóm trưởng lên kế hoạch điều hành các hoạt động, tìm tài liệu và phân công nội dung cho các thành viên trong nhóm.
Trong quá trình nhóm hoạt động, GV khuyến khích HS trao đổi thông tin với nhau, với GV nếu có thắc mắc. Đồng thời GV cũng kiểm tra tiến trình công việc của nhóm cũng như sự tự giác của mỗi thành viên.
Bước 6: Báo cáo tại lớp

GV thông qua các bước hoạt động, để cả lớp nắm được quy trình hoạt động .
Tiết học có thể chia thành 4 hoạt động
Hoạt động 1 (2 phút): Vào bài, giới thiệu tiến trình bài học.
Hoạt động 2 (28 phút): Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm.
Các nhóm lần lượt cử đại diện có khả năng truyền đạt tốt nhất trong nhóm phụ trách phần báo cáo của mình.

Những nội dung truyền đạt được:

Các ngành sản suất thuộc công nghiệp silicat.
Thành phần hóa học, nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
Kể tên một số loại thủy tinh. Điểm khác nhau giữa các loại thủy tinh.
Vật liệu chủ yếu để sản xuất đồ gốm; phân loại đồ gốm; sự khác nhau giữa các loại sành, sứ, men.
Thành phần hóa học và phương pháp sản xuất xi măng.
Quá trình đông cứng của xi măng.
Hoạt động 3 (10 phút): Tổ chức tranh luận, phản biện, làm rõ nội dung bài học. Sau báo cáo, HS dưới lớp đặt câu hỏi cho nhóm, GV chỉ định một TV bất kì để trả lời
câu hỏi và chấm điểm trả lời câu hỏi thành 1 cột điểm của cá nhân.

Hoạt động 4 (5 phút): Củng cố - Rút kinh nghiệm
Tiến hành kiểm tra 5 phút sau giờ học – nội dung là kiến thức bài báo cáo. Điểm bài kiểm tra sẽ được lấy thành cột điểm hệ số 1, điểm trung bình cộng bài kiểm tra sẽ là 1 cột điểm thứ 3 của nhóm.

Bước 7: Đánh giá kết quả hoạt động của nhóm.

Nhóm tự đánh giá vai trò của mỗi cá nhân trong nhóm.
HS nhận xét bài báo cáo của nhóm (ưu và nhược điểm).
GV nhận xét về kết quả làm việc của nhóm.
GV tổng kết điểm theo tiêu chí chấm điểm đã thông báo.
2.4.4.Dạng bài luyện tập, ôn tập củng cố kiến thức

2.4.4.1.Giáo án bài “ Luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng”

Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động nhóm nhỏ, cả nhóm cùng tìm hiểu một vấn đề tại lớp (lưu trong đĩa CD)

2.4.4.2.Giáo án bài “ Luyện tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol”

Vận dụng hình thức tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo mô hình trò chơi

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

a. Về kiến thức:

HS biết: Sự giống và khác nhau về tính chất hóa học giữa ancol, phenol, dẫn xuất halogen.
HS hiểu: Mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của ancol, phenol, dẫn xuất halogen (trọng tâm).
b. Về kĩ năng:

Viết ptpư minh họa tính chất của các ancol, phenol, dẫn xuât halogen.
Làm bài tập các vấn đề cơ bản có liên quan dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại, tổ chức hoạt động nhóm theo mô hình trò chơi .

C. CHUẨN BỊ

a. Giáo viên:

Bảng hệ thống kiến thức cần nhớ về ancol, phenol, dẫn xuất halogen.

Dự kiến cách chia đội (4 đội: mỗi đội là một tổ) và 1thư kí để ghi điểm.

Đặt tên và xây dựng thể lệ trò chơi.

Chuẩn bị đề thi : Soạn nội dung, đáp án và in đủ số lượng.

Phiếu chấm điểm. b. Học sinh:
Xem trước SGK, củng cố kiến thức về dẫn xuất halogen, ancol, phenol.

D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

Thiết kế các hoạt động và phân chia thời gian

Hoạt động 1 (10 phút): Hoàn thành bảng kiến thức cần nhớ (vấn đáp- đàm thoại)
Hoạt động 2 (32 phút): Tổ chức cuộc thi “ Chung sức”
Tổ chức dưới hình thức chung sức qua gameshow “ Vui để học”.
GV thông báo cho HS cách thức, thể lệ trò chơi.
Đưa ra tiêu chí đánh giá, cho điểm từng hoạt động.
Thông báo phần thưởng cho nhóm thắng cuộc.
Vòng 1 (15 phút): “Tiếp sức”
Dạng bài tập viết công thức cấu tạo đồng phân –danh pháp.
Dạng bài tập chuỗi phản ứng và cặp chất phản ứng.
Vòng 2 (8 phút): “Ai nhanh hơn”
Dạng bài tập phân biệt lọ mất nhãn.
Vòng 3 (10 phút): “ Về đích”
Dạng bài tập toán hỗn hợp, tính theo phương trình phản ứng.
Hoạt động 3 (2 phút): Tổng kết, phát thưởng và dặn dò.
Thiết kế chi tiết các hoạt động:

Hoạt động 1 (10 phút): Hoàn thành bảng kiến thức cần nhớ
GV đặt hệ thống câu hỏi cho HS hoàn thành bảng nội dung kiến thức cần nắm. (có thể cho HS kết hợp SGK để tiết kiệm thời gian)
Bảng 2.6. Kiến thức cần nhớ bài thực nghiệm 8
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Hoạt động 2 (32 phút): Tổ chức cuộc thi “ Chung sức”
a. Phổ biến thể lệ cuộc thi

TRÒ CHƠI “CHUNG SỨC”

Cuộc thi gồm 4 phần. Điểm của nhóm là điểm tích luỹ 4 phần thi.

Vòng 1 - Tiếp sức (15 phút)
Mỗi đội nhận một đề thi (có phần chừa trống để trả lời câu hỏi).
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Đội 1: 1. Viết CTCT các đồng phân và gọi tên dẫn xuất halogen C4H9Cl 2. Thực hiện chuỗi phản ứng

CH3COOH

C2H4C2H5Cl → C2H5OH→ CH3CHO
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Đội 2: 1. Viết CTCT các đồng phân và gọi tên ancol C4H10O

2. Thực hiện chuỗi phản ứng
C6H2OHBr3

C6H6→C6H5Cl→C6H5ONa→C6H5OH→C6H5ONa
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Đội 3: 1. Viết CTCT các đồng phân và gọi tên hợp chất thơm C7H8O 2. Viết phương trình phản ứng (nếu có) khi cho

a. etanol và HSO4 đ (1700C)
b. etanol và HSO4 đ (1400C)

c. etylclorua và dd NaOH (etanol, to) d. etylclorua và dd NaOH (to)

e. etanol và dd CH3COOH (H2SO4đ, to)
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Đội 4: 1. Viết CTCT các đồng phân và gọi tên C3H7Cl, ancol C4H8O,

Viết phương trình phản ứng (nếu có) khi cho etanol, phenol tác dụng với Na, dd NaOH, dd Br2, dd HBr

Cứ 1 phút đề thi được chuyển sang một thành viên kế tiếp.
Sau 14 phút, HS nộp lại kết quả cho GV.
Sử dụng máy chiếu overhead để cho cả lớp nhận xét và chấm điểm. Nếu không có điều kiện ta có thể cho HS làm trên bảng phụ rồi treo lên bảng lớn để chấm hoặc sử dụng mặt sau của các tờ lịch củ cho HS hoàn thành bài tập nhóm.
Vòng 2 - Ai nhanh hơn (8 phút)
GV chia bảng thành 4 phần và bốc thăm. Thành viên có cùng số thứ tự của mỗi đội tham gia cuộc thi. HS nhận đề thi và trình bày bài giải lên bảng trong 5 phút.
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Đề: Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa các chất lỏng etanol, glixerol, phenol và stiren.

GV sửa bài và chấm điểm.
Vòng 3 - Về đích (10 phút)
Các đội cùng hoàn thành bài tập chung của nhóm trong 7 phút. Viết ra giấy nộp hoặc viết ra bảng con rồi treo lên bảng.
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Đề : Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3, 36 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19, 86 gam kết tủa trắng của 2, 4, 6 – tribromphenol.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Các nhóm nhận xét và chấm điểm
b. Cách chấm điểm:

Vòng 1: đúng mỗi ý 1 điểm - Tổng cộng 13 điểm

Câu 1: 4CTCT, 4 tên gọi: 8điểm

Câu 2: 5 phương trình phản ứng : 5điểm

Vòng 2: Bảng phân biệt 1đ, 3 phương trình phản ứng 3 điểm.

Tổng cộng 4 điểm

Vòng 3: 3 phương trình phản ứng 1, 5điểm; Lập hệ phương trình 0, 5điểm; Tính % khối lượng từng chất 0, 5điểm mỗi chất.

Tổng cộng 3 điểm

Tổng điểm 3 vòng 20 điểm.

Hoạt động 3 (2 phút): Tổng kết, phát thưởng và dặn dò
GV công bố tổng điểm, tuyên dương và trao phần thưởng cho đội đoạt giải nhất và nhì. Sau đó, GV tổng kết và rút kinh nghiệm hoạt động nhóm.

Dặn dò – hướng dẫn học ở nhà.

2.4.5.Dạng bài thực hành thí nghiệm

2.4.5.1.Giáo án “Bài thực hành số 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li”

Tổ chức dạy học nhóm nhỏ kết hợp thí nghiệm thực hành. (lưu trong đĩa CD)

2.4.5.2.Giáo án “Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol”

Qua trao đổi thực tế, chúng tôi biết giờ thực hành hóa học ở các trường phổ thông thường ít được chú trọng. Trong giờ thực hành, GV thường chia nhóm theo tổ, số lượng TV trong một nhóm là rất đông, nên có tình trạng nhiều HS đứng ngoài chơi không và gây mất trật tự, giờ học không đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, chúng tôi mạnh dạn áp dụng hình thức dạy học bằng hoạt động nhóm vào tiết thực hành để mỗi HS được tham gia trực tiếp vào quá trình học; trực tiếp quan sát và làm thí nghiệm, từ đó khắc sâu kiến thức đã học, thấy được vai trò của mình trong buổi học và có niềm tin vào khoa học.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

a. Kiến thức: Làm cho HS

Biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hóa học đặc trưng của etanol, phenol, glixerol; Biết phân biệt ancol, phenol, glixerol.

b. Kĩ năng:

Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành và quan sát thí nghiệm hóa hữu cơ.

B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại, trực quan, tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo hình thức “gánh xiếc” * Kế hoạch tổ chức thực hiện

tiết học trước trong phần dặn dò GV chuẩn bị cho HS học tiết thực hành này thông qua các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu cho HS cách thức hoạt động nhóm theo hình thức “gánh xiếc”.

Bước 2: Chia lớp thành 8 nhóm. Mỗi nhóm có 4 – 6 HS. Đề cử nhóm trưởng.

Bước 3: Giao nhiệm vụ, GV nêu mục tiêu của tiết học.

-   Mỗi HS được phát 1 phiếu học tập có nội dung khác nhau.

-   Bảo đảm trong nhóm phải có đủ 4 nội dung của 4 phiếu học tập.

-   Nếu nhóm quá 4 TV thì phần tìm hiểu phiếu học tập 4 được phát thêm.

-   Yêu cầu mỗi cá nhân phải nắm vững nội dung trong phiếu học tập của mình.

- GV thông báo các bước hoạt động trong tiết học sau và cách tính điểm cá nhân, điểm của nhóm sau buổi học.

CHUẨN BỊ

a. Giáo viên

Chuẩn bị 4 khay thí nghiệm, mỗi thí nghiệm 2 bộ (8 khay).

Khay TN1 : - Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt, kẹp hóa chất, giá đỡ, đèn cồn, dao nhỏ để cắt kim loại Na, kẹp sắt nhỏ.

Hóa chất: etanol khan, kim loại Na.

Khay TN2 :  - Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt.

Hóa chất: glixerol, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, nước cất.

Khay TN3 :  - Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt.

Hóa chất: phenol, dd Br2 nước cất.

Khay TN4 :  - Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt, đèn cồn.

Hóa chất: etanol khan, phenol, glixerol, kim loại Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất.

Chuẩn bị phòng thí nghiệm theo sơ đồ sau :
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b. Học sinh

Ôn tập những kiến thức có liên quan đến bài thực hành về etanol, glixerol, phenol.
HS nắm rõ các hoạt động học tập ở tiết học sau và tiêu chí chấm điểm.
HS thực hiện yêu cầu của GV, chuẩn bị bài theo phiếu học tập và SGK. Chú ý không được mang sách vở vào phòng thí nghiệm.
THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP
Hoạt động1(2 phút): Vào bài, nhắc nhở nội quy và giới thiệu tiến trình bài thực hành.
Hoạt động 2 (2 phút): Tìm hiểu các nội dung sẽ tiến hành thí nghiệm.
Bước 1: Cá nhân tìm hiểu kiến thức và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 2: Cá nhân chịu trách nhiệm thí nghiệm nào thì hướng dẫn các TV còn lại:

Chọn thí nghiệm, thực hiện yêu cầu của GV, giải thích vì sao.
Nêu cách tiến hành thí nghiệm.
Chú ý: Hoạt động này diễn ra ở mỗi thí nghiệm – mỗi thí nghiệm sẽ có 1 TV hướng dẫn cho cả nhóm.

PHIẾU HỌC TẬP 1


(dùng cho thành viên số 1)

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt, kẹp hóa chất, giá đỡ, đèn cồn, dao để cắt kim loại Na, kẹp sắt.

Hóa chất: etanol khan, kim loại Na.

Từ dụng cụ và các hóa chất trên, mô tả bằng hình vẽ thí nghiệm Etanol tác dụng với Na.

Với hóa chất đã cho, hãy thực hiện thí nghiệm trên. Nêu hiện tượng và giải thích.


PHIẾU HỌC TẬP 2


(dùng cho thành viên số 2)

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt.

Hóa chất: glixerol, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, nước cất.

Câu hỏi:

1. Nêu tính chất đặc trưng của poliancol có nhiều nhóm OH kề nhau .

2. Với hóa chất đã cho, hãy thực hiện các thí nghiệm để chứng minh tính chất của dd glixerol.

Yêu cầu: Thí nghiệm có hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất.


PHIẾU HỌC TẬP 3


(dùng cho thành viên số 3)

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt. Hóa chất: phenol, dd Br2 nước cất.

Câu hỏi:

Nêu thí nghiệm chứng minh có sự ảnh hưởng của nhóm OH đến vòng bezen trong phân tử phenol. Rút ra qui luật thế vào vòng thơm.

Với hóa chất đã cho, hãy thực hiện thí nghiệm trên. Nêu hiện tượng và giải thích.

Yêu cầu: Thí nghiệm có hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất.


PHIẾU HỌC TẬP 4


(dùng cho thành viên số 4)

Thí nghiệm 4: phân biệt etanol, phenol, glixerol

Dụng cụ: ống nhiệm; kẹp ống nghiệm; ống nhỏ giọt, đèn cồn.

Hóa chất: etanol khan, phenol, glixerol, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất.

Câu hỏi:

1. Phân biệt ancol đơn chức, ancol đa chức có nhiều nhóm OH kề nhau và phenol.

2. Với các hóa chất đã cho, hãy chọn thuốc thử cần thiết để phân biệt etanol, glixerol và phenol trên.

Yêu cầu: TN có hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất; phân biệt một cách nhanh nhất.


Hình 2.3. HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn TV trong nhóm

( lớp 11A5, trường THPT Bình Chánh –Tp. HCM)


Hoạt động 3 (28 phút): Tổ chức các hoạt động thí nghiệm theo hình thức gánh xiếc
(7 phút/1TN).

GV thông báo: tại mỗi khay thí nghiệm đều có hướng dẫn và lời yêu cầu.
GV hướng dẫn HS vị trí thí nghiệm và cách thay đổi vị trí thí nghiệm (theo sơ đồ) sau khi hết thời gian cho mỗi thí nghiệm là 7 phút. Nhóm phải làm vệ sinh ống nghiệm trước khi di chuyển sang thí nghiệm khác.
Trong khi các nhóm thao tác thí nghiệm, GV quan sát và cho điểm kĩ năng thực
hành

Hình 2.4. Sơ đồ các nhóm thực hành theo kiểu gánh xiếc
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Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

Hướng dẫn hoạt động:

TV 1 hướng dẫn cho nhóm cách tiến hành thí nghiệm

Nhóm tiến hành thí nghiệm.

TV số 1 không làm thí nghiệm, chỉ quan sát, nhắc nhở các bước tiến hành, ghi lại các thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng xảy ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

Hướng dẫn hoạt động:

TV số 2 đề xuất các thí nghiệm cần thiết để chứng minh khả năng tạo phức của poliancol có nhiều nhóm OH kề nhau.

Nhóm thảo luận chọn thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm.

TV số 2 không làm thí nghiệm, chỉ quan sát, nhắc nhở và ghi lại các thao tác thí nghiệm, hiện tượng xảy ra.

Yêu cầu TN: hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất; biết kết hợp các TN với nhau.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với dung dịch brom

Hướng dẫn hoạt động:

TV số 3 đề xuất các thí nghiệm cần thiết để chứng minh sự ảnh hưởng của nhóm OH đến vòng benzen trong phân tử phenol .

Nhóm thảo luận chọn thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm.

TV số 3 không làm thí nghiệm, chỉ quan sát, nhắc nhở và ghi lại các thao tác thí nghiệm, hiện tượng phản ứng xảy ra.

Yêu cầu thí nghiệm: hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất; tránh dd Brom vây trúng người vì dễ bị phỏng.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol, phenol

Hướng dẫn hoạt động:

TV số 4 đề xuất cách phân biệt 3 loại hóa chất đã cho.

Nhóm thảo luận chọn thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm.

TV số 4 không làm thí nghiệm, chỉ quan sát, nhắc nhở và ghi lại các thao tác thí nghiệm, hiện tượng phản ứng xảy ra.

Yêu cầu thí nghiệm: hiện tượng rõ ràng; tiết kiệm hóa chất; nhận biết bằng cách nhanh nhất.

Hoạt động 4 (12 phút): Tổ chức báo cáo thí nghiệm.
Mỗi thí nghiệm, gọi một HS thuộc nhóm bất kì lên trình bày thực hiện thao tác thí nghiệm, gọi HS bất kì ở nhóm khác nhận xét. Chấm điểm cá nhân báo cáo là điểm nhóm.
GV nhận xét và sửa sai ngay cho từng thí nghiệm.
Thời gian báo cáo cho 1 thí nghiệm/ 3 phút.
Đáp án yêu cầu thí nghiệm

-

-

-



HS lắp được dụng cụ thí nghiệm, nêu các thao tác khi tiến hành thí nghiệm. Hiện tượng rõ ràng, tiết kiệm hóa chất

Phân biệt được etanol, phenol, glixerol bằng phương pháp hóa học.

Tiêu chí đánh giá:

Bảng 2.7. Phiếu điểm đánh giá kết quả bài thực hành thí nghiệm theo nhóm

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm
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	nhóm …...
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	Kĩ năng thực hành
	4/4TN
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Đúng tiêu chí TN đặt ra
	2
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Báo  cáo  thí  nghiệm
	2
	
	Do GV chấm

	
	(bài tường trình)
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Trật tự
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	Vệ sinh
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm
	10
	
	

	
	
	
	
	


Hoạt động 4 (1 phút): Tổng kết và dặn dò.
Phần tổng kết có thể dời lại ở tiết học sau nếu không đủ thời gian. Khi tổng kết

GV chú ý nhận xét:

Việc chuẩn bị bài ở nhà (theo phiếu học tập và SGK) của mỗi cá ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động của nhóm.
Tinh thần hợp tác giữa các TV trong nhóm.
Ý thức HS trong giờ thực hành.
Tuyên dương nhóm làm việc nghiêm túc và hiệu quả nhất. Dặn dò HS những điều cần chuẩn bị cho tiết học sau.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Trong chương này, chúng tôi đã nghiên cứu, đề xuất và vận dụng một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm để thiết kế các bài lên lớp thuộc chương trình hóa học lớp 11 cơ bản. Nội dung gồm các phần:

Nghiên cứu một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm thường sử dụng trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường THPT.

Xây dựng cơ sở khoa học cho các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm.

Đề xuất 9 biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11

trường THPT.

Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung phù hợp để thảo luận nhóm.

Biện pháp 2: Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nhóm thích hợp với nội dung và điều kiện thực tế.

Biện pháp 3: Thiết kế phiếu ghi bài, phiếu học tập dùng cho hoạt động nhóm.

Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực tổ chức cho các nhóm trưởng.

Biện pháp 5: Xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm.

Biện pháp 6: Tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia hoạt động nhóm.

Biện pháp 7: Xây dựng phương án kiểm tra – đánh giá khoa học.

Biện pháp 8: Kiểm soát thời gian một cách chặt chẽ.

Biện pháp 9: Nâng cao năng lực tổ chức và điều khiển của giáo viên.

4. Vận dụng các biện pháp thiết kế 10 giáo án có tổ chức hoạt động nhóm trong chương trình hóa học lớp 11 ở trường THPT ứng với 5 kiểu bài lên lớp:

Kiểu1: Dạng bài truyền thụ kiến thức mới về thuyết (2 giáo án).

Kiểu 2: Dạng bài truyền thụ kiến thức mới về chất (2 giáo án).

Kiểu 3: Dạng bài truyền thụ kiến thức mới về ứng dụng hóa học và các quá trình sản xuất hóa học (2 giáo án).

Kiểu 4: Dạng bài luyện tập, ôn tập củng cố kiến thức (2 giáo án).

Kiểu 5: Dạng bài thực hành thí nghiệm (2 giáo án).

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1.Mục đích thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sử dụng khi tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học hóa học ở trường THPT, phần hóa học lớp 11, chương trình chuẩn.
- Tính khả thi : khả năng tổ chức được hoạt động nhóm theo các biện pháp đã thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tính hiệu quả: Tính hiệu quả của các bài lên lớp có sử dụng hình thức tổ chức hoạt động nhóm được thể hiện qua:

Kết quả học tập của HS được nâng lên (đánh giá qua điểm số bài kiểm tra).
Nâng cao khả năng hợp tác, phát triển các kĩ năng hoạt động của HS (đánh giá qua các bài báo cáo của nhóm và phiếu thăm dò ý kiến của GV, HS).
HS hứng thú học tập, yêu thích môn học hơn (đánh giá qua phiếu thăm dò ý kiến của GV, HS sau khi thực nghiệm).
Rút ra các bài học kinh nghiệm khi vận dụng các biện pháp đã đề xuất để tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả.
3.2.ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với học sinh lớp 11 ban cơ bản ở một số trường THPT như Bình Chánh, Long Trường, Lương Văn Can thuộc Tp. HCM, Trịnh Hoài Đức thuộc tỉnh Bình Dương (có điều kiện học tập tương đương nhau).

Tổng số HS lớp TN: 246 HS, lớp ĐC: 241 HS.

Bảng 3.1. Danh sách GV và các lớp TN, ĐC tham gia thực nghiệm

	STT
	Trường THPT
	Tên giáo viên
	Lớp TN
	Lớp ĐC

	
	
	
	Lớp
	Số HS
	Lớp
	Số HS

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Nguyễn Phạm Thùy Linh
	11A3
	45HS
	11A1
	42HS

	
	Bình Chánh – Tp.
	
	
	
	
	

	2
	
	
	11A5
	45HS
	11A7
	43HS

	
	HCM
	
	
	
	
	

	3
	
	Phạm Thị Tuyết Lan
	11A4
	42HS
	11A8
	42HS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lương Văn Can –
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	11A5
	43HS
	11A7
	42HS

	
	Tp. HCM
	
	
	
	
	

	5
	Long Trường –
	Lê Khánh Việt Hà
	11A1
	32HS
	11A2
	33HS

	
	Tp.HCM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	6
	Trịnh Hoài Đức –
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	11A6
	39HS
	11A5
	39HS

	
	Bình Dương
	
	
	
	
	


3.3.TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM

Thời gian thực nghiệm sư phạm từ ngày 07/09/2010 đến ngày 16/05/2011.

Bước 1: Chọn lớp thực nghiệm
Chọn đối tượng HS lớp 11 ban cơ bản, chọn các cặp lớp TN và ĐC có lực học trung bình tương đương nhau (theo đánh giá của giáo viên giảng dạy).

Bước 2: Trao đổi với GV tham gia thực nghiệm
Trước mỗi tiết dạy TN, chúng tôi trao đổi, hướng dẫn GV dạy các lớp TN hiểu và nắm rõ các bước tiến hành hoạt động của giáo án. Chúng tôi thống nhất:

Ở lớp TN, GV dạy theo giáo án thực nghiệm có tổ chức dạy học hợp tác nhóm và phối hợp các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm mà chúng tôi đã thiết kế.
Ở lớp ĐC, GV dạy theo PP truyền thống, không có tổ chức hoạt động nhóm hoặc có tổ chức hoạt động nhóm nhưng không áp dụng các biện pháp mà chúng tôi đề xuất.
Bước 3: Thực nghiệm thăm dò
Thực nghiệm đợt 1, gồm bài: 1, 2, và 6 tương ứng với 2 kiểu bài lên lớp hóa học ở trường THPT.

Bảng 3.2. Các bài dạy thực nghiệm đợt 1- thực nghiệm thăm dò

	Bài thực
	Tên bài học
	Chú thích
	Hình thức tổ chức

	nghiệm
	
	
	

	1
	Sự điện li
	Dạng  bài  nghiên  cứu
	Nhóm chuyên gia

	
	
	kiến thức mới về thuyết
	

	2
	Axit – Bazơ – Muối
	
	

	
	Thực hành: tính axit –
	
	

	3
	bazơ. Phản ứng trao đổi
	Dạng bài thực hành thí
	Thực   hành   theo

	
	ion  trong  dung  dịch
	nghiệm
	nhóm

	
	
	
	

	
	chất điện li
	
	


Mục đích thực nghiệm thăm dò:

Giúp GV tham gia TN hiểu và nắm chắc hơn các hoạt động trong giờ học cũng như quản lí HS trong lớp.
Giúp HS làm quen với PP học hợp tác nhóm sao cho có hiệu quả.
Kết quả TN đợt 1 giúp chúng tôi điều chỉnh lại các thiết kế hoạt động dạy học sao cho phù hợp với thực tế, phát huy đối đa hiệu quả của các phương pháp sử dụng khi tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm.
Bước 4: Thực nghiệm chính thức
Tiếp tục TN đợt 2 với các cặp TN như đợt 1. Các bài dạy TN trong đợt 2 được trình bày ở bảng 3.3.

Bảng 3.3. Các bài dạy thực nghiệm đợt 2- thực nghiệm chính thức

	Bài
	
	Tên bài học
	
	
	Chú thích
	
	

	TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Amoniac-Muối amoni
	
	Dạng bài nghiên cứu
	Nhóm cặp đôi rì rầm

	
	
	
	kiến thức mới về chất
	– xây kim tự tháp

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phân bón hóa học
	
	
	Dạng bài nghiên cứu
	
	
	

	
	
	
	
	kiến thức mới về ứng
	Hoạt
	động
	nhóm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công nghiệp Silicat
	
	
	dụng hóa học và các
	ngoài lớp học, báo

	
	
	
	
	quá trình sản xuất hóa
	cáo sản phẩm tại lớp

	
	
	
	
	
	
	học
	
	
	

	
	Luyện
	tập:
	Tính
	chất
	của
	
	Giải  bài  tập
	theo

	7
	cacbon,
	silic
	và các
	hợp
	chất
	Dạng bài về luyện tập
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nhóm
	
	

	
	của chúng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phenol
	
	
	
	
	Dạng bài nghiên cứu
	Thuyết
	trình
	theo

	
	
	
	
	
	
	kiến thức mới về chất
	nhóm
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Luyện tập: Dẫn xuất halogen,
	Dạng bài luyện tập
	Tổ chức trò chơi

	
	ancol và phenol
	
	
	
	
	
	

	
	Thực  hành:  Tính  chất  của
	Dạng bài thực hành thí
	Thực
	hành
	theo

	10
	
	
	nhóm
	(hình
	thức

	
	etanol, glixerol và phenol
	
	nghiệm
	gánh xiếc)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kết quả TN đợt 2 là cơ sở chính để khẳng định tính khả thi của đề tài.

Bước 5: Kiểm tra, chấm bài Sau mỗi tiết dạy hoặc đợt dạy TN:
Cho HS các lớp TN và ĐC làm bài kiểm tra cùng chung một nội dung (kiểm tra 10 phút hoặc 45 phút) để đánh giá và so sánh mức độ nắm kiến thức của HS.
Thu bài kiểm tra và chấm điểm.
Bước 6: Phát phiếu điều tra lấy ý kiến HS và GV sau khi thực nghiệm
Cuối đợt TN lấy ý kiến, nhận xét của GV và HS đã tham gia TN để đánh giá định tính mức độ hiệu quả của các biện pháp đã thực nghiệm và mức độ phát triển các kĩ năng của HS sau khi được học theo hình thức hoạt động nhóm.

Phát phiếu thăm dò cho HS.
Trao đổi với các GV dạy TN để rút kinh nghiệm.
Lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía HS.
Bước 7: Thu thập kết quả và xử lí kết quả
Thống kê, xử lý kết quả điểm bài kiểm tra và phiếu thăm dò ý kiến HS.
Ghi nhận các ý kiến nhận xét của GV và HS sau khi TN.
Bước 8: Nhận xét, rút kinh nghiệm
Từ kết quả thu được rút ra nhận xét và các bài học kinh nghiệm.

3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.4.1. Phương pháp định lượng

Nhằm đánh giá kết quả học tập của HS sau mỗi bài dạy chúng tôi tiến hành kiểm tra cả 2 đối tượng TN và ĐC, chấm bài kiểm tra theo thang điểm từ 0 đến 10 và sử dụng PP thống kê toán học theo các bước sau:

Bước 1. Lập các bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích.

Bước 2. Vẽ đồ thị các đường lũy tích.

Bước 3. Lập bảng tổng hợp phân loại kết quả học tập.

Bước 4. Tính các tham số thống kê đặc trưng

a. Điểm trung bình cộng

= n1 x1 + n2 x2 + ... + nk xk  = 1 ∑k ni xi
n1 + n2 + ... + nkn i=1


xi: điểm đạt (với xi  chạy từ 0 đến 10)

ni : số bài (hoặc số HS) đạt điểm xi ở mỗi lần kiểm tra còn gọi là tần số của các giá trị xi

mẫu (tổng số HS được kiểm tra)

b. Phương sai S2 và độ lệch chuẩn S

	
	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	n
	
	
	

	
	∑ni (xi − x)2
	
	
	
	
	
	
	

	Sx2 =
	
	và
	
	
	∑ni (xi −
	x)2
	

	
	i =1
	
	Sx =
	i=1
	

	
	n −1
	
	
	
	

	
	
	
	
	n −1
	

	
	
	
	
	
	
	



Độ lệch chuẩn cho biết độ phân tán của tập hợp điểm số xoay quanh giá trị trung bình. Chỉ số S thấp cho thấy tập hợp điểm số tập trung (gần giá trị trung bình), và ngược lại, chỉ số S cao cho thấy điểm số phân tán.

c. Sai số tiêu chuẩn

m =  sn


Giá trị trung bình sẽ dao động trong khoảng x ± m d. Hệ số biến thiên


Dùng để so sánh độ phân tán trong trường hợp 2 bảng phân phối có giá trị trung bình khác nhau hoặc 2 mẫu có quy mô rất khác nhau.

V = Sx 100%


Hệ số biến thiên càng nhỏ thì mức phân tán càng ít.

Chú ý: - Nếu 2 lớp TN và ĐC có giá trị xTN và xĐC bằng nhau thì lớp nào có độ lệch tiêu chuẩn tương ứng nhỏ hơn thì có chất lượng tốt hơn.


Nếu 2 lớp TN và ĐC có giá trị xTN và xĐC khác nhau thì lớp nào có hệ số biến thiên V tương ứng nhỏ hơn thì có chất lượng tốt hơn.

Đại lượng kiểm định t (Student) [38, tr.234]

= xTN − xĐC
STN −ĐC


	Với   STN-ĐC =
	(n   −1).S 2
	+ (n
	ĐC
	−1)S 2
	1
	
	1
	

	
	TN
	TN
	
	
	ĐC
	(
	
	+
	
	)

	
	
	nTN + nĐC − 2
	
	
	nTN
	
	nĐC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trị số tới hạn tα, k ở mức ý nghĩa α = 0, 01 ÷ 0, 05, số bậc tự do k = nTN + nĐC - 2. Dùng hàm TINV(α;k) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k. So sánh t với giá trị tới hạn

tα, k

xTN
xĐC


xTN
xĐC


Chú ý:  - Nếu t≥ tα, k - Nếu t< tα, k



thì sự khác biệt giữa thì sự khác biệt giữa



và

và



có ý nghĩa với mức α không có ý nghĩa với mức α

3.4.2. Phương pháp định tính

Nhằm đánh giá việc hình thành các kĩ năng cho HS chúng tôi đã tiến hành phát phiếu thăm dò lấy ý kiến trên cùng một đối tượng HS trước và sau khi tổ chức TN.

Thống kê số ý kiến của HS trong mục 1, 7: tác giả tính tỉ lệ % số HS có cùng ý kiến. Dựa vào kết quả tính được, tác giả phân tích, nhận xét ý kiến của học sinh về những

nội dung điều tra và đưa ra kết luận.

Các mục 2, 3, 4, 5, 6: tính tổng điểm, điểm trung bình theo công thức: Tổng số điểm = 5.M5 + 4.M4 + 3.M3 + 2.M2 + 1.M1
(Với M là số phiếu cùng ý kiến)

Tổng số điểm

Điểm trung bình =


Tổng số ý kiến

Dựa vào kết quả tính được, tác giả phân tích, nhận xét ý kiến của học sinh về những nội dung điều tra và đưa ra kết luận.

3.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.5.1. Kết quả thực nghiệm định lượng

3.5.1.1. Kết quả thực nghiệm đợt 1 – thực nghiệm thăm dò

Sau TN đợt 1, chúng tôi tổ chức cho HS làm bài trắc nghiệm.

Bảng 3.4. Bảng điểm bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

	Điểm
	
	
	
	
	
	Số học sinh đạt điểm Xi
	
	
	
	
	

	Xi
	TN1
	ĐC 1
	TN2
	ĐC2
	TN3
	ĐC3
	TN4
	ĐC4
	TN5
	ĐC5
	TN6
	ĐC6
	ΣTN
	Σ ĐC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	3
	1
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	6

	3
	0
	0
	1
	2
	3
	2
	2
	2
	0
	1
	1
	1
	7
	8

	4
	3
	5
	1
	3
	2
	4
	3
	2
	1
	3
	1
	3
	11
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5
	3
	3
	4
	6
	4
	8
	3
	14
	2
	3
	1
	7
	17
	41

	6
	3
	5
	11
	7
	5
	13
	6
	5
	2
	4
	5
	10
	32
	44

	7
	4
	7
	11
	14
	10
	7
	9
	5
	5
	6
	11
	8
	50
	47

	8
	7
	12
	5
	2
	12
	3
	12
	9
	13
	9
	7
	5
	56
	40

	9
	13
	4
	10
	4
	3
	3
	3
	4
	6
	6
	8
	3
	43
	24

	10
	12
	6
	2
	2
	2
	0
	5
	0
	3
	1
	5
	2
	29
	11

	Số
	45
	42
	45
	43
	42
	42
	43
	42
	32
	33
	39
	39
	246
	241

	HS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung
	8.13
	7.29
	7.11
	6.19
	6.71
	5.81
	7.09
	6.17
	7.78
	7.03
	7.62
	6.49
	7.39
	6.47

	bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 3.5. Phân phối tần số, tần suất và tần suất luỹ tích bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

	Điểm xi
	HS đạt điểm xi
	% HS đạt điểm xi
	% HS đạt điểm xi trở xuống

	
	
	
	
	
	
	

	
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	6
	0.41
	2.49
	0.41
	2.49

	
	
	
	
	
	
	

	3
	7
	8
	2.85
	3.32
	3.26
	5.81

	
	
	
	
	
	
	

	4
	11
	20
	4.47
	8.3
	7.73
	14.11

	
	
	
	
	
	
	

	5
	17
	41
	6.91
	17.01
	14.64
	31.12

	
	
	
	
	
	
	

	6
	32
	44
	13.01
	18.26
	27.65
	49.38

	
	
	
	
	
	
	

	7
	50
	47
	20.33
	19.5
	47.98
	68.88

	
	
	
	
	
	
	

	8
	56
	40
	22.76
	16.6
	70.74
	85.48

	
	
	
	
	
	
	

	9
	43
	24
	17.48
	9.96
	88.22
	95.44

	
	
	
	
	
	
	

	10
	29
	11
	11.79
	4.56
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	

	∑
	246
	241
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

Bảng 3.6. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

	Lớp
	Số HS
	
	
	+ m
	S
	V%

	
	
	
	x
	
	
	

	TN
	246
	7,39 ± 0,11
	1,79
	24,22%

	ĐC
	241
	6,47 ± 0,12
	1,86
	28,75%


Kiểm tra kết quả thực nghiệm bằng phép thử Student với α=0,01; k=246+241-2=485, dùng hàm TINV(0,01; 485) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k=2,596.

Với công thức, ta tính được t = 5,562 > tα, k = 2,586.

Vậy sự khác biệt trên giữa nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa với α=0, 01.

Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

	
	
	Yếu - kém
	Trung bình
	Khá - Giỏi

	Lớp
	Số HS
	
	0- 4 điểm
	5 - 6 điểm
	7 - 10 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SL
	
	%
	SL
	%
	SL
	%

	TN
	246
	19
	
	7.72
	49
	19.92
	178
	72.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐC
	241
	34
	
	14.11
	85
	35.27
	122
	50.62

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hình 3.2. Đồ thị kết quả bài kiểm tra thực nghiệm đợt 1

Nhận xét:

Kết quả học tập ở lớp TN cao hơn lớp ĐC: số HS khá giỏi lớp TN cao hơn lớp ĐC, số HS đạt kết quả yếu kém, TB thì lớp TN thấp hơn lớp ĐC. Tuy nhiên chúng tôi có trao đổi với các GV và một số HS tham gia TN, họ đều có ý kiến giống nhau như:

Hình thức tổ chức học tập trên lớp chưa quen, GV và HS chưa nắm rõ hết quy trình của giáo án, do đó hiệu quả bài giảng không cao.
GV chưa bao quát được hết lớp, chưa điều khiển được các hoạt động nhịp nhàng, và kiểm soát thời gian dạy học, hầu hết các giờ dạy đều không đủ thời gian trên lớp.
HS chưa có thói quen hợp tác, chia sẽ với nhau trong học tập còn ngại phát biểu, phụ thuộc quá nhiều vào nhóm trưởng.
GV chưa có kinh nghiệm xử lí các tình huống xảy ra trong hoạt động học của HS như: HS khá giỏi không chia sẽ kiến thức hoặc chi phối kết quả hoạt động nhóm; HS yếu chưa chủ động tham gia; …
3.5.1.2. Kết quả thực nghiệm đợt 2 – thực nghiệm chính thức

Rút kinh nghiệm từ TN đợt 1, chúng tôi trao đổi với GV dạy TN để hiểu rõ được các mục tiêu cần đạt được sau mỗi bài lên lớp, giải đáp các thắc mắc của GV, hướng dẫn GV điều khiển các hoạt động dạy học phù hợp hơn và cố vấn cho GV các biện pháp nhằm giúp HS nâng cao khả năng hợp tác nhóm.

Trong quá trình tiến hành TN đợt 2, chúng tôi tổ chức cho HS kiểm tra làm bài trắc nghiệm ở một số bài như: ammoniac – muối amoni, luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng; phenol; luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol).

Trong luận văn này, chúng tôi chỉ trình bày kết quả của bài kiểm tra “luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng”; “phenol”; “luyện tập dẫn xuất halogen- ancol-phenol” và kết quả bài KT giữa kì 2 của các lớp tham gia TN.

a. Kết quả kiểm tra bài thực nghiệm 7

Bảng 3.8. Điểm kiểm tra bài thực nghiệm 7

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số học sinh đạt điểm Xi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xi
	TN
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	TN
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	ĐC
	
	
	Σ
	Σ

	
	1
	1
	2
	
	2
	
	3
	3
	
	4
	4
	
	5
	
	
	5
	
	6
	
	6
	
	
	TN
	ĐC

	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	
	3
	
	0
	0
	
	0
	1
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	4

	3
	0
	0
	0
	
	4
	
	0
	0
	
	1
	1
	
	0
	
	
	1
	
	0
	
	1
	
	1
	7

	4
	0
	0
	1
	
	2
	
	0
	3
	
	2
	3
	
	1
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	6
	12

	5
	1
	6
	2
	
	5
	
	6
	6
	
	2
	8
	
	2
	
	
	4
	
	2
	
	7
	
	15
	36

	6
	2
	5
	5
	
	3
	
	2
	13
	
	8
	11
	
	3
	
	
	4
	
	6
	
	11
	
	26
	47

	7
	8
	12
	12
	
	13
	
	13
	14
	
	6
	8
	
	6
	
	
	3
	
	8
	
	1
	
	53
	51

	8
	19
	8
	10
	
	7
	
	10
	4
	
	12
	7
	
	8
	
	
	12
	
	10
	9
	
	69
	47

	9
	10
	9
	6
	
	4
	
	9
	2
	
	8
	3
	
	10
	
	
	5
	
	7
	
	6
	
	50
	29

	10
	5
	2
	9
	
	2
	
	2
	0
	
	4
	0
	
	2
	
	
	2
	
	4
	
	2
	
	26
	8

	Số HS
	45
	42
	45
	
	43
	
	42
	42
	
	43
	42
	
	32
	
	
	33
	
	39
	39
	
	246
	241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung
	8.11
	7.36
	7.82
	
	6.33
	7.48
	6.38
	
	7.42
	6.24
	
	7.75
	
	
	7.18
	
	7.51
	6.79
	
	7.69
	6.69

	bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bảng 3.9. Phân phối tần số, tần suất và tần suất luỹ tích bài thực nghiệm 7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	HS đạt điểm xi
	
	% HS đạt điểm xi
	
	
	% HS đạt điểm xi
	
	
	

	
	
	Điểm xi
	
	
	
	
	
	trở xuống
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	

	
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	0
	
	
	
	4
	
	
	0
	
	1.66
	
	
	0
	
	
	
	1.66
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	1
	
	
	
	7
	
	
	0.41
	
	2.9
	
	
	0.41
	
	
	4.56
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	6
	
	
	
	12
	
	
	2.44
	
	4.98
	
	
	2.85
	
	
	9.54
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	15
	
	
	36
	
	
	6.1
	
	14.94
	
	
	8.95
	
	
	24.48
	
	
	
	

	
	
	
	6
	
	26
	
	
	47
	
	
	10.57
	
	19.5
	
	
	19.52
	
	
	43.98
	
	
	
	

	
	
	
	7
	
	53
	
	
	51
	
	
	21.54
	
	21.16
	
	
	41.06
	
	
	65.14
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	69
	
	
	47
	
	
	28.05
	
	19.5
	
	
	69.11
	
	
	84.64
	
	
	
	

	
	
	
	9
	
	50
	
	
	29
	
	
	20.33
	
	12.03
	
	
	89.44
	
	
	96.67
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	26
	
	
	8
	
	
	10.57
	
	3.32
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	246
	
	243
	
	
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích điểm bài kiểm tra thực nghiệm 7

Bảng 3.10. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài thực nghiệm 7

	Lớp
	Số HS
	
	
	+ m
	S
	V%

	
	
	
	x
	
	
	

	TN
	246
	7,69 ± 0, 1
	1,49
	19,38%

	ĐC
	241
	6,69 ± 0, 11
	1,74
	26,01%


Kiểm tra kết quả thực nghiệm bằng phép thử Student với α=0,01; k=246+241-2=485, dùng hàm TINV(0,01;485) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k=2,596.

Với công thức, ta tính được t = 6,817 > tα, k = 2,586.

Vậy sự khác biệt trên giữa nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa với α=0,01. Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra bài thực nghiệm 7

	
	
	Yếu - kém
	Trung bình
	Khá - Giỏi

	Lớp
	Số HS
	
	0- 4 điểm
	5 - 6 điểm
	7
	- 10 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SL
	
	%
	SL
	%
	SL
	
	%

	TN
	246
	7
	
	2,85
	41
	16,67
	198
	
	80,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐC
	241
	23
	
	9,47
	83
	34,44
	135
	
	55,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hình 3.4. Đồ thị kết quả điểm bài kiểm tra thực nghiệm 7

b. Kết quả kiểm tra bài thực nghiệm 4

Bảng 3.12. Điểm kiểm tra bài thực nghiệm 4

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số học sinh đạt điểm Xi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TN
	
	ĐC
	TN
	
	ĐC
	TN
	ĐC
	
	TN
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	ĐC
	
	Σ
	Σ

	Xi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1
	2
	
	2
	
	3
	3
	
	4
	4
	
	5
	5
	
	6
	
	6
	
	TN
	ĐC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	0
	
	0
	0
	
	1
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	1

	1
	
	0
	
	0
	0
	
	1
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	4
	
	3
	
	4
	4

	2
	
	0
	
	1
	0
	
	2
	
	0
	0
	
	0
	2
	
	0
	0
	
	0
	
	1
	
	0
	6

	3
	
	1
	
	4
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	2
	2
	
	0
	1
	
	2
	
	5
	
	5
	12

	4
	
	1
	
	3
	0
	
	7
	
	0
	3
	
	3
	3
	
	0
	0
	
	2
	
	3
	
	6
	19

	5
	
	3
	
	4
	0
	
	11
	
	6
	6
	
	3
	6
	
	2
	2
	
	3
	
	4
	
	17
	33

	6
	
	7
	
	5
	3
	
	5
	
	11
	15
	
	8
	11
	
	4
	3
	
	8
	
	4
	
	41
	43

	7
	
	6
	
	4
	18
	
	10
	
	13
	14
	
	5
	9
	
	8
	7
	
	5
	
	4
	
	55
	48

	8
	
	11
	
	3
	11
	
	6
	
	10
	4
	
	10
	5
	
	6
	14
	
	4
	
	5
	
	52
	37

	9
	
	6
	
	14
	9
	
	0
	
	0
	0
	
	6
	4
	
	10
	4
	
	5
	
	8
	
	36
	30

	10
	
	10
	
	4
	4
	
	0
	
	2
	0
	
	6
	0
	
	2
	2
	
	6
	
	2
	
	30
	8

	Số HS
	
	45
	
	42
	45
	
	43
	
	42
	42
	
	43
	42
	
	32
	33
	
	39
	
	39
	
	246
	241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung
	
	7.73
	
	7.00
	7.84
	
	5.49
	6.83
	6.24
	
	7.21
	6.12
	
	7.75
	7.52
	
	6.49
	6.05
	
	7.31
	6.36

	bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bảng 3.13. Phân phối tần số, tần suất và tần suất luỹ tích bài kiểm tra thực nghiệm 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HS đạt điểm xi
	
	
	% HS đạt điểm xi
	
	% HS đạt điểm xi
	
	
	

	
	
	
	Điểm xi
	
	
	
	
	
	trở xuống
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	
	
	0.41
	
	0
	
	
	
	0.41
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	4
	
	
	1.63
	
	
	1.66
	
	1.63
	
	
	2.07
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	
	
	
	6
	
	
	0
	
	
	2.49
	
	1.63
	
	
	4.56
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	5
	
	
	
	12
	
	
	2.03
	
	
	4.98
	
	3.66
	
	
	9.54
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	6
	
	
	
	19
	
	
	2.44
	
	
	7.88
	
	6.1
	
	
	17.42
	
	
	

	
	
	
	
	5
	17
	
	
	33
	
	
	6.91
	
	
	13.69
	
	13.01
	
	31.11
	
	
	

	
	
	
	
	6
	41
	
	
	43
	
	
	16.67
	
	
	17.84
	
	29.68
	
	48.95
	
	
	

	
	
	
	
	7
	55
	
	
	48
	
	
	22.36
	
	
	19.92
	
	52.04
	
	68.87
	
	
	

	
	
	
	
	8
	52
	
	
	37
	
	
	21.14
	
	
	15.35
	
	73.18
	
	84.22
	
	
	

	
	
	
	
	9
	36
	
	
	30
	
	
	14.63
	
	
	12.45
	
	87.81
	
	96.67
	
	
	

	
	
	
	
	10
	30
	
	
	8
	
	
	12.2
	
	
	3.32
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	∑
	246
	
	241
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Hình 3.5. Đồ thị đường lũy tích điểm bài kiểm tra thực nghiệm 4

Bảng 3.14. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra thực nghiệm 4

	Lớp
	Số HS
	
	
	+ m
	S
	V%

	
	
	
	x
	
	
	

	TN
	246
	7,31 ± 0,12
	1,84
	25,17%

	ĐC
	241
	6,36 ± 0,13
	2,05
	32,23%


Kiểm tra kết quả thực nghiệm bằng phép thử Student với α=0,01; k=246+241-2=485, dùng hàm TINV(0,01; 485) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k=2,596.

Với công thức, ta tính được t = 5,384 > tα, k = 2,586.

Vậy sự khác biệt trên giữa nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa với α=0,01.

Bảng 3.15. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra bài thực nghiệm 4

	
	
	Yếu - kém
	Trung bình
	Khá - Giỏi

	Lớp
	Số HS
	
	0- 4 điểm
	5 - 6 điểm
	7
	- 10 điểm

	
	
	SL
	
	%
	SL
	%
	SL
	
	%

	TN
	246
	15
	
	6,10
	58
	23,58
	173
	
	70,33

	ĐC
	241
	42
	
	17,43
	76
	31,54
	123
	
	51,04



Hình 3.6. Đồ thị kết quả điểm bài kiểm tra thực nghiệm 4

c. Kết quả kiểm tra bài thực nghiệm 8

Bảng 3.16. Điểm kiểm tra bài thực nghiệm 8

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số học sinh đạt điểm Xi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	TN
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC
	
	Σ
	Σ

	Xi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	2
	
	2
	
	3
	3
	
	4
	4
	5
	
	5
	6
	6
	TN
	ĐC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	1
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	1

	2
	0
	0
	0
	
	1
	
	0
	1
	
	0
	1
	0
	
	0
	1
	2
	1
	5

	3
	0
	2
	1
	
	2
	
	1
	2
	
	1
	2
	0
	
	2
	0
	1
	3
	11

	4
	1
	3
	1
	
	1
	
	1
	3
	
	2
	4
	2
	
	4
	2
	3
	9
	18

	5
	1
	5
	3
	
	7
	
	2
	10
	
	4
	9
	2
	
	2
	3
	5
	15
	38

	6
	4
	4
	4
	
	10
	
	12
	8
	
	4
	4
	4
	
	9
	4
	12
	32
	47

	7
	6
	10
	8
	
	8
	
	8
	8
	
	6
	10
	6
	
	8
	6
	8
	40
	52

	8
	15
	8
	14
	
	7
	
	8
	3
	
	12
	6
	6
	
	4
	11
	2
	66
	30

	9
	13
	6
	8
	
	6
	
	6
	4
	
	8
	4
	8
	
	2
	8
	4
	51
	26

	10
	5
	4
	6
	
	1
	
	4
	2
	
	6
	2
	4
	
	2
	4
	2
	29
	13

	Số HS
	45
	42
	45
	
	43
	
	42
	42
	
	43
	42
	32
	
	33
	39
	39
	246
	241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung
	8.04
	7.02
	7.69
	
	6.58
	7.21
	6.07
	
	7.56
	6.36
	7.63
	
	6.42
	7.46
	6.26
	7.61
	6.46

	bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 3.17. Phân phối tần số, tần suất và tần suất luỹ tích bài kiểm tra thực nghiệm 8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	HS đạt điểm xi
	
	
	% HS đạt điểm xi
	
	% HS đạt điểm xi
	
	
	

	
	
	Điểm xi
	
	
	
	
	
	
	trở xuống
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	0.41
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	0
	1
	1.63
	1.66
	0
	0.41

	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	5
	0
	2.49
	0.41
	2.48

	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	11
	2.03
	4.98
	1.63
	7.04

	
	
	
	
	
	
	

	4
	9
	18
	2.44
	7.88
	5.29
	14.51

	
	
	
	
	
	
	

	5
	15
	38
	6.91
	13.69
	11.39
	30.28

	
	
	
	
	
	
	

	6
	32
	47
	16.67
	17.84
	24.4
	49.78

	
	
	
	
	
	
	

	7
	40
	52
	22.36
	19.92
	40.66
	71.36

	
	
	
	
	
	
	

	8
	66
	30
	21.14
	15.35
	67.49
	83.81

	
	
	
	
	
	
	

	9
	51
	26
	14.63
	12.45
	88.22
	94.6

	
	
	
	
	
	
	

	10
	29
	13
	12.2
	3.32
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	

	∑
	246
	241
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Hình 3.7. Đồ thị đường lũy tích điểm bài kiểm tra thực nghiệm 8

Bảng 3.18. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra thực nghiệm 8


	Lớp
	Số HS
	
	
	+ m
	S
	V%

	
	
	
	x
	
	
	

	TN
	246
	7,61 ± 0,11
	1,67
	21,94%

	
	
	
	
	

	ĐC
	241
	6,6 ± 0,12
	1,91
	29,57%



Kiểm tra kết quả thực nghiệm bằng phép thử Student với α=0,01; k=246+241-2=485, dùng hàm TINV(0,01; 485) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k=2,596.

Với công thức, ta tính được t = 7,078 > tα, k = 2,586.

Vậy sự khác biệt trên giữa nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa với α=0, 01.

Bảng 3.19. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra thực nghiệm 8

	
	
	Yếu - kém
	Trung bình
	Khá - Giỏi

	Lớp
	Số HS
	
	0- 4 điểm
	5 - 6 điểm
	7
	- 10 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SL
	
	%
	SL
	%
	SL
	
	%

	TN
	246
	13
	
	5,28
	47
	19,11
	186
	
	75,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐC
	241
	35
	
	14,52
	85
	35,27
	121
	
	50,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hình 3.8. Đồ thị kết quả điểm bài kiểm tra thực nghiệm 8

d. Kết quả kiểm tra 1 tiết

Sau thực nghiệm đợt 2, thời điểm này trường chúng tôi tổ chức thực nghiệm có bài KT 1 tiết nhằm kiểm tra chất lượng HS giữa HKII, nên chúng tôi đã lấy điểm bài kiểm tra này làm kết quả khách quan cho đề tài.

Bảng 3.20. Điểm bài kiểm tra 1 tiết

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HS đạt điểm (xi;xi+1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(xi;xi+1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	TN
	ĐC
	
	TN
	ĐC
	TN
	
	ĐC
	
	TN
	
	ĐC
	TN
	ĐC
	
	Σ
	Σ

	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	
	2
	
	3
	
	3
	4
	
	4
	5
	
	5
	6
	6
	
	TN
	ĐC

	[0;1]
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	0

	(1;2]
	
	0
	
	1
	
	0
	
	1
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	2

	(2;3]
	
	0
	
	2
	
	0
	
	3
	
	1
	
	4
	0
	
	2
	0
	
	0
	0
	2
	
	1
	
	13

	(3;4]
	
	0
	
	4
	
	0
	
	6
	
	1
	
	4
	1
	
	2
	0
	
	0
	1
	2
	
	3
	
	18

	(4;5]
	
	2
	
	3
	
	3
	
	3
	
	1
	
	4
	2
	
	4
	0
	
	1
	1
	4
	
	9
	
	19

	(5;6]
	
	1
	
	7
	
	2
	
	9
	
	8
	
	11
	4
	
	6
	1
	
	3
	3
	5
	
	19
	
	41

	(6;7]
	
	5
	
	6
	
	7
	
	10
	
	8
	
	8
	4
	
	6
	2
	
	4
	5
	8
	
	31
	
	42

	(7;8]
	
	6
	
	2
	
	10
	
	5
	
	12
	
	4
	6
	
	10
	3
	
	10
	8
	7
	
	45
	
	38

	(8;9]
	
	11
	
	2
	
	13
	
	3
	
	10
	
	6
	10
	
	4
	11
	
	7
	11
	7
	
	66
	
	29

	(9;10]
	
	17
	
	12
	
	9
	
	3
	
	0
	
	1
	9
	
	6
	10
	
	5
	8
	2
	
	53
	
	29

	[0;1]
	
	3
	
	3
	
	1
	
	0
	
	1
	
	0
	7
	
	2
	5
	
	3
	2
	2
	
	19
	
	10

	Số HS
	
	45
	
	42
	
	45
	
	43
	
	42
	
	42
	43
	
	42
	32
	
	33
	39
	39
	
	246
	
	241

	Trung
	
	7.91
	
	6.38
	
	7.31
	
	5.3
	
	6.45
	5.33
	7.63
	
	6.38
	8.31
	
	7.39
	7.38
	6.21
	
	7.47
	
	6.12

	bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bảng 3.21. Phân phối tần số, tần suất và tần suất luỹ tích bài kiểm tra 1 tiết
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm
	
	
	
	HS đạt điểm
	
	
	% HS đạt điểm
	
	% HS đạt điểm (xi;xi+1]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(xi;xi+1]
	
	
	(xi;xi+1]
	
	
	
	trở xuống
	
	
	

	
	(xi;xi+1
	]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TN
	
	ĐC
	
	
	TN
	
	
	
	ĐC
	
	
	
	TN
	
	
	ĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[0;1]
	
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	(1;2]
	
	
	
	0
	
	2
	
	
	
	0
	
	
	0.83
	
	
	0
	
	
	0.83
	
	
	

	
	
	(2;3]
	
	
	
	1
	
	13
	
	
	0.41
	
	
	5.39
	
	
	0.41
	
	
	6.22
	
	
	

	
	
	(3;4]
	
	
	
	3
	
	18
	
	
	1.22
	
	
	7.47
	
	
	1.63
	
	
	13.69
	
	
	

	
	
	(4;5]
	
	
	
	9
	
	19
	
	
	3.66
	
	
	7.88
	
	
	5.29
	
	
	21.57
	
	
	

	
	
	(5;6]
	
	
	
	19
	
	41
	
	
	7.72
	
	
	17.01
	
	
	13.01
	
	
	38.58
	
	
	

	
	
	(6;7]
	
	
	
	31
	
	42
	
	
	12.6
	
	
	17.43
	
	
	25.61
	
	
	56.01
	
	
	

	
	
	(7;8]
	
	
	
	45
	
	38
	
	
	18.29
	
	
	15.77
	
	
	43.9
	
	
	71.78
	
	
	

	
	
	(8;9]
	
	
	
	66
	
	29
	
	
	26.83
	
	
	12.03
	
	
	70.73
	
	
	83.81
	
	
	

	
	
	(9;10]
	
	
	
	53
	
	29
	
	
	21.54
	
	
	12.03
	
	
	92.27
	
	
	95.84
	
	
	

	
	
	[0;1]
	
	
	
	19
	
	10
	
	
	7.72
	
	
	4.15
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	∑
	
	
	246
	
	241
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Hình 3.9. Đồ thị đường lũy tích điểm bài kiểm tra 1 tiết

Bảng 3.22. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra 1 tiết

	Lớp
	Số HS
	
	
	+ m
	S
	V%

	
	
	
	x
	
	
	

	TN
	246
	7,47± 0, 1
	1,64
	21,95%

	ĐC
	241
	6,12± 0, 14
	2,15
	35,13%


Kiểm tra kết quả bằng phép thử Student với α=0, 01, k=242+242-2=482. Dùng hàm TINV (0, 01; 482) trong Microsoft excel tìm giá trị tα, k=2,586.

Với công thức, ta tính được t = 7,708 > tα, k = 2,586.

Sự khác biệt trên giữa nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa với α=0, 01.

Bảng 3.23. Tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra 1 tiết

	Lớp
	Số HS
	Yếu - kém
	Trung bình
	Khá - Giỏi

	
	
	
	0- 4 điểm
	5 - 6 điểm
	7
	- 10 điểm

	
	
	SL
	
	%
	SL
	%
	SL
	
	%

	TN
	246
	13
	
	5,28%
	50
	20,33%
	183
	
	74,39%

	ĐC
	241
	52
	
	21,58%
	83
	34,44%
	106
	
	43,98%



Hình 3.10. Đồ thị kết quả điểm bài kiểm tra 1 tiết

3.5.1.3. Phân tích kết quả định lượng

Qua phân tích định lượng, chúng tôi nhận thấy kết quả học tập ở các lớp TN luôn cao hơn các lớp ĐC, cụ thể:

Tỉ lệ % HS đạt điểm khá giỏi ở các lớp TN luôn cao hơn ở các lớp ĐC và tỉ lệ % HS đạt điểm yếu, kém và TB ở các lớp TN thấp hơn ở các lớp ĐC. Chứng tỏ HS ở các lớp TN, hiểu bài và vận dụng kiến thức làm kiểm tra tốt hơn so với các lớp ĐC.
ĐTB ở các lớp TN luôn cao hơn ở các lớp ĐC, độ lệch chuẩn ở các lớp TN luôn nhỏ hơn ở các lớp ĐC, chứng tỏ điểm mà HS đạt được ở các lớp TN tập trung quanh giá trị điểm trung bình hơn so với lớp ĐC.
Đồ thị đường lũy tích của lớp TN luôn nằm ở bên phải và phía dưới so với đồ thị đường lũy tích lớp ĐC, chứng tỏ số HS đạt điểm xi trở xuống của các lớp TN luôn ít hơn của các lớp ĐC, đồng nghĩa với việc số HS đạt điểm cao ở lớp TN nhiều hơn ở lớp ĐC.
Qua kết quả TNSP chúng tôi rút ra nhận xét:

Việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hoá học mà chúng tôi nghiên cứu trong đề tài là có tác dụng tích cực đối với chất lượng dạy học, làm tăng khả năng tư duy nhận thức ở HS, HS nắm kiến thức bài học tốt hơn, có nâng cao kết quả học tập. Thiết kế các hoạt động một cách hợp lí, khoa học khi tổ chức hoạt động nhóm làm cho HS có cơ hội tự học và hợp tác tốt.
Việc bồi dưỡng năng lực tổ chức cho nhóm trưởng, lựa chọn nội dung thảo luận, xây dựng phương án kiểm tra đánh giá và phối hợp với các PPDH khác khi tổ chức hoạt động nhóm không chỉ làm cho kết quả học tập của HS được nâng lên mà còn hạn chế tối đa hiện tượng “ăn theo”, “phân tán điểm số”.
Việc sử dụng một số biện pháp khích lệ tinh thần cho HS khi tham gia hoạt động nhóm còn tạo điều kiện cho HS yếu kém có cơ hội học hỏi nhiều hơn và có sự cố gắng vươn lên trong học tập.
3.5.2. Kết quả thực nghiệm định tính

Để đánh giá định tính tính hiệu quả của đề tài và việc hình thành các kĩ năng ở HS, chúng tôi tiến hành phát phiếu tham khảo ý kiến thăm dò cho HS ở các lớp TN (phụ lục 7) và lấy ý kiến GV tham gia thực nghiệm.

Số phiếu phát ra cho HS lớp TN 246 phiếu. Số phiếu thu lại 240 phiếu (97, 56%).

3.5.2.1. Thái độ của HS đối với các bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm

Chúng tôi tiến hành phân tích thái độ, hành vi và suy nghĩ của HS thông qua các phiếu thăm dò. Để đánh giá thái độ của HS đối với PPDH bằng hoạt động nhóm và một số biện pháp sử dụng khi tổ chức hoạt động nhóm, chúng tôi sử dụng câu hỏi 1,2 với hai lần đo trước và sau TN, sau đó thống kê tính phần trăm.

Bảng 3.24. Tâm trạng của HS khi tham gia hoạt động nhóm

	Tâm trạng của em khi tham gia các bài lên lớp
	Trước TN
	
	Sau TN

	có tổ chức học nhóm
	
	
	
	
	

	
	SL
	%
	SL
	
	%

	a. Rất thích.
	14
	5.83
	124
	
	51.67

	b. Thích.
	39
	16.25
	57
	
	23.75

	c. Bình thường.
	125
	52.08
	50
	
	20.83

	d. Không thích.
	28
	11.67
	7
	
	2.92

	e. Rất chán
	34
	14.17
	2
	
	0.83


Trước khi TN, phần nhiều HS đón nhận giờ học giờ học có hoạt động hợp tác nhóm với tâm trạng bình thường như mọi giờ học khác (52.08%) thậm chí có những em không thích giờ học có hoạt động nhóm và cho là hoạt động nhóm rất chán, lựa chọn d và e là 25.84%, bởi các giờ học nhóm trước giờ các em được tham gia mang nặng tính hình thức, ít có cơ hội trao đổi với bạn cùng nhóm hay thể hiện bản thân mình.
Sau khi tham gia học với các tiết học TN, các em đã nhận thấy những ưu điểm mà PP này mang lại cho các em, do đó tâm trạng của các em có chiều hướng thay đổi rõ ràng: lựa chọn a, b là 75.42%; lựa chọn d và e là 3.75%.
Bảng 3.25. Nhận xét của HS qua các bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm


	STT
	Nội dung
	Thời điểm
	ĐTB

	
	
	
	

	1
	Không khí lớp học vui vẻ, thoải mái
	Lần đầu
	2.91

	
	
	Hiện tại
	3.96

	
	
	
	

	2
	Mức độ hứng thú, khơi dậy động cơ học tập
	Lần đầu
	2.75

	
	
	Hiện tại
	3.61

	
	
	
	

	3
	Mức độ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức
	Lần đầu
	3.06

	
	
	Hiện tại
	3.18

	
	
	
	

	4
	Mức độ cải thiện điểm số
	Lần đầu
	2.78

	
	
	Hiện tại
	3.1

	
	
	
	

	5
	Mức độ rèn luyện các kỹ năng
	Lần đầu
	2.85

	
	
	Hiện tại
	3.63

	
	
	
	

	6
	Mức độ xây dựng tinh thần đoàn kết
	Lần đầu
	2.83

	
	
	Hiện tại
	3.19

	
	
	
	

	7
	Mức độ tiêu tốn thời gian chuẩn bị và báo cáo
	Lần đầu
	3.37

	
	
	Hiện tại
	2.75

	
	
	
	



Nhận xét: Qua kết quả điều tra từ bảng 3.25 dễ dàng nhận thấy đa số học sinh cho rằng hoạt động nhóm làm không khí lớp học vui vẽ, thoải mái. So với lần đầu tiên tham gia hoạt động nhóm thì mức độ hứng thú, khơi dậy động cơ học tập; tiếp thu, ghi nhớ kiến thức; cải thiện điểm số; rèn luyện các kỹ năng và xây dựng tinh thần đoàn kết hợp tác trong tập thể đều cao hơn.

Không chỉ thế mức độ tiêu tốn thời gian chuẩn bị và báo cáo có giảm đi sau một quá trình tham gia hoạt động nhóm. Chứng tỏ các em đã được rèn luyện và làm quen dần với cách học này đồng thời kỹ năng giao tiếp, hợp tác xử lí thông tin có nhanh nhạy hơn.

Do đó có thể khẳng định một cách định tính các biện pháp sử dụng trong lúc tổ chức hoạt động nhóm đã được một bộ phận lớn học sinh tiếp nhận một cách tích cực và làm cho các em biết quản lí thời gian hoạt động và hợp tác hiệu quả.

Ưu điểm của PPDH hợp tác nhóm là mang lại hứng thú cho người học, tác động đến ý thức học tập của HS, đồng thời rèn luyện cho các em nhiều kỹ năng, để khẳng định điều này chúng tôi tiến hành điều tra bằng câu hỏi 3 trong phiếu thăm dò.

Bảng 3.26. Mức độ rèn luyện các kỹ năng cho HS sau khi thực nghiệm

	STT
	Kĩ năng
	
	
	Mức độ
	
	
	ĐTB

	
	
	5
	4
	
	3
	
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trình bày, thuyết phục người nghe
	41
	135
	
	54
	
	4
	6
	3.84

	2
	Lắng nghe, nhận xét, góp ý
	114
	72
	
	52
	
	1
	1
	4.24

	3
	Hợp tác, ý thức xây dựng tập thể
	115
	57
	
	62
	
	5
	1
	4.17

	4
	Đánh giá và tự đánh giá
	84
	97
	
	35
	
	19
	5
	3.98

	5
	Tìm kiếm và chọn lọc thông tin
	78
	107
	
	51
	
	3
	1
	4.08

	6
	Xử lí thộng tin và đưa ra quyết định
	86
	98
	
	41
	
	13
	2
	4.05

	7
	Sử dụng các phần mềm tin học
	42
	65
	
	76
	
	43
	14
	3.33

	8
	Thực hành
	57
	127
	
	53
	
	2
	1
	3.99

	9
	Vận dụng kiến thức vào thực tế
	67
	81
	
	74
	
	15
	0
	3.84

	10
	Làm việc khoa học, sử dụng thời
	54
	65
	
	41
	
	62
	18
	3.31

	
	gian hợp lí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét: Qua kết quả điều tra từ bảng 3.26, đa số HS đều cho rằng thông qua việc tham gia hoạt động nhóm HS được rèn luyện nhiều kỹ năng nhất là năng lực hợp tác, lắng nghe, nhận xét, góp ý và chọn lọc thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn.

Bảng 3.27. Mức độ đánh giá của HS về tính hiệu quả khi kết hợp hoạt động nhóm với sử dụng phiếu ghi bài và phiếu học tập

	STT
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	
	ĐTB

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	đỡ tốn thời gian chuẩn bị và báo cáo
	112
	86
	35
	7
	0
	4.26

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	biết trước được trọng tâm cần báo cáo
	102
	98
	36
	4
	0
	4.24

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	dễ thảo luận, báo cáo
	74
	123
	27
	14
	2
	4.05

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	đỡ tốn thời gian ghi bài
	182
	58
	0
	0
	0
	4.76

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	nhớ bài kĩ và lâu hơn
	95
	88
	52
	5
	0
	4.14

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	tiện cho việc củng cố và tự học ở nhà
	102
	121
	17
	0
	0
	4.35

	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét: Qua kết quả điều tra từ bảng 3.27, đa số HS đều thích sử dụng phiếu ghi bài và phiếu học tập vì đỡ tốn thời gian ghi bài; tiện cho việc củng cố và tự học ở nhà; đỡ tốn thời gian chuẩn bị và báo cáo; biết trước được trọng tâm cần báo cáo; nhớ bài kĩ và lâu hơn. Từ đó HS sẽ hứng thú hơn với môn học.

Bảng 3.28. Mức độ cảm nhận của HS về tính hiệu quả khi tổ chức hoạt động nhóm thông qua các trò chơi, gameshow

	STT
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	
	ĐTB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	
	3
	
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	không khí lớp học vui vẻ, thoải mái
	182
	58
	
	0
	
	0
	0
	4.76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	kiến thức dễ tiếp thu
	45
	52
	
	58
	
	54
	31
	3.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	nhớ bài kĩ và lâu hơn
	128
	78
	
	27
	
	5
	2
	4.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	tinh thần hợp tác, tập thể cao hơn
	143
	64
	
	32
	
	1
	0
	4.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	hứng thú và yêu thích bộ môn hơn
	157
	34
	
	49
	
	0
	0
	4.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét: Qua kết quả điều tra từ bảng 3.28, việc tổ chức hoạt động nhóm thông qua các trò chơi, gameshow cho HS mang lại hiệu quả cao trong học tập. HS chỉ tiếp thu bài tốt nhất, nhớ bài kĩ và lâu hơn khi được học tập trong một môi trường vui vẻ, thoải mái; Đây là hình thức được nhiều HS đánh giá là góp phần làm tăng hứng thú học tập và yêu thích bộ môn hơn.

Bảng 3.29. Mức độ nhận xét của HS qua việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động nhóm cho nhóm trưởng và các thành viên

	STT
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	
	ĐTB

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	khả năng giao tiếp (lắng nghe, thuyết
	125
	89
	26
	0
	0
	4.41

	
	phục, …) tốt hơn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	thời gian thảo luận, trình bày hiệu quả hơn
	89
	125
	12
	4
	10
	4.16

	3
	việc phân công làm việc khoa học, hiệu
	104
	112
	14
	8
	2
	4.28

	
	quả
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	việc chấm điểm hợp lí, công bằng
	26
	86
	53
	46
	29
	3.14

	5
	tinh thần đoàn kết, hợp tác nhóm cao hơn
	143
	64
	32
	1
	0
	4.45


Nhận xét: Từ bảng 3.29, HS có tinh thần đoàn kết, hợp tác nhóm cao hơn cũng như được rèn luyện kỹ năng sống tốt hơn và có thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn.

Học sinh gần như đóng vai trò chủ thể khi tham gia học tập bằng hình thức hoạt động nhóm. Để khảo sát tâm tư nguyện vọng các em và cũng để đo mức độ hiệu quả khi tổ chức dạy học bằng hình thức hoạt động nhóm thông qua các biện pháp đã thiết kế chúng tôi tiến hành điều tra thông qua câu hỏi 7 trong phiếu thăm dò. Thống kê tỉ lệ % số học sinh chọn để đánh giá một cách định tính giá trị thực tiễn của đề tài.

Bảng 3.30. Ý kiến của HS về những yếu tố làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm

	STT
	Nội dung
	Số HS
	Tỉ lệ %

	
	
	
	

	1
	có sự hợp tác tích cực giữa các thành viên
	240
	100

	
	
	
	

	2
	có nhóm trưởng giỏi, năng động
	240
	100

	
	
	
	

	3
	có sự phân công hợp lí phù hợp với năng lực và yêu cầu
	240
	100

	
	hoàn thành đúng thời gian qui định
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	có sự giúp đỡ trực tiếp của thầy cô khi gặp khó khăn
	214
	89.17

	
	
	
	

	5
	sử dụng vở ghi, dàn ý tóm tắt nội dung các câu hỏi thảo
	236
	98.33

	
	luận để tiết kiệm thời gian thảo luận và ghi bài
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	có sự động viên khích lệ kịp thời (quà, điểm thưởng, …)
	208
	86.67

	
	
	
	

	7
	có bầu không khí lớp vui vẻ, thân thiện
	221
	92.08

	
	
	
	

	8
	mạnh dạn đưa ý kiến cá nhân, phê bình thẳng thắng trên
	189
	78.75

	
	tinh thần góp ý và xây dựng
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	cho điểm HS phù hợp với đóng góp cá nhân, hạn chế tối
	196
	81.67

	
	đa hiện tượng ăn theo.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động.
	186
	77.5

	
	
	
	

	Nhận xét: Kết quả thực nghiệm định tính
	
	


Qua kết quả phân tích các phiếu thăm dò của HS, chúng tôi có nhận xét:

Tâm trạng và thái độ của HS sau khi tham gia hoạt động nhóm có sự chuyển biến tích cực.
HS nhận ra những ưu điểm của hoạt động nhóm trong học tập.
HS rút ra được những yếu tố để hoạt động nhóm có hiệu quả.
Dựa trên một số tiêu chí đánh giá, kĩ năng hoạt động của HS đa số đều tiến bộ.
3.5.2.2. Ý kiến của GV tham gia thực nghiệm

Sau khi tiến hành thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã có buổi trao đổi, lấy ý kiến của các GV dạy các lớp TN về việc áp dụng PPDH hợp tác nhóm trong dạy học ở trường THPT mà chúng tôi thực nghiệm.

Ý kiến của cô Nguyễn Thị Khánh Chi, trường THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương
Không khí lớp học sôi nổi, tạo sự hứng thú trong học tập của HS.
Sau các giờ học theo hình thức hoạt động nhóm hợp tác, các HS thân thiết, giúp đỡ
nhau nhiều hơn; HS dạn dĩ hơn khi giao tiếp; giữa GV và HS cũng có sự thân thiện và hiểu nhau hơn.

Các biện pháp đưa ra khi tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm hay, nhưng để thực hiện thì GV tốn nhiều công sức.
Ở các tiết dạy thực nghiệm đầu, do GV và HS chưa quen cách tổ chức các hoạt động nên hay bị mất nhiều thời gian và trễ giờ.
Cách tổ chức chấm điểm, đánh giá đã khắc phục nhược điểm của dạy học hợp tác là hiện tượng “ăn theo”, ỷ lại vào học sinh khá giỏi trong nhóm.
Có biện pháp bồi dưỡng nhóm trưởng nên hiệu quả hoạt động nhóm cao hơn. Khắc phục hiện tượng “ lệch hướng”, sai trọng tâm khi thảo luận.
Cách đánh giá hiệu quả nhưng mất nhiều thời gian nếu không quản lí lớp tốt.
Ý kiến của cô Lê Khánh Việt Hà, trường THPT Long Trường, Tp. HCM
Cách thức tổ chức hoạt động nhóm linh hoạt, sinh động, phù hợp với các kiểu bài lên lớp. Thiết kế các hoạt động chi tiết và hợp lý.
HS hào hứng khi tham gia các hoạt động, đặc biệt là khi cùng nhau làm thí nghiệm hay chơi trò chơi.
Sử dụng phiếu ghi bài và phiếu học tập giúp HS khắc sâu kiến thức, tiết kiệm thời gian thảo luận, trình bày. Khắc phục hạn chế của việc dạy học hợp tác theo nhóm ở vấn đề thời gian.
Cách thức đánh giá kết quả của từng cá nhân và nhóm chặc chẽ, hạn chế được hiện tượng ăn theo nhưng còn mất thời gian và công sức của GV.
Kết quả hoạt động nhóm chưa được đánh giá theo một quá trình nên chưa thấy được sự tiến bộ trong hợp tác.
Ý kiến của cô Phạm Thị Tuyết Lan, trường THPT Bình Chánh, Tp. HCM
Các hình thức hoạt động phong phú, phù hợp với mọi đối tượng HS.
HS có sự chuẩn bị bài trước ở nhà nhờ có vở ghi và phiếu học tập, do đó trong giờ học HS không mất nhiều thời gian thảo luận và trình bày. Điều này đã khắc phục được hạn chế lớn nhất của dạy học hợp tác theo nhóm là vấn đề thời gian tổ chức các hoạt động và đánh giá học sinh.
Khi đã thành thục các bước hoạt động thì việc điều hành HS hoạt động trở nên đơn
giản.

HS hứng thú với cách học, càng về sau tinh thần hợp tác của HS càng cao, sẵn sàng giúp đỡ nhau để nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả học tập của các em có nhiều tiến bộ, các em nhớ bài lâu hơn.
Phương án đánh giá đã tránh được tình trạng “ăn theo”, nhưng còn phức tạp, mất nhiều công sức của GV.
Một số biện pháp đưa ra có thể áp dụng được trong dạy học hóa học ở các khối lớp 10 và 12 như làm vở ghi, phiếu học tập, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động nhóm cho nhóm trưởng và các thành viên.
Ý kiến của cô Nguyễn Ngọc Anh Thư, trường THPT Lương Văn Can, Tp. HCM
Giờ học sôi nổi, không khí lớp học thân thiện.
Ban đầu HS chưa quen với cách học hợp tác, nên sự di chuyển nhóm, sự chia sẽ suy nghĩ, kiến thức còn hạn chế. Sau vài bài dạy theo PPDH hợp tác, HS đã nhận thấy có sự phụ thuộc giữa thành công của nhóm với thành công của cá nhân, nên có sự tích cực trong hợp tác nhóm.
Thiết kế các hoạt động buộc HS phải chuẩn bị bài kĩ, chủ động nắm kiến thức.
Thiết kế phiếu ghi bài và phiếu học tập rõ ràng, chi tiết tiết kiệm thời gian lên lớp.
Sau thời gian tham gia học theo kiểu hoạt động nhóm, khả năng nói, diễn đạt của HS thay đổi rõ ràng: trình bày lưu loát, mạch lạc, mạnh dạn hơn.
Phương án đánh giá cho điểm của cá nhân và nhóm đã đánh giá chính xác khả năng hoạt động của HS.
Có các biện pháp bồi dưỡng cho nhóm trưởng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên làm cho hiệu quả làm việc của nhóm tốt hơn, ý thức kỷ luật cũng như tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong nhóm cao hơn. Khắc phục được hạn chế của hình thức DHHT theo nhóm là sự “đùn đẩy trách nhiệm” hoặc hiện tượng “ỷ lại”.
Ban đầu GV chưa có kinh nghiệm quản lí lớp, do đó lớp học còn ồn ào lộn xộn, luôn bị thiếu thời gian để thực hiện hết các hoạt động của giáo án.
Phương pháp này đòi hỏi GV phải có năng lực quản lí, điều hành HS, kĩ năng giao tiếp tốt.
Nhận xét:

Trên cơ sở phân tích kết quả thu được từ việc thực nghiệm và phiếu thăm dò HS, chúng tôi rút ra kết luận:

Việc áp dụng PPDH hợp tác nhóm nhỏ vào dạy học hóa học đã tạo động lực cho HS trong học tập, giúp HS nâng cao khả năng tự học, biến quá trình dạy của thầy thành quá trình tự học của trò.
Từ kết quả điểm số của các bài kiểm tra, cho thấy kết quả học tập được tăng lên đáng kể. Kết quả học tập của các lớp TN đợt 2 cao hơn đợt 1, chứng tỏ khi đã sử dụng thành thục PPDH hợp tác nhóm nhỏ, GV điều kiển các hoạt động học tập của HS nhịp nhàng và hiệu quả hơn ban đầu; khi HS đã quen với cách học hợp tác nhóm, HS làm chủ kiến thức tốt hơn, nắm kiến thức nhanh hơn và nhớ bài lâu hơn.
Các giờ học có áp dụng một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức dạy học nhóm giúp HS lĩnh hội kiến thức một cách chủ động, tạo cho các em có nhiều cơ hội rèn luyện và phát triển các kĩ năng hiệu quả.
Từ đó, chúng tôi khẳng định việc sử dụng hình thức hoạt động nhóm vào dạy học hoá học hoàn toàn mang tính khả thi. Một số biện pháp mà đề tài đề xuất đã thật sự mang lại hiệu quả cho việc tổ chức dạy học bằng hình thức hoạt động nhóm. Hiệu quả giáo dục kĩ năng cho HS thông qua các biện pháp mà đề tài đề cập không thể thấy được ngay sau một vài tiết dạy mà phải qua một quá trình dạy học lâu dài.

Vì vậy người GV phải kiên trì áp dụng, không ngừng đầu tư tìm giải pháp phù hợp với đối tượng dạy học; Phải là người thầy sáng tạo mới đào tạo được những học trò biết sáng tạo. Ngoài ra HS cũng phải tương tác tích cực, có ý thức tự lực, có tinh thần tập thể, “mình vì mọi người, mọi người vì mình” thì kết quả việc tổ chức dạy học bằng hình thức hoạt động nhóm mới đạt hiệu quả như mong muốn.

3.6. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi rút ra các bài học kinh nghiệm khi chia nhóm, lựa chọn nội dung hoạt động nhóm, lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động nhóm, tạo hứng thú đối với các hoạt động học tập mang tính hợp tác, thu hút sự chú ý của HS, kiểm soát thời gian hoạt động nhóm và kích thích HS phát biểu ý kiến, để tạo sự thành công trong khi tổ chức hoạt động nhóm.

3.6.1.Kinh nghiệm khi chia nhóm

GV phải giữ vai trò chủ động trong việc chia nhóm sao cho các thành viên của nhóm được học hỏi lẫn nhau. Theo ý kiến của các giáo viên khi tham gia TN, số lượng thành viên cho mỗi nhóm khoảng 4-5 HS. Việc lựa chọn cách chia nhóm là tùy thuộc vào nội dung bài học và thời lượng của tiết học. Để việc chia nhóm có hiệu quả GV nên lập phiếu điều tra ngay từ đầu năm học để có thể chia theo năng lực, sở thích, vị trí chỗ ngồi hay theo địa bàn cư trú hoặc chia ngẫu nhiên sao cho mỗi nhóm có đủ trình độ HS, có sự hợp tác một cách tương đối, phải “hợp rơ” với nhau thì hiệu quả hoạt động sẽ tốt hơn.
Ngoài ra khi chia nhóm GV nên lưu ý đến yếu tố thời gian. Nếu nội dung bài dài nên hạn chế tối đa sự di chuyển khi phân nhóm.
Việc chia nhóm nên thay đổi thường xuyên để tránh sự nhàm chán. Để tăng sự hấp dẫn, hứng thú khi hoạt động nhóm có thể đánh số HS theo chu kì, những HS có số giống nhau lập thành một nhóm.
3.6.2.Kinh nghiệm về việc sử dụng các biện pháp làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm

Phối hợp các biện pháp sử dụng làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm nên chú ý đến trình độ, kỹ năng hợp tác của HS. Từ đó lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức phù hợp.
Lập kế hoạch chi tiết, tính toán thời gian tổ chức và thiết kế các hoạt động đảm bảo hạn chế mức thấp nhất việc ghi chép, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận.
Thiết kế phiếu học tập nên chú ý xây dựng hệ thống câu hỏi logic, hợp lí, có tính tranh luận, kích thích nhằm tăng động cơ tìm hiểu, hợp tác giải quyết vấn đề.
Xây dựng phiếu ghi bài rõ ràng, phù hợp với tiến trình bài học và nội dung thảo luận. Tùy nội dung có thể phát trước phiếu học tập và phiếu ghi bài để HS dễ chuẩn bị.
Nhất thiết phải đặt giới hạn thời gian cho từng hoạt động và đề nghị HS tuân thủ dứt khoát, nghiêm ngặt để đảm bảo tiến trình bài học.
Phân công việc cụ thể và hướng dẫn chi tiết cho nhóm trưởng và các TV trong nhóm hoạt động. Đôn đốc, nhắc nhở các nhóm hoàn thành việc thảo luận đúng hướng, đúng hạn, giúp đỡ, tư vấn cho các nhóm gặp khó khăn với tư cách người chỉ đạo.
Theo sát các hoạt động của HS, đến gần các nhóm thảo luận để kịp thời góp ý hoặc gợi ý khi cần thiết. Đây cũng là cách làm tăng mức độ tập trung của HS vào vấn đề đó. Mức độ gần gũi càng cao thì mức độ tập trung của HS càng lớn, từ đó làm tăng hiệu quả của việc thảo luận nhóm.
Xây dựng các phương án đánh giá khoa học, phù hợp đảm bảo tính khách quan, công bằng. Nên tăng cường việc chấm chéo giữa các nhóm, đảm bảo công khai, và rèn luyện kỹ năng tự đánh giá cho HS, giáo dục các em ý thức trách nhiệm trong công việc.
Sau mỗi hoạt động nhóm, GV cần rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần lĩnh hội vừa giúp HS nắm vững kiến thức của bài, vừa hoàn thiện các kỹ năng để các lần thảo luận nhóm sau đạt hiệu quả cao hơn. Kết thúc hoạt động, GV nên nhắc lại những
chốt của bài học và cho HS thời gian để ghi chép lại.

Để bài giảng sinh động, GV nên sử dụng xen kẽ nhiều hình thức hợp tác nhóm nhỏ như: trả lời phiếu học tập, cùng nhau làm thí nghiệm hoặc mô tả thí nghiệm, giải bài tập, thuyết trình theo nhóm… Bên cạnh đó, GV cần phối hợp một cách linh hoạt phương pháp hoạt động nhóm với các phương pháp dạy học khác như thuyết trình, đàm thoại … để phát huy hết trí lực của HS, rèn luyện cho các em thêm nhiều kỹ năng sống.
3.6.3.Kinh nghiệm về việc tạo hứng thú và thu hút sự chú ý của HS khi tham gia hoạt động nhóm

Một số kinh nghiệm chúng tôi thu được sau khi TN nhằm làm tăng hứng thú và thu hút sự chú ý của HS khi tham gia hoạt động nhóm như sau:

Thu hút HS vào cuộc bằng việc lựa chọn nội dung thảo luận kích thích sự tranh luận, tính sáng tạo.
Đưa ra nhiệm vụ phù hợp. Nhiệm vụ hay sẽ kích thích động cơ học tập. Dùng câu hỏi dễ cho người có trình độ kiến thức hạn chế. Khi phân công nhiệm vụ, lưu ý:
Choice (Sự lựa chọn): Sự tự do trong lựa chọn nhiệm vụ của người học sẽ thúc đẩy động cơ nội tại của họ.
Challenge (Thách thức): Thách thức chính là ở mức độ khó khăn của nhiệm vụ.
Control (Kiểm soát): Điều quan trọng là người học phải đánh giá được kết quả mong đợi, khả năng cần huy động và phát triển đối với bản thân mình.
Cooperation (Hợp tác): Nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp xã hội.
Làm tăng hứng thú và thu hút sự chú ý của HS khi thiết kế các hoạt động đa dạng và thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức thảo luận nhóm.
Tạo không khí trao đổi, thảo luận và hợp tác nhóm vui vẻ, cởi mở, thoải mái. Khuyến khích các em đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề.
Khi thuyết trình theo nhóm, việc đặt tên nhóm và các thành viên kèm với lời giới thiệu “ngộ nghĩnh” dễ tạo không khí vui vẻ và thu hút sự chú ý của nhóm khác.
Đề ra các hình thức khen thưởng đối với cá nhân và nhóm tích cực hoạt động, các biện pháp xử lí đối với cá nhân và nhóm thiếu tích cực.
Khi HS tỏ ra không tích cực hợp tác, GV cần thúc đẩy động lực học tập của HS bằng cách giới hạn về thời gian. Ví dụ, GV có thể nói: “ Các nhóm sẽ hoàn thành phiếu học tập này trong vòng 5 phút. Sau 5 phút, cô sẽ đi kiểm tra từng nhóm và mời bất kỳ thành viên của nhóm nào đó trình bày”. Mặt khác, nếu nhận thấy HS tập trung quá cao độ thì GV nên chủ động dẫn dắt HS giải quyết vấn đề từ mức độ thấp nâng dần lên mức độ cao hơn.
Ngoài ra để kích thích HS phát biểu ý kiến theo chúng tôi nên: kịp thời biểu dương những tiến bộ dù nhỏ. Tìm ý đúng trong câu trả lời sai.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Trong chương này chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với những công việc như sau:

Thực nghiệm 10 bài lên lớp thuộc chương trình lớp 11 cơ bản ở 4 trường THPT.

Đợt 1: thực nghiệm thăm dò (3 giáo án).
Đợt 2: thực nghiệm chính thức (7 giáo án).
Lấy ý kiến của GV và 240 HS tham gia thực nghiệm.

Xử lí và phân tích kết quả 5 bài kiểm tra theo cặp lớp TN – ĐC:

Bài kiểm tra sau thực nghiệm đợt 1
Bài kiểm tra sau bài luyện tập C, Si và các hợp chất của chúng
Bài kiểm tra sau bài phenol
Bài kiểm tra sau bài luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài kiểm tra sau TN đợt 2– bài kiểm tra 1 tiết.
Xử lí và phân tích kết quả phiếu thăm dò HS để đánh giá mức độ nhận xét của HS sau khi tham gia hoạt động nhóm và mức độ rèn luyện các kĩ năng của HS.

Kết quả thu được sau khi thực nghiệm:

Về mặt định lượng: Sử dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hoá học đã tác động vào quá trình học tập của HS 6 lớp: 11A3, 11A4, 11A5 (trường Bình Chánh), 11A1 (trường Long Trường), 11A6 (trường Trịnh Hoài Đức), 11A5 (trường Lương Văn Can). Kết quả học tập của các lớp tăng lên một cách đáng kể so với lớp đối chứng.
Về mặt định tính: Sau khi thăm dò ý kiến 240 HS, tác giả nhận thấy những biện pháp sử dụng khi tổ chức hoạt động nhóm đã đem lại những kết quả khả quan. Thái độ của HS khi hoạt động nhóm có sự chuyển biến tích cực, Đặc biệt kết quả điều tra cho thấy sự tiến bộ của một số kĩ năng hoạt động nhóm.
Ý kiến của GV tham gia thực nghiệm: Cách thức tổ chức hoạt động nhóm phong phú, đa dạng, tiêu chí đánh giá công bằng, thu hút sự tham gia của HS, góp phần thay đổi không khí lớp học, nâng cao hiệu quả học tập và phát triển những kĩ năng cơ bản, cần thiết cho HS.
6. Rút ra các bài học kinh nghiệm về hoạt động nhóm thông qua việc chia nhóm, sử dụng các biện pháp làm tăng hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm và tạo hứng thú, thu hút sự chú ý của HS khi tham gia hoạt động nhóm.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Kết luận

Đối chiếu với mục đích và nhiệm vụ đặt ra đề tài đã hoàn thành được các nội dung sau:

1.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài

Trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu.
Nghiên cứu một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay và một số hình thức tổ chức dạy học hiện đại.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học hợp tác, dạy học bằng hoạt động nhóm. Góp phần hoàn thiện lí luận về hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông.
1.2. Điều tra thực trạng việc tổ chức hoạt động nhóm ở một số trường THPT

Phát phiếu thăm dò, lấy ý kiến của 112 GV, thuộc 10 tỉnh thành (TP. HCM; Bà Rịa

– Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bình Dương; Bình Thuận; Đồng Nai; Khánh Hòa; Long An; Tây Ninh; Cà Mau).

1.3. Nghiên cứu một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm

Nghiên cứu một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm thường gặp khi khi dạy hóa học lớp 11 ở trường THPT.

Hình thức tổ chức thảo luận chung một vấn đề tại lớp.
Hình thức mỗi thành viên tìm hiểu một vấn đề rồi truyền đạt lại cho nhóm.
Hình thức tổ chức hoạt động nhóm thông qua các trò chơi.
Hình thức tổ chức hoạt động nhóm ngoài lớp và báo cáo sản phẩm tại lớp.
Hình thức tổ chức hoạt động nhóm có sử dụng thí nghiệm.
1.4. Nghiên cứu cơ sở khoa học của các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm

Cơ sở tâm lí giáo dục học của hoạt động nhóm.
Quy trình tổ chức hoạt động nhóm.
Những khó khăn và bài học thực tiễn trong tổ chức hoạt động nhóm ở trường
THPT.

Ý kiến của một số nhà nghiên cứu về hoạt động nhóm.
Tổng quan về chương trình hóa học lớp 11 THPT.
1.5. Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm

Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung phù hợp để thảo luận nhóm

Biện pháp 2: Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nhóm thích hợp với nội dung và điều kiện thực tế

Biện pháp 3: Thiết kế phiếu ghi bài, phiếu học tậpdùng cho hoạt động nhóm

Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực tổ chức cho các nhóm trưởng

Biện pháp 5: Xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm

Biện pháp 6: Tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia hoạt động nhóm

Biện pháp 7: Xây dựng phương án kiểm tra – đánh giá khoa học

Biện pháp 8: Kiểm soát thời gian hoạt động nhóm một cách chặt chẽ

Biện pháp 9: Nâng cao năng lực tổ chức, điều khiển của giáo viên

1.6. Vận dụng các biện pháp để thiết kế 10 giáo án thuộc 5 kiểu bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm

Bài TN 1:
Sự điện li

Bài TN 2:
Axit – Bazơ – Muối

Bài TN 3:
Thực hành: tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

Bài TN 4:
Amoniac-Muối amoni

Bài TN 5:
Phân bón hóa học

Bài TN 6:
Công nghiệp Silicat

Bài TN 7:
Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài TN 8:
Phenol

Bài TN 9:
Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài TN 10: Thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

1.7. Thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính hiệu quả và tính khả thi của đề tài nghiên cứu

Tiến hành thực nghiệm 10 giáo án qua hai đợt với 487 HS (ứng với 6 cặp lớp TN
– ĐC) thuộc lớp 11 cơ bản ở 4 trường THPT Bình Chánh, Lương Văn Can, Long Trường (Tp. HCM) và THPT Trịnh Hoài Đức (Bình Dương) cùng tham gia.

- Đợt 1: TN thăm dò, giúp GV và HS làm quen với việc tổ chức hoạt động nhóm.

Tác giả thực nghiệm 3 bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm ở 6 cặp lớp thuộc 4 trường THPT.
Thống kê và xử lí điểm số 487 bài kiểm tra trên phép thử kiểm định t.
Đợt 2: TN chính thức – đợt TN lấy số liệu chính thức để chứng minh tính khả thi của đề tài.
Tác giả thực nghiệm 7 bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm ở 6 cặp lớp thuộc 4 trường THPT.
Thống kê và xử lí điểm số 1948 bài kiểm tra trên phép thử kiểm định t. Kết quả phân tích cho thấy giáo án có tổ chức hoạt động nhóm mà tác giả nghiên cứu trong đề tài là có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học.
Chúng tôi cũng tiến hành lấy ý kiến của các GV và 246 HS tham gia TN qua 2 đợt bằng phiếu thăm dò. Số phiếu phát ra 246 phiếu, thu vào 240 phiếu.
Từ kết quả thực nghiệm và qua ý kiến của GV - HS, chúng tôi nhận thấy phần nhiều các em hứng thú với giờ học có hoạt động hợp tác nhóm, các HS đã được học với PPDH hợp tác đều có sự chuyển biến tích cực về kĩ năng: giao tiếp, diễn đạt, làm việc hợp tác, giải quyết vấn đề.
Chúng tôi nhận thấy việc sử dụng các biện pháp làm tăng hiệu quả các bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm được nghiên cứu trong đề tài có khả năng áp dụng vào thực tế đồng thời đạt được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn hoá học ở
trường THPT. Kết quả này đã khẳng định tính thực tiễn của đề tài.

1.8. Rút ra một số bài học kinh nghiệm để giúp GV THPT sử dụng hình thức hoạt động nhóm có hiệu quả

Kinh nghiệm khi chia nhóm.
Kinh nghiệm về việc sử dụng các biện pháp làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm.
Kinh nghiệm về việc tạo hứng thú và thu hút sự chú ý của HS khi tham gia hoạt động nhóm.
Tuy nhiên người GV cũng cần linh động, phối hợp các phương pháp dạy học và sử dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm một cách linh hoạt, sáng tạo để đạt được thành công.

Đề xuất

Từ các kết quả của đề tài nghiên cứu, để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học ở trường THPT, chúng tôi có một số kiến nghị sau:

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tạo điều kiện để GV có thể tăng cường áp dụng các PPDH tích cực nói chung và PPDH hợp tác theo nhóm nói riêng vào dạy học.
Kết hợp với Bộ Tài chính có những chính sách ưu đãi với giáo viên: tăng lương; giảm giờ dạy... để GV có thời gian đầu tư nội dung và PPDH tốt hơn.
Đầu tư cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc đổi mới PPDH hiện đại trong đó có PPDH hợp tác theo nhóm.
Tiếp tục cải cách chương trình sao cho khoa học, hiện đại, không nặng về kiến thức hàn lâm, lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng mềm cho HS vào trong chương trình dạy học.
Tiếp tục đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá. Cụ thể là không chỉ đánh giá trên nền tảng kiến thức và kĩ năng hoá học, cần đề ra các tiêu chí đánh giá được kĩ năng hoạt động, năng lực xã hội và thái độ học tập của HS thông qua các hoạt động nhóm và cá
nhân xoay quanh chủ đề của môn học.

2.2. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến rộng rãi các PPDH tích cực cho GV, trong đó có PPDH hợp tác nhóm nhỏ.
Tổ chức thi đua, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị sử dụng PPDH theo xu hướng đổi mới hiệu quả.
Chú trọng đến việc hình thành và rèn luyện kĩ năng sống cho HS thông qua các bài lên lớp, đưa yêu cầu này trở thành một yêu cầu nhất thiết phải đạt được ở mỗi giờ học. Bởi lẽ việc HS được trang bị các kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng hợp tác ... là mục đích cuối cùng của quá trình giáo dục hiện nay.
2.3. Đối với các trường THPT

Khuyến khích và tạo điều kiện cho GV sử dụng các PPDH tích cực nhằm nâng cao chất lượng bài lên lớp.
Tổ chức thường xuyên các giờ dạy có sử dụng PPDH tích cực để các GV tham khảo và học tập lẫn nhau.
Đầu tư xây dựng phòng bộ môn có đủ trang thiết bị cần thiết cho các giờ học.
Tiếp tục đẩy mạnh phong tào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” ; tổ chức các buổi học ngoại khóa để HS có cơ hội rèn luyện các kĩ năng sống.
Thiết kế tổ chức lớp học có sĩ số từ 30 - 35 HS/ lớp để đảm bảo hoạt động nhóm tác động tích cực đến mọi đối tượng HS. Thành viên nào cũng có cơ hội tham gia hoạt động, thể hiện tiềm năng và rèn luyện những kĩ năng quan trọng cho cuộc sống và công việc tương lai.
2.4. Đối với giáo viên

Tăng cường sử dụng các PPDH hiện đại, thiết kế các hoạt động dạy học tích cực để HS có cơ hội chủ động, sáng tạo trong học tập, HS có môi trường hoạt động rèn luyện
các kĩ năng mềm và thể hiện bản thân.

Tích cực khai thác đồ dùng và các thiết bị dạy học có hiệu quả. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế, soạn giảng bài lên lớp.
Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, câu lạc bộ hay các buổi đố vui có kiến thức hóa học gắn liền với kiến thức thực tế, để tạo sự hứng thú đối với môn học ở HS.
Mạnh dạn đổi mới và kiên trì, sáng tạo trong việc tổ chức nhiều hoạt động nhóm đa dạng, hiệu quả, gây được hứng thú cho HS.
Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người phải ngày càng năng động, sáng tạo. Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà ngành giáo dục chúng ta quan tâm. Cốt lõi của việc đổi mới PPDH cũng là đào tạo nên một thế hệ con người có khả năng hội nhập và hợp tác tốt. Một trong những PPDH hiện đại mang lại cho người học những điều cơ bản về kiến thức và kĩ năng sống, đó là dạy học bằng sự hợp tác thông qua hoạt động nhóm. Mong rằng trong tương lai hình thức tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm sẽ phổ biến rộng rãi và được nhiều người sử dụng hơn.

Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp, để giúp tác giả bổ sung vào công trình nghiên cứu và hoàn thiện hơn trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.
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PHỤ LỤC 1


Đề kiểm tra đợt 1

Bài Sự điện li – Axit, bazơ, muối

Lớp 11 Cơ bản - Thời gian: 15 phút

Cho Na=23, K=39, Ba=137, Mg=24, Al =27, H=1, O=16, S=32, Cl=35, 5 1. Nhóm các chất điện li mạnh là


A. HI, H2SO4, KNO3.

C. HCl, Ba(OH)2, CH3COOH.



B. HNO3, MgCO3, HF.

D. NaCl. H2S, (NH4)2SO4.

Sự điện li là

A. là sự điện phân các chất thành ion dương và ion âm. B. là phản ứng oxi-khử.


C. là sự phân li các chất điện lị thành ion dương và ion âm..
D. là phản ứng trao đổi ion.

Cho 50ml dung dịch HCl 0, 10 M tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 0, 12 M thu

được dung dịch A.Cho quỳ tím vào dung dịch A, quỳ có màu:

	A. đỏ.
	B. xanh.
	C. tím.
	D.không
	

	màu.
	
	
	
	
	

	4. Phương trình ion thu gọn: H+ +
	OH−
	H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá

	học nào sau đây?
	
	
	
	
	

	A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.
	B. 3HCl
	+ Fe(OH)3  → FeCl3
	+

	3H2O.
	
	
	
	
	

	C. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.
	D.H2SO4
	+ 2KOH →  K2SO4
	+

	2H2O.
	
	
	
	
	



Dung dịch A làm quỳ tím hóa xanh, dung dịch B làm quỳ tím hóa đỏ. Trộn lẫn hai dung dịch trên vào nhau thì xuất hiện kết tủa. A và B là:

A. KOH và K2 SO4



.



B. KOH và FeCl3



.

C. K2 CO3 và Ba(NO3 )2  .



D.



Na2 CO3 và KNO3



.

6. Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2 SO4 , Na2 CO3 , BaCl2 , NaNO3 . Chỉ dùng thêm quỳ tím làm thuốc thử thì có thể nhận biết được


A. 4 chất. B. 3 chất. C. 2 chất. D. 1 chất.

Một dung dịch chứa 0, 01 mol Na+, 0, 02 mol Mg2+, 0, 015 mol SO42-, x mol Cl−. Giá


	trị của x là
	
	
	

	A. 0, 015.
	B. 0, 020.
	C. 0, 035.
	D.  0,  010.

	8. Dung dịch A chứa 0, 2 mol SO42-  và 0, 3 mol Cl-
	cùng với x mol K+ . Cô cạn dung dịch

	thu được khối lượng muối khan là
	
	

	A. 53, 6 g.
	B. 26, 3 g.
	C. 45, 8 g.
	D. 57, 15 g.



Thể tích dd HCl 0, 3 M cần để trung hoà 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0, 1M và Ba(OH)2 0, 1 M là

	A. 100 ml.
	B. 150 ml.
	C. 200 ml.
	D.  250  ml.

	10. Trộn 200 ml dd AlCl3 1M với 700ml dd NaOH 1M. Số gam kết tủa thu được là

	A. 7, 8 g.
	B. 15, 6 g.
	C. 3, 9 g.
	D. 0, 0 g.



PHỤ LỤC 2


Đề kiểm tra

Bài “Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng”

Lớp 11 Cơ bản - Thời gian: 15 phút

Cho Na=23, K=39, Ca=40, Mg=24, Fe =56, H=1, O=16, C=12, Cl=35, 5

1/ Khử m(g) một oxit sắt A bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 11, 2 (g) Fe và 6, 72(l) CO2(đktc). Công thức của A là


A. Fe3O4.
B. Fe2O3.
C. FeO hoặc Fe3O4.
D. FeO.

2/ Lọ thủy tinh không chứa được axit


A. HCl.
B. HF.
C. HBr.
D. HI.

3/ Nung 10g CaCO3 ở 10000C, nếu hiệu suất phản ứng 100% thì thu được bao nhiêu lít khí CO2?

A. 2, 24 (l).
B. 4, 48 (l).
C. 0, 224 (l).
D. 22, 4 (l).

4/ Tính oxi hóa và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

	
	
	A.
	
	
	
	
	
	
	C + 2H
	t0
	
	
	
	
	
	
	
	B. C + CO
	
	t
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	→ CH
	4 .
	
	
	
	
	
	
	2
	→

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2CO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C. CaO + 3C
	t0
	
	
	+ CO.
	
	
	t0
	
	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	→ CaC
	2
	
	D. 4Al + 3C    → Al
	
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5/ Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A.
	
	
	SiO2 + HF.
	
	
	B. CO2 + H2O.
	C. SO2
	
	
	+

	H2O.
	
	
	
	D. SiO2 + H2O.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6/ Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dd KOH 0, 2M. Khối lượng

	muối trong dd sau pư là
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. 2, 38g.
	
	B. 1, 00g.
	
	
	C. 1, 38g.
	
	
	
	
	
	
	D. 3, 38g.
	
	

	
	
	7/ Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	MgCO
	
	
	
	
	t0
	
	
	
	
	
	B.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	→ MgO + CO
	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na
	CO
	t0
	
	O + CO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	→ Na
	
	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2NaHCO
	
	
	
	t0
	CO
	
	
	+ CO
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	→ Na
	
	3
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	H
	
	O.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D. CaCO
	
	
	
	
	t0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	→ CaO + CO
	2.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8/ Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào sai?

A.


B. SiO2 + 2Mg
t0 → 2MgO + Si.

C.

SiO2 + 4HF →SiF4 + 2H2O.

9/ Xét các muối cacbonat, nhận định đúng là Tất cả các muối cacbonat đều



SiO2
+  4HCl
→ SiCl4  +  2H2O.

SiO2 + 2C
t0 → Si + 2CO.
D.

A  bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và khí CO2.[image: image2.jpg]


  B.
bị nhiệt phân, trừ muối

cacbonat của kim loại kiềm.

C. bị nhiệt phân tạo ra muối cacbonat, khí CO2 và H2O.
D.  tan trong nước.

10/ Khi cho dư khí CO2 vào dd chứa kết tủa CaCO3 thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số

trong PTHH của phản ứng là


A.
4. B.
6. C.
5. D.
3.

PHỤ LỤC 3


Đề kiểm tra

Bài Phenol

Lớp 11 Cơ bản - Thời gian: 15 phút

Trắc nghiệm (5 điểm) (mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Cho các chất sau :
(X) : H2O
(Y) C2H5OH
(Z)
C6H5OH ( phenol )

Sắp xếp các chất trên theo chiều tính linh động của H trong nhóm –OH giảm dần.

A.
X
>
Y
>
Z.
B.
Z
>
Y
>
X.

C.
Y
>
Z
>
X.
D.
Z
>
X
>  Y.

Câu 2:  Cho các chất :  phenol , ancol anlylic ,  benzen. Để phân biệt các chất trên có thể

dùng một thuốc thử là :

A.
Na.
B.
dd KMnO4.
C.  Nước Brom.
D.  dd KOH.

Câu 3:
Chọn câu đúng khi nói về phenol

Dụng dịch phenol làm qùy tím hoá đỏ.

Đồng phân với phenol có thể là ancol thơm và ete thơm.

Khi cho phenol tác dụng với axit nitric ( xúc tác H2SO4 đ) thì sản phẩm chính sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta.

Phenol có tính axit yếu hơn ancol etylic.


Câu 4: Thể tích dung dịch Br2 3% (D=1, 28g/ml) cần dùng để tạo ra 9, 93g kết tủa 2, 4, 6-


	tribrom phenol.
	
	
	

	A.  150ml.
	B.  320ml.
	C.  375ml.
	D.  480ml.


Câu 5: Cho m (g) hh A gồm phenol và ancol etylic tác dụng Na dư thu được 1, 12 lít khí (đktc). Mặt khác trung hòa hết m (g) A thì cần dùng 50 ml dd NaOH 1M. Giá trị m là

[image: image3.jpg]


 A.
7.
B.
14.
C. 28.
D. 9, 4.

Tự luận: 5 điểm

Câu 6 (2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

benzen → clobenzen → natri phenolat → phenol → 2, 4, 6 – trinitro benzen

Câu 7 (3đ): Cho nước brôm vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic đến khi ngừng mất màu nước brôm thì lọc và thu được 66, 2g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc cần dùng 400ml dd NaOH 2M. Xác định % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

PHỤ LỤC 4


Đề kiểm tra

Bài “Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol”

Lớp 11 Cơ bản - Thời gian: 15 phút

Câu 1:
(6điểm) Viết CTCT có thể có và gọi tên:

Hợp chất thơm C7H8O có khả năng tác dụng với Na, không tác dụng được dd

NaOH.

Dẫn xuất halogen C3H6Cl2.

Câu 2:
(2điểm) Cho phenol vào nước thấy có vẩn đục, thêm tiếp dd NaOH đến khi dung dịch trong suốt đồng nhất, sau đó sục tiếp CO2 vào thấy vẩn đục xuất hiện lại. Viết ptpư giải thích hiện tượng trên.

Câu 3:
(2điểm) Đun 17g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp với H2SO4đ, 140oC, thu được 11, 6g hỗn hợp gồm 3 ete. Tìm CTPT, gọi tên các ancol.

PHỤ LỤC 5


Đề kiểm tra 1 tiết đợt 2

Lớp 11 Cơ bản - Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2đ): Viết phương trình hóa học (nếu có) giữa các cặp chất sau:

C2H5Cl và NaOHloãng , to.

Phenol và HNO3đ (H2SO4 đ).

2-brom butan và KOH (C2H5OH, to).

Butan - 1 – ol và H2SO4 đ (1700C).

Câu 2 (2đ): X là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch nhánh có CTPT C4H10O. Oxi hóa không hoàn toàn X bằng CuO thu được chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Tìm CTCT đúng và gọi tên X, Y; Viết ptpư minh họa.

Câu 3 (2đ): Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa các chất lỏng phenol, glixerol, ancol etylic, benzen.

Câu 4 (1đ): Viết ptpư hóa học chứng minh: phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

Câu 5 (3đ): Cho 24, 8g hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức, mạch hở A và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3, 36 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dd brom vừa đủ thu được 66, 2gam kết tủa trắng của 2, 4, 6 – tribromphenol. Tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên A biết A bị oxi hóa không hoàn toàn bằng CuO tạo sản phẩm là xeton.

PHỤ LỤC 6


PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN




Họ và tên (có thể ghi hoặc không): ............................................................Số năm giảng dạy:…….........

Trường THPT mà thầy (cô) đang công tác:…………….............…………………………......................

Tỉnh (thành phố):……………………………………………….............…………………......................

Kính gởi quí thầy cô!

Nhằm thu thập thông tin của việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm ở các trường THPT hiện

nay, kính mong quí thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu chéo vào

những ô thầy (cô) đồng ý:

Thầy (cô) sử dụng hình thức tổ chức dạy học bằng hoạt động nhóm ở mức độ :


	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Ít khi
	Không khi nào


Thầy (cô) tự nhận xét những tiết học có sử dụng hoạt động nhóm của mình ở mức độ :


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	Khá
	
	Trung
	bình
	Chưa tốt

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mức độ sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động nhóm mà Thầy (cô) đã tiến hành

	
	
	
	Mức độ
	

	S
	
	
	
	
	

	
	Nội dung
	Thư
	Thỉ
	Hi
	Kh

	TT
	
	ờng
	nh
	
	

	
	
	
	
	ếm khi
	ông

	
	
	xuyên
	thoảng
	
	

	
	
	
	
	
	



Sử dụng phiếu học tập, vở ghi

Kết hợp hoạt động nhóm với phương tiện kỹ thuật (máy chiếu, thiết bị nghe nhìn, thí nghiệm, …)
Cả nhóm cùng thảo luận, tìm hiểu chung một nội dung
Mỗi TV tìm hiểu 1 phần nội dung rồi truyền đạt lại cho nhóm.
Hoạt động nhóm hợp tác ngoài lớp, rồi báo cáo kết quả trên lớp
Tổ chức trò chơi giữa các nhóm

Ý kiến khác: ………………………..…………

Nhận xét của Thầy (cô) về mức độ hiệu quả của việc dạy học bằng hoạt động nhóm


	S
	
	
	Mức độ
	

	
	Nội dung
	
	
	

	
	
	Nhiề
	
	Kh

	TT
	
	
	Ít
	

	
	
	u
	
	ông

	
	
	
	
	



Giúp HS tích cực tư duy, sáng tạo, tìm kiếm, tiếp nhận kiến thức

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho HS


Rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm

Phát huy năng lực tiềm ẩn của cá nhân, khơi dậy động cơ học

tập

Tạo không khí lớp học sôi nổi, hứng thú

Rèn luyện kỹ năng làm việc hợp tác cho HS

Nâng cao chất lượng học tập (điểm số, mức độ khắc sâu kiến thức cho HS )

Phù hợp với nhiều trình độ HS

Giúp GV có cơ hội lắng nghe ý kiến HS


Ý kiến khác: ……………………………………………


0

Theo Thầy (cô) mức độ những khó khăn thường gặp khi tổ chức hoạt động nhóm là


	S
	
	
	Mức độ
	

	
	Nội dung
	
	
	

	
	
	Nhi
	
	Kh

	TT
	
	
	Ít
	

	
	
	ều
	
	ông

	
	
	
	
	



Trật tự lớp học ảnh hưởng đến lớp kế bên

Học sinh không tích cực hưởng ứng, có hiện tượng “ăn theo, tách nhóm”

Sĩ số lớp học đông (trên 40 HS)

Kết quả thảo luận bị chi phối bởi nhóm trưởng

Mất nhiều thời gian chuẩn bị, triển khai các hoạt động

Thời lượng tiết học ngắn mà nội dung bài học nhiều

Học sinh còn thiếu chủ động, chưa quen hoạt động nhóm

Chưa đánh giá chính xác được trình độ từng học sinh

Cách bố trí lớp học cố định, thiếu linh hoạt

Ý kiến khác: …………………………………………………

0


Theo kinh nghiệm của quí thầy (cô), để tổ chức hoạt động nhóm thành công cần

	
	
	
	
	Mức độ
	
	

	
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung
	Rất
	Qu
	Ít
	Không
	

	
	TT
	
	quan
	an
	quan
	quan trọng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	trọng
	trọng
	trọng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Chia nhóm đúng đối tượng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Lập kế hoạch phân công việc cụ thể cho nhóm và các
	
	
	
	
	

	
	
	thành viên
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Theo dõi tiến trình và kết quả thảo luận
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Tạo bầu không khí lớp học vui vẻ, thân thiện
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn học sinh cách thảo luận, trình bày khoa

học

Hỗ trợ tư liệu, tìm kiếm thông tin thảo luận

Có biện pháp đảm bảo thời gian thảo luận, trình bày

Bồi dưỡng năng lực cho nhóm trưởng

Có biện pháp động viên học sinh yếu, thụ động, ngại phát biểu trước đám đông


Có biện pháp tổ chức đánh giá cho điểm đảm bảo

0   công bằng


Có biện pháp xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác


1

Ý kiến khác: ……………….………..………………


2


Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quí đồng nghiệp.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ :

Nguyễn Phạm Thùy Linh – GV Trường THPT Bình Chánh - TPHCM

Đc mail: linhtqk@gmail.com - ĐT: 0909348996

Xin chân thành cảm ơn, kính chúc quí thầy (cô) nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt công tác của mình!


PHỤ LỤC 7


PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH

Các em thân mến!

Nhằm thu thông tin về hiệu quả của các bài lên lớp có tổ chức hoạt động nhóm, mong các em vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề nêu dưới đây bằng cách đánh chéo (x) vào ô thích hợp.

Cảm nhận của em trong những tiết học hóa có tổ chức hoạt động nhóm

	Rất
	Thích
	Bình
	Không
	Rất

	thích
	thường
	thích
	
	chán


Trước

đây

Hiện

tại


Nhận xét của em qua những bài lên lớp môn hoá học có tổ chức hoạt động nhóm
	
	Nội dung
	Thời
	
	Mức độ
	
	
	

	
	
	điểm
	
	
	
	
	

	TT
	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Không khí lớp học vui vẻ, thoải mái
	đây
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ hứng thú, khơi dậy động cơ
	đây
	
	
	
	
	

	
	học tập
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức
	đây
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ cải thiện điểm số
	đây
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ rèn luyện các kỹ năng
	đây
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ xây dựng tinh thần đoàn kết
	đây
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trước
	
	
	
	
	

	
	Mức độ tiêu tốn thời gian chuẩn bị và
	đây
	
	
	
	
	

	
	báo cáo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Sau khi tham gia hoạt động nhóm một số bài lên lớp môn hoá học, em nhận thấy mình được rèn luyện các kĩ năng sau ở mức độ nào?
	S
	Kĩ năng
	
	
	Mức độ
	
	

	TT
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trình bày, thuyết phục người nghe
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lắng nghe, nhận xét, góp ý
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hợp tác, ý thức xây dựng tập thể
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đánh giá và tự đánh giá
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tìm kiếm và chọn lọc thông tin
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xử lí thộng tin và đưa ra quyết định
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sử dụng các phần mềm tin học
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thực hành
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Vận dụng kiến thức vào thực tế


Làm việc khoa học, sử dụng thời gian hợp lí

0

Thông qua việc kết hợp sử dụng vở ghi (phiếu học tập) với hình thức hoạt động nhóm ở một số bài lên lớp em cảm thấy

	S
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	

	TT
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	đỡ tốn thời gian chuẩn bị và báo cáo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	biết trước được trọng tâm cần báo cáo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	dễ thảo luận, báo cáo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	đỡ tốn thời gian ghi bài
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	nhớ bài kĩ và lâu hơn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	tiện cho việc củng cố và tự học ở nhà
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm bằng các trò chơi (gameshow) ở một số bài lên lớp em cảm thấy

	S
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	

	TT
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	không khí lớp học vui vẻ, thoải mái
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	kiến thức dễ tiếp thu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	nhớ bài kĩ và lâu hơn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	tinh thần hợp tác, tập thể cao hơn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	hứng thú và yêu thích bộ môn hơn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Thông qua việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động nhóm cho nhóm trưởng và các thành viên, em cảm thấy
	S
	Nội dung
	
	
	Mức độ
	
	

	TT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	khả năng giao tiếp (lắng nghe, thuyết phục, …) tốt hơn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	thời gian thảo luận, trình bày hiệu quả hơn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	việc phân công làm việc khoa học, hiệu quả
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	việc chấm điểm hợp lí, công bằng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	tinh thần đoàn kết, hợp tác nhóm cao hơn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Theo em để hoạt động nhóm có hiệu quả cần:
(có thể đánh dấu nhiều lựa chọn)

có sự hợp tác tích cực giữa các thành viên
có nhóm trưởng giỏi, năng động
có sự phân công hợp lí phù hợp với năng lực và yêu cầu hoàn thành đúng thời gian qui định
có sự giúp đỡ trực tiếp của thầy cô khi gặp khó khăn
sử dụng vở ghi, dàn ý tóm tắt nội dung các câu hỏi thảo luận để tiết kiệm thời gian thảo luận và ghi bài
có sự động viên khích lệ kịp thời (quà, điểm thưởng, …)
có bầu không khí lớp vui vẻ, thân thiện
mạnh dạn đưa ý kiến cá nhân, phê bình thẳng thắng trên tinh thần góp ý và xây dựng
cho điểm HS phù hợp với đóng góp cá nhân, hạn chế tối đa hiện tượng ăn theo.
đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động.
Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………
Chân thành cảm ơn, chúc các em nhiều sức khỏe, luôn đạt kết quả cao trong học tập!

PHỤ LỤC 8


Một số phiếu ghi bài dùng cho hoạt động nhóm

Phiếu ghi bài “Sự điện li”

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1 :  SỰ ĐIỆN LI

I. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI

1. Thí nghiệm

a. Mô tả thí nghiệm:


b. Nhận xét :

	Hóa chất
	Quan sát bóng đèn
	Kết luận

	
	
	

	nước cất
	
	

	
	
	………………………….

	dd saccarozơ
	
	

	C12H22O11
	………………………….
	………………………….

	
	
	………………………….

	NaCl khan
	
	

	
	
	

	dd ancol etylic
	
	

	C2H5OH
	
	

	
	
	

	dd NaCl
	
	

	
	………………………….
	………………………….

	dd HCl
	
	

	
	
	………………………….

	dd NaOH
	
	

	
	
	


Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước là do ............................

...................................................................................................................................................................

Sự điện li là .............................................................................................................................................

Chất điện li là ...........................................................................................................................................

Axit, bazơ và muối là những ...................................................................................................................

Sự điện li được biểu diễn bằng ...............................................................................................................

VD : .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI.

1. Thí nghiệm

a. Mô tả thí nghiệm: dùng bộ dụng cụ như hình 1.1 SGK Trang 4.

Cốc 1 : đựng dd HCl 0, 1 M.

Cốc 2 : đựng dd CH3COOH 0, 1 M. b. Nhận xét:

- Bóng đèn ở cốc đựng dung dịch HCl .............. so với bóng đèn ở cốc đựng dung dịch CH3 COOH.

c. Kết luận:

- Nồng độ các ion trong dung dịch HCl ............ nồng độ các ion trong dung dịch CH3 COOH.

Chất điện li mạnh và chất điện li yếu a. Chất điện li mạnh

- Chất điện li mạnh là chất ........................................................................................................................

.......................................................................................................... , có α = ...........................................

Chất điện li mạnh bao gồm :

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Trong phương trình điện li dùng mũi tên ………………

VD : ............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b. Chất điện li yếu

- Chất điện li yếu là chất ...........................................................................................................................

............................................................................................, có ....... α  ..........

Chất điện li yếu bao gồm :

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Trong phương trình điện li dùng 2 mũi tên ……………………… .

VD : ............................................................................................................................................................

Lưu ý :

- Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình ...................... Cân bằng điện li là cân bằng ……

Cân bằng điện li tuân theo ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

CỦNG CỐ :
Câu 1 : Viết phương trình điện li của những chất sau :

	a.  H2SO4 ...................................................
	d. Ba(OH)2 ..................................................................

	b.  Al(NO3)3 ..........................................
	e. Fe2(SO4)3 ................................................................

	c.  NH4Cl .............................................
	f. CH3COONa………………………… ....................


g.
HClO ...............................................

Câu 2 : Tính nồng độ mol/lít của các ion có trong dung dịch :

dd Na2SO4 0, 03 M

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

dd Ba(NO3)2 0, 1 M

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

DẶN DÒ : ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Phiếu ghi bài “Axit-Bazơ-Muối”

Bài 2: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI

I. AXIT - TV1 hướng dẫn các TV còn lại theo trình tự

1. Định nghĩa


	
	Theo thành phần phân tử (ở
	Theo thuyết điện li A-rê-ni-ut

	
	lớp 9)
	

	
	
	

	
	………………………………
	…………………………………

	Định
	…
	…

	nghĩa
	………………………………
	…………………………………

	
	…
	…

	
	
	

	
	………………………………
	…………………………………

	Ví dụ
	…
	…

	
	………………………………
	…………………………………

	
	…
	…



Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung do ion ………………. quyết định.

•................................................................Làm quỳ tím →

……………………………………………………………..

•................................................................Tác dụng với

………………………………………………………………

•................................................................



Tác dụng với

………………………………………………………………

•................................................................Tác dụng với

………………………………………………………………

	•................................................................
	
	Tác dụng với

	
	………………………………………………………………

	2. Axit nhiều nấc
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Axit nhiều nấc
	
	Ví dụ

	
	
	
	
	

	
	
	……………………………
	
	……………………………

	Định
	
	……………………………
	
	……………………………

	nghĩa
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Phương trình điện li tổng quát cho một axit bất kì HxA: …………………………….

Giải các bài tập áp dụng trong phiếu học tập số 1

BAZƠ- TV2 hướng dẫn các TV còn lại theo trình tự

	
	Theo thành phần phân tử (ở
	Theo thuyết điện li A-rê-ni-ut

	
	lớp 9)
	

	
	
	

	
	………………………………
	…………………………………

	Định
	…
	…

	nghĩa
	………………………………
	…………………………………

	
	…
	…

	
	
	

	
	………………………………
	…………………………………

	Ví dụ
	…
	…

	
	………………………………
	…………………………………

	
	…
	…



Các dung dịch bazơ đều có một số tính chất chung do ion …………….. quyết định.

•................................................................Làm quỳ tím →

……………………………………………………………

•................................................................Tác dụng với

……………………………………………………………….

•................................................................



Tác dụng với

………………………………………………………………

•................................................................Tác dụng với

……………………………………………………………….

•................................................................Tác dụng với

………………………………………………………………

Phương trình điện li tổng quát cho một bazơ bất kì M(OH)n: ………………………………………

Giải các bài tập áp dụng trong phiếu học tập số 2

III. HIDROXIT LƯỠNG TÍNH – TV4 hướng dẫn các TV còn lại theo trình tự


Định nghĩa: Hidroxit lưỡng tính là những hidroxit ...................................................................

....................................................................................................................................................

VD : ...........................................................................................................................................

	Phân li kiểu bazơ
	Phân li kiểu axit

	
	

	……………………………………
	…………………………………

	
	…

	
	


Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp : .................................................................................

....................................................................................................................................................

Giải các bài tập áp dụng trong phiếu học tập số 3

MUỐI – TV4 hướng dẫn các TV còn lại theo trình tự
Định nghĩa

	-  Muối là.......................................................................................................
	
	……………………

	
	VD : ..........................................................................
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đặc điểm
	Ví dụ

	
	
	
	

	
	Muối  trung
	………………………………………
	………………………

	hòa
	………………………………………
	………………………

	
	
	
	

	
	Muối axit
	………………………………………
	………………………

	
	
	
	
	


2. Sự điện li của muối trong nước

Hầu hết các muối khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra ………………………….. .....................

....................................................................................................................................... (trừ … )

-Nếu anion gốc axit còn H có tính axit .......................................................................................

....................................................................................................................................................

Phương trình điện li tổng quát cho một muối bất kì MxAn: ……………………………

Giải các bài tập áp dụng trong phiếu học tập số 4

BÀI TẬP NHÓM(Cả nhóm cùng hoàn thành bài tập nhóm)

Trộn 200ml dd NaOH 20% (d=1, 2g/ml) với 200ml dd H2SO4 0, 05M.

Viết ptpư dạng phân tử và ion rút gọn.

Tính nồng độ mol/l các ion trong dd sau khi trộn.

Phiếu ghi bài “Amoniac-Muối amoni”

A. AMONIAC

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

	
	CTPT
	CT e
	
	CTCT
	Loại liên kết

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	………………………………

	
	
	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	
	
	=>  Phân  tử  NH3   là  phân

	
	
	
	
	
	
	tử………

	
	
	
	
	
	

	II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
	
	

	- Là chất ................................................................................................................................
	
	
	
	

	- d NH3/ kk =..................
	=> NH3 ...........
	hơn không khí.

	- Tan ....................
	trong nước tạo thành
	................................................................................
	


TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tính bazơ yếu

a. Tác dụng với nước

Khi tan trong nước, một phần nhỏ NH3 có phản ứng với nước .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b.Tác dụng với axit

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ghi chú: Phương pháp nhận biết khí NH3

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

c. Tác dụng với dung dịch muối

Điều kiện : ............................................................................................................................

................................................................................................................................................

VD1 : ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

VD2 : .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lưu ý : Dung dịch NH3 có khả năng hòa tan hidroxit và muối ít tan của một số kim loại tạo

thành phức chất như : ............................................................................................................

................................................................................................................................................

Tính khử ....................................................................................................................
Tác dụng với oxi

Không có xúc tác:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Có xúc tác

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tác dụng với clo
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tác dụng với một số oxit kim loại
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

IV. ỨNG DỤNG

NH3 dùng để sản xuất : ........................................................................................................

................................................................................................................................................

NH3 lỏng dùng làm .............................................................................................................

V. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	
	Ghi chú:

	
	
	

	
	................................................................................................................................................

	
	................................................................................................................................................

	
	................................................................................................................................................

	
	2. Trong công nghiệp: NH3 được tổng hợp từ ..............................................................

	
	................................................................................................................................................

	
	................................................................................................................................................

	
	Điều kiện tối ưu để sản xuất amoniac trong công nghiệp là :

	...................................................................................................................................
	

	
	Áp suất : ...............................................................................................................................

	...................................................................................................................................
	

	
	Nhiệt độ : ...............................................................................................................................

	
	Chất xúc tác : ............................................................... ............................................


B. MUỐI AMONI

Muối amoni là ....................................................................................................................

VD : ......................................................................................................................................

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

…………. tan trong nước, điện li .......................................................................................

Ion NH4+  ............................................................................................................................

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tác dụng với dd kiềm

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lưu ý :

- Nhận biết .............................................................................................................................

Phản ứng nhiệt phân : Muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt a. Muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b. Muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hóa

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

CỦNG CỐ :
Câu 1 : Viết phương trình thực hiện chuỗi phản ứng sau :

	Amoni clorua
	Nitơ

	↓
	

	Nitơ →Amoniac  →
	Amoni nitrat  →  Nitơ ( I ) oxit

	↑
	
	

	
	
	

	Amoni nitrat
	Sắt ( II ) hidroxit



................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Câu 2 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4 .

	Mẫu
	
	NH4N
	
	NH4C
	(NH4)2

	thử
	O3
	
	l
	
	SO4

	Thuốc thử
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

DẶN DÒ :
....................................................................................................................

